MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH

Sự cần thiết phải quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất phát từ những vấn đề sau:

1) Đồng Nai là tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhanh, công nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, đến cuối năm 2006, tỷ trọng GDP công nghiệp chiếm 57,4% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Thời gian qua, ngành công nghiệp Đồng Nai luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, tuy nhiên công nghiệp phát triển chủ yếu theo chiều rộng. Một số ngành công nghiệp chủ lực như: Dệt may, giày dép; cơ khí ô tô, xe máy; điện tử... sản xuất còn mang nặng gia công, lắp ráp; nguyên vật liệu, linh kiện chủ yếu nhập khẩu, giá trị gia tăng thấp, khả năng cạnh tranh chưa cao,... do các ngành công nghiệp phụ trợ (CNPT) chưa phát triển mạnh.
2) Công nghiệp phụ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp cuối cùng (công nghiệp sản xuất lắp ráp) và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá theo hướng vừa mở rộng vừa phát triển theo chiều sâu. Công nghiệp phụ trợ phát triển, sẽ làm cho các công ty lắp ráp và những công ty sản xuất thành phẩm cuối cùng khác, không phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu linh kiện, dù những sản phẩm này có thể được cung cấp với giá rẻ ở nước ngoài nhưng vì chủng loại quá nhiều, phí tổn chuyên chở, bảo hiểm sẽ làm tăng chi phí đầu vào, chưa nói đến sự rủi ro về tiến độ, thời gian nhận hàng nhập khẩu... Vì lý do này, công nghiệp phụ trợ không phát triển thì các ngành công nghiệp sản xuất thành phẩm cuối cùng sẽ thiếu sức cạnh tranh.
3) Hiện nay, sự phát triển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng nhanh, cả về số lượng cũng như chất lượng, đã góp phần đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất, thực hiện các hợp đồng gia công, thầu phụ, phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp lớn, chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do vậy, cần có định hướng và biện pháp thúc đẩy phát triển và hình thành hệ thống các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ có trình độ chuyên môn hóa và phân công lao động cao, giúp các ngành công nghiệp phát triển nhanh, bền vững.
4) Công nghiệp phụ trợ phát triển còn có vai trò đặc biệt trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nhất là FDI trong ngành sản xuất các loại máy móc, thiết bị. Một thực tế cho thấy, tỷ lệ chi phí về công nghiệp phụ trợ thông thường chiếm khoảng 70% chi phí giá thành sản phẩm, cao hơn nhiều so với chi phí lao động trong giá thành, nên dù có ưu thế về lao động nhưng CNPT không phát triển cũng làm cho môi trường đầu tư trở nên kém hấp dẫn. Nếu hình thành được hệ thống các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ, các doanh nghiệp này sẽ được tiếp nhận các hướng dẫn kỹ thuật, thiết kế sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất chính, có công việc ổn định nhờ có các hợp đồng thầu phụ với nhà sản xuất chính, các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ không phải đầu tư vào sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối, mà vẫn có thể tổ chức sản xuất các sản phẩm công nghiệp có chất lượng cao. Tổng vốn đầu tư để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng được phân tán và cấu thành từ nhiều nguồn đầu tư khác nhau, phân tán rủi ro, có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác nhau, nhất là đầu tư nước ngoài.
5) Để thực hiện việc phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, cần có chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cụ thể. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa có đề tài, đề án nào liên quan tới định hướng phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Do đó, chưa đưa ra được những định hướng, giải pháp cho việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Trong thời gian tới, các ngành công nghiệp phụ trợ được quy hoạch phát triển đúng định hướng, Đồng Nai sẽ tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.
II. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH

Quy hoạch phát các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được xây dựng trên cơ sở những căn cứ sau:

1) Nghị quyết 01/2006/NQ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2006. Trong đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với phát triển công nghiệp: “Tiếp tục rà soát lại các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, phân ngành công nghiệp đã có để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của thị trường, nhất là quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ”.
2) Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN, ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
3) Quyết định số 746/2005/QĐ-CT.UBT ngày 04/02/2005 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015.
4) Quyết định số 10887/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến 2020.

5) Quyết định số 9119/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai  giai đoạn 2006 – 2010.

6)  Văn bản số 4461/UBND-CN ngày 12/7/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc lập đề án Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh, trong đó chấp thuận cho Sở Công nghiệp lập Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh.

7) Quyết định số 9761/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến năm 2020.
III. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ nhằm mục tiêu xác định những luận cứ chủ yếu để xây dựng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua làm rõ cơ sở lý luận chung về công nghiệp phụ trợ. Đánh giá hiện trạng phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng định hướng và các giải pháp để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ Đồng Nai giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến năm 2020, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nói riêng và kinh tế tỉnh Đồng Nai nói chung phát triển bền vững.
IV. PHẠM VI QUY HOẠCH

Công nghiệp phụ trợ là lĩnh vực rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực sản xuất thành phẩm cuối cùng, nên trong đề án này không đưa quy hoạch công nghiệp phụ trợ cho tất cả các chuyên ngành công nghiệp hiện có ở Đồng Nai, mà chủ yếu tập trung vào định hướng và giải pháp phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ, phục vụ các chuyên ngành công nghiệp hoặc các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghiệp phụ trợ cao. Do đó phạm vi của quy hoạch tập trung vào định phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển 3 ngành công nghiệp chính, cụ thể:
1) Công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp cơ khí;

2) Công nghệp phụ trợ ngành công nghiệp điện – điện tử;

3) Công nghiệp phụ trợ ngành dệt, may và giày dép.

V. BỐ CỤC QUY HOẠCH

Báo cáo Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, có tính đến 2020, ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, báo cáo gồm 3 phần chính:
Phần I: Hiện trạng phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 – 2006.
Phần II: Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Phần III: Các giải pháp và kiến nghị.
Phần I

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG
NGHIỆP PHỤ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
GIAI ĐOẠN 2001 - 2006
I.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Hiện nay, khái niệm về công nghiệp phụ trợ (CNPT – Supporting industries - SI) còn được định nghĩa rất khác nhau. Ở các nước trên thế giới, tùy theo tình hình cụ thể và đặc thù của từng quốc gia, khái niệm về công nghiệp phụ trợ có những khác biệt nhất định. 
Quá trình sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đều phải trải qua 3 công đoạn đó là (1) chế tạo vật liệu; (2) sản xuất gia công phụ tùng, linh kiện; (3) lắp ráp hoàn chỉnh. Từ những công đoạn của quá trình sản xuất, các định nghĩa về công nghiệp phụ trợ cũng có những khác nhau, cụ thể:
- Theo định nghĩa của Cục phát triển CNPT Thái Lan thì công nghiệp phụ trợ là ngành công nghiệp cung cấp các linh phụ kiện máy móc và các dịch vụ kiểm tra, đóng gói kiểm tra cho các ngành công nghiệp cơ bản, và nhấn mạnh rằng các bộ phận kim loại và công nghiệp chế tạo, ngành sản xuất phụ tùng ô tô và phụ tùng điện, điện tử là những ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng. Trong khi đó Cục đầu tư Thái Lan định nghĩa chia ngành sản xuất thành 3 cấp độ khác nhau, đó là (1) cấp độ lắp ráp, (2) cấp độ sản xuất linh phụ kiện và (3) cấp độ các ngành CNPT và cho rằng có 5 nhóm sản phẩm chính của CNPT đó là (1) sản xuất gia công khuôn mẫu, (2) dập, (3) đúc, (4) rèn, (5) gia công nhiệt.
- Khái niệm có tính chung nhất đó là công nghiệp phụ trợ không phải là một ngành cụ thể, mà nó bao hàm toàn bộ những lĩnh vực sản xuất sản phẩm trung gian (linh kiện, bộ phận) cung cấp cho ngành lắp ráp. Khái niệm này hoàn toàn khác với cách phân loại các ngành công nghiệp như hiện nay thành các ngành như công nghiệp cơ khí, ngành công điện – điện tử, ngành công nghiệp chế biến gỗ,... mà dựa trên mức độ phức tạp của ba công đoạn sản xuất chính, là (1) chế tạo vật liệu; (2) sản xuất gia công phụ tùng, linh kiện; (3) lắp ráp hoàn chỉnh - Công nghiệp phụ trợ thuộc công đoạn thứ hai – Sản xuất phụ tùng, linh kiện.

- Có một số khái niệm cho rằng công nghiệp phụ trợ (CNPT) là ngành công nghiệp có vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất các thành phẩm chính. Ngành CNPT rất đa dạng bao gồm cả ngành đúc nhựa và chế tạo khuôn đúc, gia công cơ khí, đúc, rèn, hàn, nhiệt luyện, xử lý bề mặt. Sản xuất những linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm... bao gồm cả những sản phẩm trung gian, những nguyên liệu sơ chế (cả công đoạn 1 và 2). Sản phẩm CNPT thường được sản xuất với quy mô nhỏ, thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, hiện nay các ngành công nghiệp phụ trợ còn được hiểu là các ngành sản xuất nền tảng của ngành công nghiệp chính yếu. Nó bắt đầu từ việc sản xuất nguyên vật liệu (công đoạn 1) đến gia công chế tạo các sản phẩm phụ tùng, linh kiện, nguyên phụ liệu bằng các công nghệ chuyên môn hóa sâu (công đoạn 2), đáp ứng cho ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp các sản phẩm thuộc công cụ, tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng (công đoạn 3). Ngành công nghiệp phụ trợ có tính chất đan chéo nhau, nghĩa là có thể gia công, cung cấp sản phẩm đồng thời cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Thông thường ở các nước phát triển, công nghiệp phụ trợ phát triển trước làm cơ sở để ngành công nghiệp chính yếu như ôtô, xe máy, điện tử, dệt may, giày da, viễn thông... phát triển. Cũng có quốc gia mà hai ngành công nghiệp phụ trợ và chính yếu phát triển song song, công nghiệp phụ trợ phát triển sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chính yếu phát triển, đồng thời kích thích ngành công nghiệp phụ trợ phát triển theo. Đây là nhân tố quan trọng góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

 Như vậy, có thể hiểu công nghiệp phụ trợ một cách khái quát như sau: Công nghiệp phụ trợ là hệ thống các nhà sản xuất (sản phẩm) và công nghệ sản xuất có khả năng tích hợp theo chiều ngang, cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng... cho khâu lắp ráp cuối cùng.
Khái niệm về công nghiệp hỗ trợ thể hiện qua mô hình sau:

Ở các nước đang phát triển, quá trình phát triển công nghiệp phụ trợ thường qua 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Việc sản xuất được thực hiện dựa trên cơ sở sử dụng các cụm linh kiện nhập khẩu. Số lượng các nhà cung cấp các chi tiết, linh kiện đơn giản sản xuất trong nước có rất ít.

Giai đoạn 2: Nội địa hóa thông qua sản xuất tại chỗ, các nhà lắp ráp chuyển sang sử dụng linh, phụ kiện sản xuất trong nước. Thường những linh, phụ kiện này là những loại thông dụng, dùng chung. Tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm công nghiệp trong nước có tăng lên nhưng thường ít tăng số lượng các nhà sản xuất phụ trợ, tính cạnh tranh trong sản xuất các sản phẩm này không cao.

Giai đoạn 3: Xuất hiện các nhà cung ứng các sản phẩm phụ trợ chủ chốt như sản xuất động cơ, hộp số đối với ngành ôtô - xe máy, chíp IC điện tử, nguyên vật liệu cao cấp... một cách độc lập không theo yêu cầu của các nhà lắp ráp. Giai đoạn này phát triển mạnh mẽ việc gia công tại nước sở tại các chi tiết phụ tùng có độ phức tạp cao, khối lượng hàng hóa nhập khẩu để lắp ráp giảm dần.

Giai đoạn 4: Giai đoạn tập trung các ngành công nghiệp phụ trợ, phần lớn các chi tiết, phụ tùng, linh kiện đã được tiến hành sản xuất tại nước sở tại, kể cả một phần các sản phẩm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm linh kiện đó. Giai đoạn này, số lượng các nhà cung cấp sản phẩm phụ trợ tăng lên cho mỗi chủng loại sản phẩm, cạnh tranh giữa các nhà sản xuất phụ trợ trở nên gay gắt hơn. Xu thế chung của cạnh tranh lúc này là hạ giá thành sản xuất trong khi vẫn duy trì phát triển chất lượng sản phẩm. 

Giai đoạn 5: Giai đoạn nghiên cứu phát triển và xuất khẩu. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình nội địa hóa. Các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu dịch chuyển các thành tựu nghiên cứu, phát triển tới nước sở tại. Năng lực nghiên cứu, phát triển nội địa cũng đã được củng cố và phát triển. Bắt đầu giai đoạn sản xuất phục vụ xuất khẩu triệt để.

Mô hình thể hiện cấu trúc quan hệ giữa công nghiệp chính yếu và công nghiệp phụ trợ:

	Ngành ôtô
	Ngành công nghiệp phụ trợ

	Ngành xe máy
	

	Ngành điện tử
	

	Ngành điện gia dụng
	

	Ngành dệt may
	

	Ngành giày dép
	

	Ngành cơ khí chế tạo
	


Sự hình thành công nghiệp phụ trợ của các nước cũng có thể khác nhau, thường ở các nước phát triển, ngành công nghiệp phụ trợ hình thành trước hoặc đồng thời với các ngành công nghiệp sản xuất chính, có vai trò quyết định đối với sự thành công và uy tín của các sản phẩm công nghiệp cuối cùng. 

Đối với các nước NICs, ngành công nghiệp phụ trợ thường được hình thành đồng thời với việc tổ chức lắp ráp, sản xuất các sản phẩm công nghiệp cuối cùng. Còn đối với các nước phát triển như ASEAN và Việt Nam, do thiếu vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ, thông thường công nghiệp lắp ráp phát triển trước, ngành công nghiệp phụ trợ hình thành sau với tiến trình nội địa hóa các sản phẩm được các tập đoàn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trên lãnh thổ của nước sở tại và sau đó, tùy theo trình độ phát triển và khả năng cạnh tranh của hệ thống các cơ sở sản xuất phụ trợ, có thể vươn ra xuất khẩu các sản phẩm phụ trợ sang các thị trường khác.

I.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

I.2.1. Nhận dạng các ngành công nghiệp phụ trợ cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam hiện nay được hiểu là ngành sản xuất nền tảng của các ngành công nghiệp chính yếu (các ngành công nghiệp chủ yếu), nó bắt đầu từ việc sản xuất nguyên vật liệu đến gia công chế tạo các linh kiện, phụ tùng, nguyên phụ liệu... bằng các công nghệ chuyên môn hoá phục vụ cho ngành sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng (công cụ, tư liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng). Do đó, công nghiệp phụ trợ là một lĩnh vực hết sức rộng. 

Nếu coi tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu để sản xuất trong giá thành sản phẩm là chỉ số đánh giá “hàm lượng công nghiệp phụ trợ” để xác định các chuyên ngành công nghiệp ưu tiên phát triển CNPT, thì về lý thuyết các ngành có hàm lượng phụ trợ cao theo thứ tự đó là: (1) Sản xuất lắp ráp ô tô - xe máy (2) Sản xuất thiết bị điện – điện tử, (3) Công nghiệp dệt, may và giày dép. 
Đối với Đồng Nai, hiện nay có nhiều ngành công nghiệp chủ yếu với quy mô sản xuất lớn. Tuy nhiên theo phân tích trên, có 03 ngành công nghiệp có thể trở thành những ngành công nghiệp trụ cột và tiên phong trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ khác ở Đồng Nai phát triển đó là: (1) Ngành công nghiệp cơ khí; (2) Ngành điện - điện tử và (3) Ngành dệt may - giày dép. 
Cũng như cả nước, ngành cơ khí và điện - điện tử của Đồng Nai đã có một số lĩnh vực công nghiệp phụ trợ được hình thành khá rõ nét. Riêng ngành dệt may - giày dép tuy sản xuất với quy mô lớn, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, nhưng các công nghiệp phụ trợ cho ngành này hầu như chưa phát triển. Sau đây là nhận dạng công nghiệp phụ trợ thuộc 03 chuyên ngành công nghiệp nói trên:
1. CNPT ngành công nghiệp cơ khí

Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 đã được phê duyệt, ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện tập trung vào phát triển các nhóm ngành cơ khí chính như sau: (1) Công nghiệp cơ khí sản xuất, lắp ráp ô tô – xe máy; (2) Công nghiệp cơ khí sản xuất máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng; (3) Công nghiệp cơ khí sản xuất MMTB phục vụ nông nghiệp; (4) Công nghiệp cơ khí sản xuất sản phẩm tiêu dùng.
1.1. Công nghiệp cơ khí sản xuất, lắp ráp ô tô – xe máy (CN cơ khí ô tô, xe máy)
Công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô xe máy bao gồm: (1) Công nghệ nguyên vật liệu; (2) Công nghệ chế tạo linh kiện; (3) Công nghệ lắp ráp cụm; (4) Công nghệ hoàn thành sản phẩm. Trong đó, các bước công nghệ (1),(2),(3) là lĩnh vực công nghệ sản xuất của công nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô xe máy. Bước công nghệ (4) là phần lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh. 

Nếu theo các bước công nghệ ở sơ đồ trên, công nghiệp phụ trợ cho sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy của Đồng Nai chủ yếu tập trung vào bước công nghệ (2) Công nghệ chế tạo và (3) Lắp ráp tổng thành. Riêng công nghệ vật liệu nhìn chung còn rất hạn chế, mới dừng lại một số sản phẩm như cao su (săm, lốp), vải. Do đó, công nghiệp phụ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy mới dừng lại ở sản xuất một số linh kiện, phụ tùng mà nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu.
Sơ đồ công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô xe máy như sau:

[image: image1]
Trong công nghệ chế tạo ở bước (2) lại được phân chia thành 3 vùng công nghệ, gồm: (1) Công nghệ phụ trợ bên ngoài; (2) Công nghệ phụ trợ truyền lực; (3) Công nghệ phụ trợ linh kiện, phụ kiện.
Sơ đồ phân vùng công nghệ chế tạo CNPT như sau:
	CNPT


	Công nghệ phụ trợ bên ngoài

(Vùng I)
	
	Công nghệ phụ trợ truyền lực

(Vùng II)
	
	Công nghệ phụ trợ

phụ kiện

(Vùng III)


	- Khung

- Vỏ

  + Ca bin

  + Vỏ

- Treo

- Bánh xe
	
	- Cụm truyền lực

  + Động cơ

  + Ly hợp, hộp số

  + Trục truyền, đăng

  + Cầu

- Cơ cấu phanh
	
	- Thùng hàng

- Điện, ghế đệm

- Lái

- Gương kính

- Sản phẩm nhựa



Đối với Đồng Nai, công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đã hình thành và phát triển. Tuy nhiên, theo phân vùng công nghệ chế tạo thì hiện tại công nghiệp phụ trợ của Đồng Nai chủ yếu tập trung tại Vùng I và III là chính. Đối với Vùng II, sản xuất sản phẩm hệ truyền lực (động cơ) mới chỉ dùng lại một số chi tiết, linh kiện đơn giản mà thôi.
1.2. Công nghiệp cơ khí sản xuất thiết bị, cấu kiện và vật liệu xây dựng (Công nghiệp cơ khí xây dựng):
Có thể phân chia công nghiệp cơ khí xây dựng thành 2 nhóm chính sau: (1) Nhóm sản xuất sản phẩm phục vụ trong xây dựng: tôn, tấm lợp, xà gồ, cấu kiện xây dựng, ống thép, sắt thép xây dựng... (2) Nhóm cơ khí sản xuất lắp ráp máy móc, thiết bị xây dựng: máy trộn bê tông, thiết bị nâng trong nhà xưởng phục vụ xây dựng...
Công nghệ sản xuất đối với nhóm (1) nhìn chung đơn giản, gồm 2 bước công nghệ chính đó là: (1) Công nghệ vật liệu; (2) Công nghệ chế tạo. Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu nguyên vật liệu dạng phôi (như phôi thép, tôn cuộn, thép tấm, thép hình...) và các phụ liệu khác như sơn, que hàn,... được đưa vào cán, kéo, gia công... thành các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng. 
Công nghiệp phụ trợ cho các sản phẩm này chủ yếu là công nghệ vật liệu, nhìn chung thời gian qua việc sản xuất các nguyên vật liệu cho sản xuất các sản phẩm này đã phát triển mạnh ở Đồng Nai như các sản phẩm về tôn cuộn mạ, thanh nhôm thành phẩm, ống thép, dây thép,... (tuy nhiên, về gốc nguyên liệu như phôi kim loại các loại, thép hình, tôn cuộn..., chủ yếu nhập khẩu là chính, ngoại trừ một số vật liệu phụ như sơn, que hàn... đã có sản xuất trong nước). Do đó, đối với nhóm sản phẩm này, công nghiệp phụ trợ của Đồng Nai cũng đã phát triển đáng kể.

Đối với nhóm sản xuất lắp ráp máy móc, thiết bị xây dựng thuộc nhóm (2), như: Máy trộn bê tông, thiết bị nâng, máy xúc, đào, cần cẩu,... có công nghệ sản xuất phức tạp hơn, gồm 4 bước chính như sau: (1) Công nghệ nguyên vật liệu; (2) Công nghệ chế tạo linh kiện; (3) Công nghệ lắp ráp cụm (đơn giản và tổ hợp); (4) Công nghệ hoàn thành sản phẩm (lắp ráp tổng thành và hoàn thiện). Sơ đồ tháp quy trình sản xuất sản sản phẩm cơ khí xây dựng (máy móc, thiết bị xây dựng) như sau:
	(6) Hoàn thiện bao gói, gắn với thương hiệu
	Thành phẩm

	(5) Lắp ráp tổng thành
	Bán thành phẩm

	(4) Lắp ráp tổ hợp
	Các cụm chi tiết

	(3) Lắp ráp đơn giản
	Các phân cụm chi tiết

	(2) Gia công, nhiệt luyện tạo bề mặt
	Chi tiết linh kiện, phụ kiện

	(1) Rèn, hàn.... tạo phôi (tuỳ loại)
	Phôi kim loại, phụ kiện thô khác


Công nghiệp phụ trợ đối với nhóm sản phẩm này chủ yếu ở công đoạn (1), (2) và (3), tuy nhiên nhìn chung những sản phẩm trang thiết bị xây dựng chưa được sản xuất tại Đồng Nai, do đó công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, chủ yếu sửa chữa là chính và sản xuất một số linh kiện, phụ tùng thay thế đơn giản của các cơ sở gia công, sửa chữa cơ khí phục vụ cho các nhu cầu trên địa bàn Tỉnh.
1.3. Nhóm ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng

Các sản phẩm cơ khí tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khá đa dạng, từ các sản phẩm cao cấp như máy giặt, tủ lạnh, điều hoà, nồi cơm điện,... đến các sản phẩm thông thường như nồi xoong chảo, dụng cụ nhà bếp, thùng thiếc, khung bàn ghế... Tuỳ theo từng loại sản phẩm đơn giản hay phức tạp, quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí tiêu dùng bao gồm các bước công nghệ sau: (1) Công nghệ nguyên vật liệu; (2) Công nghệ chế tạo linh kiện; (3) Công nghệ lắp ráp cụm (đơn giản và tổ hợp); (4) Công nghệ hoàn thành sản phẩm (lắp ráp tổng thành và hoàn thiện). 

Mặc dù các sản phẩm cơ khí tiêu dùng cũng đã phát triển mạnh ở Đồng Nai như: máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà, quạt điện, dụng cụ gia đình... Tuy nhiên công nghiệp phụ trợ lại rất hạn chế, các linh kiện chủ yếu nhập khẩu (hoặc mua ở trong nước) hoặc tự tổ chức sản xuất là chính. Các sản phẩm đơn giản như dụng cụ nhà bếp... chủ yếu sản xuất theo hình thức tích hợp là chính (sản xuất hoàn chỉnh sản phẩm).
1.4. Công nghiệp cơ khí sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp và phục vụ các ngành khác
Sản phẩm cơ khí sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp như: máy nổ, máy xay xát, máy bơm nước, máy cày, máy gặt, máy xạ hạt... và các sản phẩm cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp khác, như: Chế tạo khuôn mẫu, bồn áp lực, các thiết bị phụ tùng cho ngành hoá chất, chế biến gỗ, mía đường, công nghiệp chế biến... có quy trình công nghệ như đối với sản xuất các thiết bị, máy móc nói chung ở sơ đồ trên.
Đối với các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp của Đồng Nai hiện nay chủ yếu của các doanh nghiệp trong nước sản xuất (Vikyno, Vinappro, cơ khí Đồng Nai...), tuy nhiên nhìn chung công nghiệp phụ trợ cho các sản phẩm này còn rất ít, chủ yếu doanh nghiệp sản xuất theo hình thức tích hợp (từ khâu đầu đến khâu cuối). Công nghiệp phụ trợ cho các sản phẩm này mới chỉ dừng lại một số chi tiết như như đúc gang (dạng phôi), nhựa, cao su... với tỷ lệ trong giá thành còn rất thấp, khoảng 15 – 20%.
Các sản phẩm cơ khí chế tạo khác (ngoài thiết bị phục vụ nông nghiệp) chủ yếu linh kiện, phụ tùng. Đây là công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp khác. Tuy nhiên về chủng loại sản phẩm công nghiệp phụ trợ này cũng còn khá khiêm tốn, chỉ mới dừng lại một số khuôn mẫu, một số phụ tùng cho các ngành như công nghiệp chế biến (phụ tùng ngành mía đường, chế biến thức ăn gia súc...).
2. CNPT ngành công nghiệp điện – điện tử
Ngành công nghiệp điện - điện tử của tỉnh Đồng Nai đã hình thành một số nhóm ngành sản xuất chính như sau: (1) Sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính; (2) Sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện; (3) Sản xuất thiết bị điện tử gia dụng; (4) Sản xuất linh kiện:
- Nhóm sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính: Các sản phẩm hiện nay chủ yếu lắp ráp bảng mạch điện tử (bo mạch) cho máy tính, chưa có nhiều sản phẩm máy tính hoàn chỉnh. Một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện lắp ráp hoàn chỉnh máy tính, tuy nhiên số lượng còn khiêm tốn (công ty Anh Nhân và một số cơ sở nhỏ). Tỷ trọng của nhóm sản phẩm này hiện nay chiếm 21,1% toàn ngành điện – điện tử. Tuy các sản phẩm hoàn chỉnh chưa được phát triển mạnh, chủ yếu là lắp ráp các sản phẩm như: máy tính điện tử, đầu đọc quang học,… Tuy nhiên, công nghiệp phụ trợ sản xuất linh phụ kiện thiết bị văn phòng lại có năng lực sản xuất lớn, và sản xuất chủ yếu là xuất khẩu (chủ yếu tập trung vào công ty Fujitsu).

- Nhóm sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện: Các sản phẩm này gồm: Máy biến thế, ổn áp, quạt công nghiệp, động cơ điện, dây điện các loại, công tắc, cầu chì, bóng đèn... Hiện nay, các sản phẩm này chiếm tỷ trọng 43,6% ngành, trong đó các sản phẩm vật liệu điện (dây cáp điện các loại chiếm tỷ trọng trên 50%), tập trung các doanh nghiệp QDTW (6/7 doanh nghiệp) sản xuất. Sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện là một ngành sản xuất mạnh của tỉnh Đồng Nai so với cả nước, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong nước và đang vươn đến xuất khẩu trong những năm gần đây. Công nghiệp phụ trợ chủ yếu tập trung lĩnh vực sản xuất nguyên liệu phục vụ sản xuất là chính.
- Nhóm sản phẩm điện tử gia dụng: Đây là nhóm sản phẩm gồm những sản phẩm hoàn chỉnh như ti vi, DVD, quạt điện, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà... Nhóm sản phẩm này hiện nay chiếm tỷ trọng 19,1% toàn ngành, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất trong các sản phẩm này là tủ lạnh, máy giặt, điều hoà của công ty Sanyo (chiếm trên 60%). Sản phẩm điện tử tiêu dùng của Đồng Nai trong những năm qua đã có những bước phát triển rõ rệt, nhưng linh kiện chủ yếu là nhập khẩu tại các nước trong khu vực, nơi có các nhà sản xuất vệ tinh của tập đoàn sản xuất (trên 95%), do đó công nghiệp sản xuất linh kiện cho sản phẩm điện tử tiêu dùng còn quá nhỏ, chủ yếu một số chi tiết vỏ máy, bao bì... Xu hướng chuyển dịch các nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ của các tập đoàn sản xuất đa quốc gia đang có hướng chuyển vào đầu tư tại Việt Nam, với những dự án lớn và có khả năng thúc đẩy cả nền sản xuất điện tử phát triển, đặc biệt trong đó các sản phẩm thiết bị nghe nhìn kỹ thuật số có công nghệ cao: máy camera kỹ thuật, bo mạch mềm,...

- Nhóm sản phẩm linh kiện các loại: Đây là những linh kiện phục vụ cho máy móc thiết bị công nghiệp, linh kiện điện tử gia dụng, linh kiện điện cho lắp ráp ô tô, xe máy,... nhóm linh kiện này rất phong phú, đa dạng và thời gian qua các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này tăng nhanh. Tỷ trọng của nhóm sản phẩm này hiện nay chiếm trên 16,2% ngành. Đây là nhóm sản phẩm có nhiều triển vọng trong tương lai, nhất là xuất khẩu.
Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm điện – điện tử cũng gồm có 3 bước cơ bản như sau:


[image: image2]
Tóm lại, hiện nay, công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp điện – điện tử của Đồng Nai đã có ở cả 3 bước công nghệ, trong đó: (1) Công nghệ vật liệu, chủ yếu là các vật liệu cho sản xuất các thiết bị điện như: máy biến thế, đồng thỏi, dây điện từ, tôn Silíc, sản xuất máy biến thế... (2) Công nghệ chế tạo cũng đã có sự phát triển nhất là sản xuất linh kiện điện tử, chi tiết nhựa... (3) Công nghệ lắp ráp cụm chủ yếu là các khung vỏ sản phẩm, bo mạnh,...
3. CNPT ngành công nghiệp dệt may - giày dép

3.1. Ngành dệt - may

Ngành dệt may là ngành đáp ứng các nhu cầu về sản phẩm tiêu dùng bao gồm các loại quần áo, mền mùng, gối đệm, các loại đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như: rèm cửa, vải bọc đồ dùng, khăn các loại... Mặt khác, sản phẩm của ngành dệt may ngày càng được ứng dụng trong ngành kinh tế khác như vải kỹ thuật dùng để lót đường, thi công đê điều, các loại vải làm bọc đệm ôtô, làm vật liệu lọc, vật liệu chống thấm... 

Ngành dệt may của Đồng Nai chủ yếu tập trung vào công đoạn sản xuất như: sợi, dệt vải, cắt may, gia công, và tiêu thụ, sản xuất dựa trên lợi thế nguồn nhân công dồi dào với chi phí thấp, quy mô sản xuất vừa phải, không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư và trình độ công nghệ. Mặc dù ngành đã đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tuy nhiên ngành có hàm lượng giá trị gia tăng thấp. 
Quy trình sản xuất của ngành dệt may có thể khái quát hóa thành từng bước như sau:

Trong quá trình sản xuất ra thành phẩm đối với ngành dệt may, có thể chia thành 03 công đoạn và thiết bị, nguyên liệu phụ trợ như sau:

a) Công đoạn kéo sợi và dệt vải: Có 03 nhóm thiết bị phụ trợ chính sau:

- Nhóm các thiết bị cơ khí: Gồm các thiết bị như bánh răng, trục truyền động, suốt sắt kéo dài, các chi tiết dẫn sợi, nồi, cọc, khuyên, khung go, xe vận chuyển... nhu cầu thay thế thường xuyên và khá lớn.

- Nhóm thiết bị không gia công cơ khí: Gồm vòng kéo dãn, vỏ suốt cao su, các sản phẩm ống giấy, ống nhựa (các bô bin sợi cho máy kéo sợi con, máy se đánh ống)...
- Nhóm các sản phẩm hóa chất: Gồm các chất kết dính, chất chống tĩnh điện, chất giữ ẩm, chất ngấm, chất phân giải, sáp, các loại hóa chất dùng để hồ vải...
b) Công đoạn nhuộm in hoa và hoàn tất: Các loại sản phẩm phụ trợ chủ yếu như sau: Các loại thuốc nhuộm; các loại chất trợ; các hóa chất cơ bản; các chế phẩm sinh học.
c) Công đoạn may mặc và thời trang: Gồm 3 nhóm sản phẩm phụ trợ: 

- Nhóm phụ liệu may: như chỉ may, chỉ thêu, các loại dây luồn; bông tấm theo các tiêu chuẩn dày mỏng khác nhau, bông tấm đã chần cùng vải lót với nhiều kiểu chần khác nhau...; các loại nút được đính vào sản phẩm may mặc để cài có thể làm bằng nhựa, kim loại hoặc bằng các loại gỗ, vỏ sò, sừng (các loại nút dập, oze, đinh rive các loại một hoặc nhiều chi tiết được làm bằng kim loại hoặc nhựa...); nhãn mác (các loại nhãn mác, logo dệt, in...); mesh, xốp (các loại mesh dệt, không dệt và các loại xốp dựng có hoặc không keo dán...); khoá kéo các loại, các loại băng (Băng thun, băng dính gai, các loại dây đai dệt...).

- Nhóm phụ kiện bao gói: là các vật liệu, bao bì sử dụng cho quá trình đóng gói, hoàn tất sản phẩm bao gồm các nhóm: các loại túi PE (polyethylene), PP (polyprotylene) và các loại móc áo; các loại bìa lót áo, giấy chống ẩm, khoanh cổ, nơ cổ và thùng caton sóng nhiều lớp, các loại cài, kẹp nhựa...
- Nhóm các loại gá lắp, phụ tùng: bổ sung cho thiết bị may và bảo dưỡng phục vụ cho công nghệ may.
Nhận dạng công nghiệp phụ trợ ngành dệt may ở Đồng Nai có thể được xác định ở một số lĩnh vực sản xuất như sau:

- Ngành công nghiệp cơ khí: Gồm các chi tiết thiết bị, phụ tùng cơ khí thay thế trong quá trình vận hành bảo dưỡng, sản phẩm cơ khí sử dụng phụ trợ cho công nghiệp dệt may, như: Các chi tiết thiết bị, phụ tùng cơ khí thay thế trong quá trình vận hành bảo dưỡng gồm: bánh răng, trục truyền động, các chi tiết dẫn sợi, suốt sắt kéo dài, các loại gá lắp, suốt chỉ, kéo cắt vải, kéo cắt chỉ... Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu cho thay thế các sản phẩm này rất lớn nhưng chủ yếu vẫn nhập khẩu là chính. Ngoài ra cũng có một số doanh nghiệp trong nước sản xuất (hoặc tự doanh nghiệp thực hiện) những chi tiết đơn giản như khung, gá lắp, kéo cắt chỉ, lược dệt...
- Ngành công nghiệp nhựa: Các sản phẩm nhựa phụ trợ cho ngành dệt may bao gồm: Ống nhựa cho ngành dệt, sợi tổng hợp, móc áo cho ngành may, các loại ghim cài, kẹp nhựa... Ở Đồng Nai các sản phẩm phụ trợ này chủ yếu là sợi tổng hợp.
- Ngành công nghiệp hóa chất: Các sản phẩm phụ trợ chủ yếu cho ngành dệt, gồm: Các loại thuốc nhuộm; chất trợ, hóa chất cơ bản, chế phẩm sinh học... chủ yếu nhập khẩu là chính.
- Ngành công nghiệp phụ liệu: Các sản phẩm phụ trợ chủ yếu cho ngành may: Chỉ các loại (may, thêu,...); nhãn mác, logo; khóa kéo các loại; nút áo các loại... Nhìn chung đã có sản xuất tại Đồng Nai như nhãn, khoá kéo, nút áo, lót áo, chỉ may... và các loại bao gói.
3.2. Ngành công nghiệp giày dép

Ngành giày dép là ngành sản xuất ra nguyên phụ liệu và sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng bao gồm các loại giày (giày thể thao, giày vải, giày da...), các loại cặp và túi xách bằng vải và da, các sản phẩm thời trang như thắt lưng và các loại da thuộc thành phẩm... Quy trình sản xuất của ngành giày dép có thể khái quát như sau:

Trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, nguyên vật liệu phụ trợ bao gồm:

- Nguyên liệu chính: Da thuộc, vải (sợi bông, sợi tổng hợp... theo cách dệt thoi, dệt kim, không dệt...); giả da (nền là vải tráng phủ PU); cao su (cao su lưu hóa, TPR...); chất dẻo (PU, PE, PVC ); nhóm các vật liệu nhân tạo dạng tấm (có nguồn gốc từ xenlulô, vụn da ép...).

- Nguyên liệu phụ: Bao gồm keo dán (liên kết tạm thời, liên kết bền vững); Chỉ may (sợi bông, sợi tổng hợp với mục đích trang trí và lắp ráp mũ giày, đế giày); Phụ liệu trang trí gia cố làm từ vải dệt, kim loại hoặc các vật liệu khác như gỗ, đá, chất dẽo,... Ví dụ: nhãn mác, băng viền, oze, khóa cài, nơ trang trí... Nhóm các sản phẩm trang trí làm đẹp bằng giày như: sơn, xi, sáp, kem, dầu bóng… dùng trong khâu hoàn thiện như bán thành phẩm và thành phẩm. Mực in... (in số trên các chi tiết mũ giày, đế giày trong quá trình sản xuất, in trang trí…).

- Công cụ, dụng cụ: Gồm phom (công cụ cơ bản để thiết kế và sản xuất giày được làm từ gỗ nhựa, hợp kim nhôm...); dao chặt hay còn gọi là khuôn cắt định hình dùng để cắt các chi tiết cấu tạo nên đế giày, mũ giày; khuôn đúc đế, gót... phục vụ đúc sẵn các loại đế, gót giày từ chất dẻo hay cao su lưu hóa... Kim may, cữ may, ống viền; đục trang trí; khuôn in gia nhiệt, khuôn in cao tần; các thiết bị để và vận chuyển nguyên phụ liệu, bán thành phẩm... như kệ, giá đỡ, xe vận chuyển; bàn ghế chuyên dùng phục vụ cho ngành sản xuất giày dép và các sản phẩm bằng da khác.
Trên cơ sở quy trình sản xuất trên, nhận dạng các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp giày dép Đồng Nai như sau:

- Ngành công nghiệp cơ khí: Gồm phom, dao chặt, khuôn đúc đế, các thiết bị vận chuyển.
- Ngành công nghiệp cao su, plastic: Gồm cao su (cao su lưu hóa, TPR,…), chất dẻo (PU, PE, PVC,...).

- Ngành công nghiệp da, giả da, vải mộc: Gồm giả da, vải sợi.
- Ngành công nghiệp phụ liệu khác: Các sản phẩm phụ trợ cho ngành giày dép là: Hoá chất, keo dán, phụ liệu trang trí.
I.2.2. Tình hình phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 - 2006.

1. CNPT ngành cơ khí 
1. 1. Cơ sở sản xuất

Tính đến cuối năm 2006, công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí có 1.358 cơ sở, chiếm tỷ lệ 59% tổng số cơ sở ngành công nghiệp cơ khí, tăng 748 cơ sở so với năm 2000. Trong đó doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phụ trợ cơ khí có 99 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, số còn lại là các cơ sở sản xuất trong nước, chủ yếu là thành phần ngoài quốc doanh. Tình hình tăng giảm số cơ sở sản xuất CNPT giai đoạn 2001 – 2006 như sau:

	Danh mục 
	Năm
	Tăng (+), giảm (-)

	
	2000
	2006
	

	Toàn ngành CN cơ khí (cơ sở)
	962
	2.346
	+ 1.384

	CNPT cơ khí
	610
	1.358
	+ 748

	- QD Trung ương
	1
	1
	0

	- QD Địa phương
	0
	0
	0

	- Ngoài quốc doanh
	583
	1.257
	+ 674

	- Đầu tư nước ngoài
	26
	99
	+ 73


“Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai”.

- Công nghiệp trong nước trong giai đoạn 2001 – 2006 tăng 674 cơ sở. Tuy nhiên các cơ sở này chủ yếu là hộ đăng ký kinh doanh và hộ cá thể, có quy mô nhỏ, chuyên sản xuất gia công một số loại chi tiết cho xe máy, sản phẩm cơ khí cho xây dựng và các chi tiết chế tạo khác như phôi gang đúc... Công nghiệp QDTW có Công ty Sadakim chuyên sản xuất phôi thép cho ngành xây dựng và chế tạo khác.
- Công nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 73 cơ sở, đây cũng là giai đoạn công nghiệp cơ khí có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất. Mặc dùng tăng ít về số lượng so với doanh nghiệp trong nước, nhưng giá trị công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí lại tập trung ở các doanh nghiệp này.
Trong các nhóm ngành CNPT cơ khí của Đồng Nai đã nhận dạng, có: 
1) CNPT cơ khí ô tô: Tổng số có 16 cơ sở (tăng 12 cơ sở so năm 2000), trong đó ĐTNN có 8 cơ sở chuyên sản xuất các chi tiết ô tô, như: rơ móoc, mâm, cần thắng, ghế... chủ yếu phục vụ xuất khẩu là chính. Các cơ sở trong nước chủ yếu sửa chữa và gia công một số chi tiết phục vụ thay thế không thường xuyên.
2) CNPT cơ khí xe máy: Đến năm 2006 có tổng số 57 cơ sở (tăng 45 cơ sở so năm 2000), trong đó ĐTNN có 43 doanh nghiệp, trong nước có 13 cơ sở. Các doanh nghiệp phụ trợ xe máy chủ yếu tập trung các doanh nghiệp ĐTNN là chính và sản xuất chi tiết, linh kiện với tỷ lệ nội địa hoá trên 80% (chỉ trừ phần máy chính). Các cơ sở trong nước thường chỉ nhận sản xuất một số chi tiết đơn giản như đệm kim loại, để chân, trục... và chủ yếu là các cơ sở có đăng ký kinh doanh tập trung tại thành phố Biên Hoà, Trảng Bom.
3) CNPT cơ khí xây dựng: Có 880 cơ sở (tăng 546 cơ sở so năm 2000), trong đó có 29 doanh nghiệp ĐTNN chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ sản xuất VLXD và trang thiết bị ngành xây dựng như tôn cuộn, kết cấu kim loại, ống gang, que hàn... Công nghiệp trong nước tuy nhiều cơ sở nhưng chủ yếu sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng như kèo, cửa sắt, xà gồ, tấp lợp, dây thép, phôi đúc chi tiết xây dựng... phục vụ trong nước là chính.
4) CNPT cơ khí tiêu dùng: Có 361 cơ sở (tăng 110 cơ sở so năm 2000), trong đó ĐTNN có 11 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ĐTNN sản xuất các sản phẩm chủ yếu khung bàn ghế, vỏ lon... Các doanh nghiệp trong nước sản xuất chủ yếu thùng, xô chậu, tủ, bàn ghế... tập trung nhiều là các cơ sở đăng ký kinh doanh, hộ cá thể.
5) CNPT cơ khí chế tạo: Có 44 cơ sở (tăng 35 cơ sở so năm 2000), trong đó ĐTNN có 8 doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại khuôn kim loại, bồn áp lực, khung máy... Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu gia công, chế tạo các chi tiết lẻ phục vụ máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp (chủ yếu sửa chữa), đúc phôi gang.
1.2. Tăng trưởng GTSXCN

Giai đoạn 2001 – 2006, công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp cơ khí có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 35,4/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp cơ khí (ngành cơ khí tăng bình quân 24,3/năm). Điều này cho thấy CNPT ngành công nghiệp cơ khí thời gian qua tăng trưởng nhanh và đây cũng là một trong những thành tựu đạt được của ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai giai đoạn 2001 – 2006. Tình hình tăng trưởng CNPT ngành cơ khí giai đoạn 2001 – 2006 như sau:
	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng bq (%)

	
	2000
	2006
	

	Toàn ngành CN (Tỷ đồng)
	17.992
	51.482
	19,2

	Ngành cơ khí
	1.372
	5.061
	24,3

	CNPT cơ khí
	484
	2.986
	35,4

	Cơ cấu (%)
	35,3
	59,0
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.
Bên cạnh tốc độ tăng trưởng cao, tỷ trọng CNPT của ngành cơ khí so với toàn ngành cơ khí cũng cũng đã có sự thay đổi đáng kể, theo xu hướng tích cực. Năm 2000, tỷ trọng CNPT cơ khí chỉ chiếm 35,3% so với ngành cơ khí (chiếm 2,7% so toàn ngành công nghiệp), đến năm 2006 con số này đã tăng lên đến 59% (chiếm 5,8% so với toàn ngành công nghiệp). Điều này cho thấy mặc dù công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí Việt Nam nói chung chưa phát triển, nhưng đối với Đồng Nai, CNPT cơ khí đã có những bước phát triển đáng kể.

Năm 2006, trong các thành phần kinh tế, GTSX công nghiệp phụ trợ thuộc thành phần đầu tư nước ngoài đạt 2.637 tỷ đồng (giá cố định 1994), chiếm tỷ trọng trên 88,3% CNPT ngành cơ khí. Công nghiệp trong nước đạt 348 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng CNPT ngành cơ khí. Điều này cho thấy công nghiệp phụ trợ cơ khí trong nước còn rất nhỏ bé, chưa có sự gắn kết với thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tình hình tăng trưởng các nhóm sản phẩm CNPT ngành cơ khí như sau:

	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2006
	

	CNPT cơ khí (Tỷ đồng)
	484
	2.986
	35,4

	- CNPT cơ khí ô tô
	3
	307
	116,3

	- CNPT cơ khí xe máy
	153
	983
	36,4

	- CNPT cơ khí xây dựng
	311
	1.285
	26,7

	- CNPT cơ khí tiêu dùng
	7
	367
	93,5

	- CNPT cơ khí chế tạo
	10
	43
	27,5

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	

	- CNPT cơ khí ô tô
	0,6
	10,3
	

	- CNPT cơ khí xe máy
	31,6
	32,9
	

	- CNPT cơ khí xây dựng
	64,3
	43,0
	

	- CNPT cơ khí tiêu dùng
	1,4
	12,3
	

	- CNPT cơ khí chế tạo
	2,1
	1,4
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.

1) CNPT cơ khí ô tô:
Năm 2006, GTSX CNPT cơ khí ô tô đạt 307 tỷ đồng (giá cố định 1994), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2006 bình quân 116,3%/năm (công nghiệp ô tô tăng 36,4%/năm), là một trong những lĩnh vực có tốc tộ tăng trưởng nhanh nhất trong các nhóm sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp. Sở dĩ CNPT cơ khí ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh là do xuất phát điểm của ngành quá thấp, năm 2000 GTSX CNPT ô tô chỉ mới đạt 3 tỷ đồng (giá 1994).
Tỷ trọng CNPT ô tô trong ngành cơ khí ô tô của Đồng Nai năm 2000 chỉ chiếm 4,8%, và đến năm 2006 đã tăng lên 75,6% tổng GTSXCN ngành CN ô tô. Tuy nhiên, các linh kiện phụ tùng ô tô ở Đồng Nai sản xuất chủ yếu xuất khẩu là chính và tập trung ở các doanh nghiệp ĐTNN, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu sửa chữa là chính. Tiêu thụ trong nước không đáng kể và tỷ lệ nội địa hoá của sản xuất ô tô của Đồng Nai vẫn còn rất thấp, mới chỉ đạt khoảng trên 10%, chủ yếu là các linh kiện như vỏ, ruột xe, bình ắc quy, thùng... mà thôi. 
Cơ cấu CNPT ô tô trong CNPT ngành cơ khí năm 2000 là 0,6%, đến năm 2006 chiếm 10,3%. Nhìn chung tỷ trọng CNPT ô tô trong CNPT ngành cơ khí của Đồng Nai đã có sự chuyển dịch đáng kể, tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn, mặc dù thời gian qua ngành ô tô Việt Nam đã có sự phát triển.

2) CNPT cơ khí xe máy:
Giá trị sản xuất CNPT ngành xe máy năm 2006 của Đồng Nai đạt 983 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 6 lần so với năm 2000. Tốc độ tăng trưởng CNPT xe máy giai đoạn 2001 – 2006 đạt bình quân 36,4%/năm (ngành xe máy tăng 30,1%/năm). Đây cũng là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh trong thời gian qua. CNPT xe máy của Đồng Nai phát triển nhanh nhờ thu hút nhiều doanh nghiệp ĐTNN sản xuất phụ tùng, linh kiện xe máy (chủ yếu Đài Loan), sản xuất nhiều chi tiết tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Sự phát triển của các doanh nghiệp phụ trợ này đã tạo điều kiện cho ngành xe máy Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng nâng cao tỷ lệ nội địa hoá đạt trên 80%. 
Năm 2000, tỷ trọng CNPT ngành xe máy chiếm 57% GTSXCN ngành xe máy, và đến năm 2006 tỷ lệ này là 76,3% và chủ yếu tập trung các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là chính. Các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm một tỷ trọng khoảng 1% và chủ yếu là gia công một số chi tiết đơn giản cho các doanh nghiệp lắp ráp (như đệm kim loại), ngoài ra có một số doanh nghiệp cung cấp một số loại sản phẩm như săm lốp, bình ắc quy.
Cơ cấu CNPT xe máy trong tổng CNPT ngành cơ khí năm 2000 là 31,6%, và đến năm 2006 là 32,9%, và là một trong những nhóm sản phẩm CNPT có tỷ trọng lớn thứ 2 sau CNPT cơ khí xây dựng. Tuy nhiên, so với CNPT cơ khí xây dựng thì CNPT xe máy có tính chất kỹ thuật chế tạo (công nghệ chế tạo) nhiều hơn, còn đối với CNPT xây dựng thì chủ yếu là công nghệ vật liệu, do đó GTSXCN lớn.

3) CNPT cơ khí xây dựng:
CNPT cơ khí xây dựng cũng là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng GTSXCN giai đoạn 2001 – 2006 đạt bình quân 26,7%/năm (ngành cơ khí xây dựng tăng 21%/năm). Năm 2006, GTSX CNPT cơ khí xây dựng đạt 1.285 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng gấp 4 lần so với năm 2000, trong đó thành phần ĐTNN chiếm tỷ trọng trên 77% và công nghiệp trong nước (chủ yếu ngoài quốc doanh) chiếm 23%. Nhìn chung CNPT cơ khí xây dựng chủ yếu tập trung vào công nghệ vật liệu (sản xuất nguyên liệu phục vụ sản xuất sản phẩm phục vụ ngành cơ khí xây dựng) và tập trung quy mô lớn ở doanh nghiệp ĐTNN.
Tỷ trọng CNPT cơ khí xây dựng trong ngành cơ khí xây dựng năm 2000 chiếm 52,2% và đến năm 2006 là 68%, điều này cho thấy các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư vào sản xuất nguyên vật liệu phục vụ cho cơ khí xây dựng. Trong CNPT ngành cơ khí, cơ cấu CNPT ngành xây dựng chiếm 64,3% năm 2000 và giảm xuống còn 43% vào năm 2006, do CNPT các ngành công nghiệp ô tô, xe máy tăng nhanh. Tuy nhiên, hiện tại CNPT ngành cơ khí xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu CNPT ngành cơ khí.

4) CNPT cơ khí tiêu dùng:
CNPT cơ khí tiêu dùng năm 2006 đạt 367 tỷ đồng (giá cố định 1994) và có tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, đạt 93,5%/năm (ngành cơ khí tiêu dùng tăng 26%/năm). Cũng như CNPT ô tô, CNPT cơ khí tiêu dùng tăng nhanh do xuất phát điểm quá thấp, năm 2000 GTSX CNPT cơ khí tiêu dùng chỉ đạt 7 tỷ đồng. CNPT cơ khí tiêu dùng của Đồng Nai cũng chủ yếu tập trung các doanh nghiệp ĐTNN, tỷ trọng giá trị chiếm trên 85%, với các sản phẩm đơn giản như lon, thùng thiếc, dao kéo, khung bàn ghế. CNPT trong nước chỉ chiếm 15%.
Tỷ trọng CNPT cơ khí tiêu dùng trong tổng GTSXCN ngành cơ khí tiêu dùng năm 2006 chiếm 29,6% (năm 2000 chiếm 2,3%). Cơ cấu CNPT cơ khí tiêu dùng trong CNPT toàn ngành cơ khí là 12,3% năm 2006 (năm 2000 là 1,4%). Nhìn chung CNPT cơ khí tiêu dùng của Đồng Nai tuy phát triển nhanh (93,5%/năm) nhưng tỷ trọng còn quá nhỏ trong cơ cấu CNPT ngành cơ khí.

5) CNPT cơ khí chế tạo:
Ngoài những lĩnh vực trên, CNPT cơ khí chế tạo nhận dạng trong quy hoạch này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chế tạo linh kiện, phụ tùng máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác. Năm 2006, GTSX CNPT cơ khí chế tạo đạt 43 tỷ đồng (giá cố định 1994), gấp 4 lần năm 2000. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2006 đạt 27,5%/năm (công nghiệp cơ khí chế tạo tăng 10,7%/năm). CNPT cơ khí chế tạo chủ yếu tập trung ở khu vực ĐTNN sản xuất các loại khuôn mẫu phục vụ các ngành công nghiệp như giày dép, cơ khí... Các doanh nghiệp trong nước chưa phát triển do hiện nay sản xuất sản phẩm máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp chủ yếu sản xuất mang tính khép kín (có mua một số chi tiết phôi đúc gang, chi tiết nhưng rất ít) theo kiểu sản xuất tích hợp.
Tỷ trọng CNPT cơ khí chế tạo trong ngành cơ khí chế tạo năm 2006 chiếm 17,1% (năm 2000 là 7,3%), tăng gần 10%. Tuy nhiên cơ cấu CNPT cơ khí chế tạo trong CNPT ngành cơ khí lại có xu hướng giảm từ 2,1% năm 2000, xuống còn 1,4% năm 2006, do CNPT của các lĩnh vực ô tô, xe máy, cơ khí xây dựng tăng nhanh. Nhìn chung, CNPT cơ khí chế tạo của Đồng Nai còn quá nhỏ bé, chưa phát triển để phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp khác.
1.3. Thị trường

Thị trường của CNPT ngành cơ khí bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, trong đó thị trường trong nước là chủ yếu. Năm 2006, doanh số tiêu thụ của CNPT ngành công nghiệp cơ khí đạt 7.351 tỷ đồng, trong đó tiêu thụ trong nước chiếm 78% và xuất khẩu chiếm 22%. Tình hình thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước của ngành như sau:

a) Đối với thị trường trong nước:
Thị trường trong nước CNPT ngành cơ khí chủ yếu là các sản phẩm linh kiện, phụ tùng phục vụ lắp ráp xe máy trên địa bàn tỉnh và phạm vi cả nước (chiếm 81% doanh thu tiêu thụ CNPT xe máy), các sản phẩm nguyên vật liệu phục vụ cho cơ khí xây dựng (chiếm 84% doanh thu CNPT cơ khí xây dựng) và tiêu dùng (80,3% doanh thu CNPT cơ khí tiêu dùng). Các sản phẩm CNPT ô tô (25,3% doanh thu CNPT cơ khí ô tô) và cơ khí chế tạo (44,4% doanh thu CNPT cơ khí chế tạo).

Cơ cấu tiêu thụ trong nước nhóm CNPT ngành cơ khí năm 2006 theo thứ tự như sau: (1) CNPT cơ khí xây dựng chiếm 55,4%; (2) CNPT cơ khí xe máy chiếm 36,3%; (3) CNPT cơ khí tiêu dùng chiếm 4,9%; (4) CNPT cơ khí ô tô 2,5% và (5) cơ khí chế tạo 1%. Như vậy, tiêu thụ trong nước riêng CNPT cơ khí xây dựng và xe máy đã chiếm đến 91,6% doanh thu tiêu thụ trong nước CNPT ngành cơ khí.
b) Đối với thị trường xuất khẩu:
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm CNPT ngành cơ khí chiếm gần 22% tổng doanh thu CNPT ngành cơ khí. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu CNPT ngành cơ khí đạt 102,6 triệu USD, và chỉ chiếm 2,9% trong kim ngạch xuất khẩu toàn ngành công nghiệp và chiếm 27,2% kim ngạch xuất khẩu ngành cơ khí. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2001 – 2006 đạt 36,4%/năm, cao hơn bình quân toàn ngành công nghiệp (toàn ngành 20,3%/năm), cụ thể:
	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng bq (%)

	
	2001
	2006
	

	CNPT cơ khí (1000USD)
	21.740
	102.649
	36,4

	- CNPT cơ khí ô tô
	45
	25.971
	256,7

	- CNPT cơ khí xe máy
	10.887
	30.212
	22,6

	- CNPT cơ khí xây dựng
	6.750
	37.806
	41,1

	- CNPT cơ khí tiêu dùng
	2.150
	4.315
	14,9

	- CNPT cơ khí chế tạo
	1.908
	4.345
	17,9

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	

	- CNPT cơ khí ô tô
	0,2
	25,3
	

	- CNPT cơ khí xe máy
	50,1
	29,4
	

	- CNPT cơ khí xây dựng
	31,0
	36,8
	

	- CNPT cơ khí tiêu dùng
	9,9
	4,2
	

	- CNPT cơ khí chế tạo
	8,8
	4,2
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.

Trong các nhóm CNPT ngành cơ khí, CNPT cơ khí ô tô có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân giai đoạn 2001 – 2006 đạt 256%/năm, do xuất phát điểm thấp. CNPT cơ khí xây dựng tăng bình quân 41,1%/năm, xe máy 22,6%/năm. 
Tỷ lệ xuất khẩu CNPT trong doanh thu CNPT của các nhóm năm 2006 như sau: cơ khí ô tô chiếm 74,7%; xe máy 18,8%; cơ khí xây dựng 16,1%; cơ khí tiêu dùng 19,7% và cơ khí chế tạo 55,6%.

Cơ cấu xuất khẩu của các nhóm CNPT ngành cơ khí năm 2006 theo thứ tự như sau: (1) CNPT cơ khí xây dựng chiếm 36,8%; (2) CNPT cơ khí xe máy chiếm 29,4%; (3) CNPT cơ khí ô tô 25,3%; (4) CNPT cơ khí tiêu dùng chiếm 4,2%; và (5) cơ khí chế tạo 4,2%.
1.4. Vốn sản xuất kinh doanh
Tổng vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp CNPT ngành cơ khí đến cuối năm 2006 là 8.367 tỷ đồng, chiếm trên 57% tổng vốn kinh doanh ngành cơ khí và chiếm 9,2% toàn ngành công nghiệp (trong khi đó GTSX CNPT cơ khí chỉ chiếm 5,8% ngành công nghiệp). Điều này cho thấy CNPT cơ khí là một trong những ngành thâm dụng vốn (giá trị sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 5,8% nhưng vốn kinh doanh chiếm 9,2% toàn ngành). 

Về cơ cấu vốn CNPT ngành cơ khí theo thành phần cho thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất, trên 90%, công nghiệp trong nước chỉ chưa đến 10%. Điều này cho thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài (vốn đầu tư nước ngoài) đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quyết định sự phát triển của CNPT ngành cơ khí. Trong cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của CNPT ngành cơ khí theo các nhóm ngành có CNPT ngành cơ khí xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 40,9%; cơ khí xe máy chiếm 32%; cơ khí tiêu dùng 16%; cơ khí ô tô 9,7% và cơ khí chế tạo chỉ chiếm 1,5%.

1.5. Công nghệ
Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp CNPT ngành cơ khí được phản ánh qua trình độ công nghệ chung của ngành cơ khí. Trình độ công nghệ ngành công nghiệp cơ khí nhìn chung cao hơn các ngành công nghiệp khác trên địa bàn. Qua số liệu báo cáo về hiện trạng trình độ công nghệ của Đồng Nai (tháng 3/2005) được xác định và so sánh đánh giá thông qua các hệ số thành phần Kỹ thuật - Technoware (T), Con người - Humanware (H), Thông tin - Infoware (I), Tổ chức - Orgaware (O) và hệ số đóng góp của công nghệ TCC cho thấy các thành phần công nghệ của ngành công nghiệp cơ khí đều cao hơn so trung bình toàn tỉnh, cụ thể:

	Danh mục
	T
	H
	I
	O
	TCC

	Toàn tỉnh
	0,6218
	0,8022
	0,3948
	0,7369
	0,6667

	Ngành Cơ khí
	0,6410
	0,7743
	0,4346
	0,7659
	0,7030

	Chênh lệch
	- 0,019
	0,0279
	- 0,04
	- 0,029
	- 0,036


Nguồn: Sở Khoa học – Công nghệ Đồng Nai.

Đối với ngành cơ khí, trong tổng cộng 96 doanh nghiệp được khảo sát. Các chỉ số chung của ngành khá cao và gần 80% doanh nghiệp (76/96) có chỉ số TCC trên mức trung bình. Tuy nhiên, theo bảng số liệu trên cũng cho thấy trình độ công nghệ của ngành cơ khí tuy cao hơn bình quân chung toàn ngành, nhưng mức độ chênh lệch không lớn, điều đó cho thấy trình độ công nghệ của ngành cơ khí Đồng Nai nhìn chung vẫn còn thấp, không lạc hậu nhưng cũng chỉ đạt mức trên trung bình là chủ yếu.

Một số chuyên gia đầu ngành cơ khí đã nhận xét về trang thiết bị, công nghệ cơ khí của Việt Nam hiện nay đã lạc hậu so với khu vực từ 15 – 20 năm, thậm chí từ 50 – 70 năm nếu so với các nước phát triển trên thế giới. Do thiếu vốn nên tốc độ đổi mới trang thiết bị công nghệ của các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn Đồng Nai diễn ra rất chậm, bình quân 7 – 8%/năm đối với cơ khí Trung ương, và 2 – 3%/năm tại các doanh nghiệp cơ khí địa phương, trong khi mục tiêu phải đạt 10 - 12%/năm. Đối với các cơ sở cơ khí ngoài quốc doanh và tư nhân, tình hình càng khó khăn hơn, hầu hết các thiết bị gia công cơ khí (gò hàn, rèn, nguội và cắt gọt kim loại) đều cũ kỹ lạc hậu, thậm chí có thiết bị được mua lại của các doanh nghiệp cơ khí quốc doanh sau khi đã thanh lý.
1.6. Lao động

Lao động CNPT ngành cơ khí trên địa bàn đến hết năm 2006 là 22.751 người, tốc độ tăng bình quân giai đọan 2001 – 2006 là 23,2%/năm. Cơ cấu lao động so với ngành công nghiệp cơ khí có xu hướng tăng từ 58% năm 2000 lên 73% năm 2006. Tình hình các nhóm ngành như sau: 

	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2006
	

	Ngành cơ khí (Người)
	11.183
	31.190
	18,6

	CNPT cơ khí 
	6.508
	22.751
	23,2

	- CNPT cơ khí ô tô
	75
	1.810
	70

	- CNPT cơ khí xe máy
	2.113
	7.296
	22,9

	- CNPT cơ khí xây dựng
	4.153
	10.941
	17,5

	- CNPT cơ khí tiêu dùng
	87
	2.138
	70,5

	- CNPT cơ khí chế tạo
	80
	566
	38,6

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	


	- CNPT cơ khí ô tô
	1,2
	8,0
	

	- CNPT cơ khí xe máy
	32,5
	32,1
	

	- CNPT cơ khí xây dựng
	63,8
	48,1
	

	- CNPT cơ khí tiêu dùng
	1,3
	9,4
	

	- CNPT cơ khí chế tạo
	1,2
	2,5
	


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.

Trong các nhóm CNPT ngành cơ khí có lao động CNPT cơ khí ô tô và cơ khí tiêu dùng tăng nhanh (70%/năm). Về cơ cấu CNPT cơ khí xe máy và cơ khí xây dựng chiếm tỷ trọng trên 80%. Cá nhóm ngành còn lại chỉ chiếm gần 20%. Theo số liệu trên cho thấy lao động CNPT của cơ khí ô tô, cơ khí tiêu dùng có sự chuyển dịch tăng đáng kể, trong khi đó cơ khí xây dựng có xu hướng giảm về cơ cấu.

Về trình độ lao động: Theo báo cáo kết quả đề tài điều tra đánh giá trình độ công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ (tháng 3/2005), trình độ lao động toàn tỉnh và của ngành cơ khí như sau:

	Danh mục
	Trên
ĐH
	Đại
học
	Cao đẳng, trung cấp 
	PT
TH 
	Sơ
cấp 

	Toàn tỉnh (%)
	0,20
	6,14
	5,96
	49,47
	32,26

	Ngành Cơ khí
	0,19
	8,54
	15,09
	43,74
	32,44


Doanh nghiệp chỉ tiến hành đào tạo trong nội bộ khi tuyển mới chứ ít khi quan tâm tới công tác đào tạo cập nhật và nâng cao trong quá trình làm việc. Đề tài đã khảo sát 528 doanh nghiệp với 215.817 lao động, trong số đó chỉ 6,34% có trình độ đại học và sau đại học, số lao động ở trình độ sơ cấp và phổ thông trung học lại chiếm đến 81,73%. Đây có thể coi là một rào cản mà Đồng Nai phải tìm cách khắc phục để thu hút hơn nữa các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao... Tuy nhiên, theo điều tra đánh giá trên, nếu so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, trình độ lao động ngành công nghiệp cơ khí cao hơn hẳn, nhất là trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

1.7. Hiệu quả đầu tư

Năm 2006, ngành công nghiệp cơ khí là ngành đạt hiệu quả cao trong các ngành công nghiệp chủ yếu, bình quân lợi nhuận/vốn sản xuất kinh doanh đạt 6,2%, gấp gần hai lần so với bình quân chung của toàn ngành công nghiệp, trong đó CNPT ngành cơ khí cũng có hiệu quả tương đối cao, xấp xỉ bằng mức bình quân chung của ngành cơ khí (6%). Điều này cho thấy việc đầu tư vào CNPT ngành cơ khí cũng có hiệu quả cao hơn đầu tư vào các dự án công nghiệp cơ khí quy mô lớn do hiệu quả thường thấp, vốn đầu tư lớn...
Quy mô trang bị vốn bình quân/1 lao động là 367,7 triệu đồng, là một trong những ngành có suất đầu tư lớn (gấp gần 1,3 lần so với quy mô trang bị vốn bình quân toàn ngành công nghiệp), trong đó CNPT cơ khí tiêu dùng có suất đầu tư lớn nhất 625,2 triệu đồng/lao động; CNPT ô tô 447 triệu đồng/1 lao động, CNPT xe máy 367,1/lao động và thấp nhất là CNPT cơ khí chế tạo 219 triệu đồng/1 lao động.

Tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) của CNPT ngành cơ khí là 23,3%, xấp xỉ với bình quân chung toàn ngành công nghiệp, trong đó CNPT cơ khí ô tô, xe máy và tiêu dùng cao hơn bình quân chung ngành, các nhóm còn lại thấp hơn bình quân ngành. Điều này cho thấy sản xuất CNPT cơ khí vẫn mang tính gia công phục vụ lắp ráp và sản xuất đơn giản ở các nhóm như CNPT cơ khí chế tạo và CNPT cơ khí xây dựng.
Tình hình cụ thể các nhóm ngành CNPT như sau:

	Danh mục
	Vốn SXKD
31/12/2006
(Tỷ đồng)
	Tỷ lệ

VA/GO

(%)
	Năng suất

VA/LĐ

(Tr.đồng)
	Vốn/LĐ

(Tr.đồng)
	LN/Vốn

(%)

	Toàn ngành CN
	91.006
	24,9
	77,3
	272,6
	3,4

	Ngành cơ khí
	14.643
	24,7
	128,3
	481,2
	6,2

	CNPT cơ khí
	8.367
	23,3
	82,7
	367,7
	6,0

	- CNPT cơ khí ô tô
	809
	28,1
	108,0
	447,0
	5,1

	- CNPT cơ khí xe máy
	2.679
	26,0
	93,8
	367,1
	5,4

	- CNPT cơ khí xây dựng
	3.418
	20,6
	81,0
	312,4
	8,5

	- CNPT cơ khí tiêu dùng
	1.337
	26,5
	44,4
	625,2
	2,0

	- CNPT cơ khí chế tạo
	124
	19,2
	36,6
	219,0
	2,4


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.

Năng suất lao động tính theo giá trị gia tăng (VA) của CNPT cơ khí đạt 82,7 triệu đồng/1 lao động, tuy cao hơn bình quân chung ngành công nghiệp như nhìn chung vẫn thấp. Xét theo các nhóm CNPT thì các ngành CNPT ô tô, xe máy cao hơn, các nhóm ngành còn lại nhìn chung vẫn còn thấp.

2. CNPT ngành điện - điện tử

2.1. Cơ sở sản xuất
Đến cuối năm 2006, số lượng doanh nghiệp CNPT ngành điện – điện tử (ĐĐT) Đồng Nai có 38 doanh nghiệp sản xuất trong tổng số 51 doanh nghiệp của ngành điện – điện tử, chiếm tỷ trọng 74,5% tổng số doanh nghiệp của ngành ĐĐT. Giai đoạn 2001 - 2006, số lượng doanh nghiệp CNPT ngành điện - điện tử tăng 19 doanh nghiệp (năm 2000 có 19 doanh nghiệp), cụ thể:
	Danh mục
	Đvt
	Năm
	Tăng (+), giảm (-)

	
	
	2000
	2006
	

	Ngành Điện – điện tử
	Cơ sở
	26
	51
	+ 25

	CNPT – Điện, điện tử
	Cơ sở
	19
	38
	+ 19

	- QD Trung ương
	Cơ sở
	4
	4
	0

	- QD Địa phương
	Cơ sở 
	0
	0
	0

	- Ngoài quốc doanh
	Cơ sở
	2
	2
	0

	- Đầu tư nước ngoài
	Cơ sở
	13
	32
	+ 19


“Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai”.

Các doanh nghiệp phụ trợ điện – điện tử chủ yếu là các doanh nghiệp FDI của Đài Loan, Trung Quốc,… đến năm 2006 có 32 doanh nghiệp đầu tư sản xuất linh kiện điện điện tử phục vụ xuất khẩu và cho lắp ráp ô tô, xe máy, cũng như phục vụ các ngành công nghiệp khác. 

Các doanh nghiệp trong nước chỉ có 6 doanh nghiệp thuộc ngành hàng, trong đó doanh nghiệp quốc doanh trung ương có 4 doanh nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ có 2 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu sản xuất dây cáp điện, phôi dây đồng… phục vụ sản xuất các sản phẩm thiết bị điện và làm nguyên liệu cho sản xuất dây cáp điện…

Trong giai đoạn 2001 -2006, CNPT ngành ĐĐT chủ yếu tăng thêm ở các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy lĩnh vực phụ trợ điện điện tử rất khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận. Trong các nhóm CNPT ngành điện – điện tử của Đồng Nai đã được nhận dạng, có:

1) CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính: Đến năm 2006 có 2 cơ sở sản xuất CNPT (doanh nghiệp FĐI) với sản phẩm là các bảng mạnh điện tử, tăng 1 doanh nghiệp so với năm 2000. 

2) CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện: Có 15 doanh nghiệp sản xuất tăng 3 doanh nghiệp so với năm 2000), trong đó có 6 doanh nghiệp trong nước, còn lại 9 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

3) CN sản xuất linh kiện điện, điện tử: Có 21 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sản xuất (tăng 15 doanh nghiệp so với năm 2000), với nhiều loại linh phụ kiện khác nhau phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
2.2. Tăng trưởng GTSXCN

Năm 2006, GTSX CNPT ngành điện – điện tử đạt 4.462 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng gấp gần 2 lần so với năm 2000. Giai đoạn 2001 - 2006, giá trị sản xuất CNPT ngành ĐĐT tăng trưởng bình quân 10,8%/năm, xấp xỉ bình quân chung ngành điện – điện tử và thấp hơn bình quân chung của ngành công nghiệp (toàn ngành tăng 19,2%/năm). Điều này cho thấy những năm qua, ngành công nghiệp điện – điện tử nói chung cũng như CNPT ngành điện – điện tử nói riêng phát triển chậm so với giai đoạn 1996 -2000 (giai đoạn này tăng 28,4%/năm), cụ thể:
	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng bq (%)

	
	2000
	2006
	

	Toàn ngành CN (Tỷ đồng)
	17.992
	51.482
	19,2

	Ngành Điện – điện tử
	2.941
	5.385
	10,6

	CNPT điện – điện tử
	2.417
	4.462
	10,8

	Cơ cấu (%)
	82,2
	82,9
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.
CNPT ngành điện – điện tử giai đoạn 2001 – 2006 do tăng trưởng thấp, nên tỷ trọng công nghiệp điện – điện tử nói chung và CNPT điện – điện tử nói riêng đều giảm mạnh. Năm 2000, tỷ trọng GTSXCN ngành điện - điện tử và CNPT điện – điện tử so với toàn ngành công nghiệp là 16,3% và 13,4%, thì đến năm 2006 tỷ trọng này là 10,5% và 8,7%. Đây là tín hiệu đáng quan tâm đối với phát triển ngành điện – điện tử của Đồng Nai, nhất là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt với các nước trong khu vực và đặc biệt là Trung Quốc, quốc gia có ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử phát triển mạnh.

CNPT điện - điện tử tăng trưởng thấp trong giai đoạn 2001- 2006 là do một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị vi tính, văn phòng giảm sút mạnh sản lượng sản xuất và xuất khẩu (cạnh tranh với hàng Trung Quốc). Ngoài ra việc thu hút các dự án ngành công nghiệp phụ trợ ngành điện – điện tử cũng gặp rất nhiều khó khăn do các công ty đa quốc gia chuyên sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm này chưa thực sự quan tâm đầu tư nhiều vào Đồng Nai.
Tuy tốc độ tăng trưởng chậm lại so với giai đoạn trước, nhưng ngành điện – điện tử của Đồng Nai vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong các ngành công nghiệp chủ lực và cũng là ngành chiếm tỷ trọng lớn so cả nước thời gian qua. Bên cạnh đó, một trong những thành công của ngành công nghiệp điện – điện tử của Đồng Nai đó là thu hút được nhiều doanh nghiệp CNPT, sản xuất ra nhiều loại linh kiện phục vụ trong nước và xuất khẩu. Tỷ trọng CNPT điện – điện tử trong ngành điện tử luôn luôn chiếm cao, bình quân hàng năm chiếm khoảng 82 – 83% toàn ngành điện – điện tử.

Trong CNPT ngành điện – điện tử, thành phần công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, đến năm 2006 tỷ trọng CNPT thành phần đầu tư nước ngoài chiếm 71,6% CNPT điện – điện tử; công nghiệp trong nước chiếm 28,4% (trong đó trung ương 22,3%, ngoài quốc doanh 6,1%).
Đối với các lĩnh vực CNPT điện – điện tử, tình hình như sau:

	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2006
	

	CNPT Điện – điện tử (tỷ đồng)
	2.417
	4.462
	10,8

	- CNPT SX thiết bị VP, máy tính
	1.558
	1.315
	-2,8

	- CNPT SX thiết bị điện, VL điện
	495
	2.105
	27,3

	- CNPT SX linh kiện điện, điện tử 
	364
	1.042
	19,1

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	

	- CNPT SX thiết bị VP, máy tính
	64,5
	29,5
	

	- CNPT SX thiết bị điện, VL điện
	20,5
	47,2
	

	- CNPT SX linh kiện điện, điện tử 
	15,1
	23,4
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.

1) CNPT SX thiết bị VP, máy tính: Giai đoạn 2001- 2006 sản xuất giảm, tăng trưởng âm 2,8%, do phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm từ Trung Quốc làm cho tốc độ tăng trưởng CNPT ngành điện – điện tử không cao. Về cơ cấu, năm 2000 CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 64,5%), tuy nhiên đến năm 2006 đã giảm mạnh xuống chỉ còn 29,5% (giảm hơn 50%).

2) CNPT SX thiết bị điện, vật liệu điện: Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao nhất trong các nhóm ngành CNPT điện – điện tử (tăng bình quân 27,3%/năm), cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân chung toàn ngành công nghiệp (toàn ngành 19,2%/năm) và cao hơn gần 3 lần tốc độ tăng ngành điện – điện tử. Về cơ cấu, CNPT SX thiết bị điện, vật liệu điện đã tăng từ 20,5% năm 2000, lên 47,2% năm 2006, và là nhóm có tỷ trọng cao nhất trong CNPT ngành điện – điện tử Đồng Nai hiện nay. Xu hướng thời gian tới, CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện còn nhiều tiềm năng để phát triển.
3) CN SX linh kiện điện, điện tử: Là nhóm tăng trưởng tương đối ổn định, xấp xỉ tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp và cao hơn gần 2 lần tốc độ tăng trưởng của CNPT ngành điện –điện tử. Cơ cấu giá trị của nhóm sản xuất linh kiện điện – điện tử cũng đã có sự chuyển dịch đáng kể, từ 15,1% năm 2000, lên 23,4% năm 2006. Đây cũng là trong nhóm CNPT có nhiều tiềm năng phát triển, khi hiện tại có nhiều Công ty đa quốc gia (TNC), các tập đoàn lớn đang quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.
2.3. Thị trường
Doanh thu tiêu thụ năm 2006 của CNPT ngành điện – điện tử là 14.242 tỷ đồng, trong đó doanh thụ xuất khẩu chiếm 76%, tiêu thụ nội địa chiếm 24%. Do đó có thể nói rằng sự phát triển của CNPT ngành điện – điện tử của Đồng Nai phụ thuộc rất lớn bởi thị trường xuất khẩu (thị trường nước ngoài) và điều này cũng cho thấy CNPT điện – điện tử Đồng Nai là một ngành công nghiệp của hội nhập, thể hiện sự phân công lao động quốc tế và là một phần của ngành điện – điện tử thế giới. Đây cũng là quá trình phát triển phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế thế giới.

Kim ngạch xuất khẩu CNPT ngành điện - điện tử năm 2006 đạt 677 triệu USD, chiếm 78% kim ngạch xuất khẩu ngành điện – điện tử và chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Với kim ngạch như hiện nay, CNPT ngành điện – điện tử cũng là một trong những lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của Đồng Nai. Giai đoạn 2001 - 2006 bình quân tăng 6%/năm, thấp hơn nhiều so với toàn ngành (toàn ngành 20,2%/năm).
Thị trường xuất khẩu của CNPT ngành công nghiệp điện - điện tử chủ yếu xuất khẩu đi các nước Philippine, Singapore, Trung Quốc... Sản phẩm xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảng mạch điện tử của Công ty Fujitsu (chiếm trên 70% kim ngạch xuất khẩu của CNPT ngành), ngoài ra còn một số sản phẩm như micro motor, cuộn dây điện từ chống nhiễu, cuộn phát xung... Tuy ngành công nghiệp điện - điện tử xuất khẩu lớn, nhưng nguyên liệu cho sản xuất của ngành chủ yếu nhập khẩu, phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu của nước ngoài, sản xuất chủ yếu gia công, điều này là một trong những khó khăn cho ngành trong tiến trình hội nhập. 
Thị trường tiêu thụ trong nước của các sản phẩm CNPT ngành điện – điện tử chủ yếu các sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện như dây đồng nguyên liệu, dây điện các loại, ắc quy, dây nhôm, máng đèn, công tắc, cầu chì,… linh kiện điện xe máy.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu CNPT điện - điện tử qua các năm theo bảng sau:

	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng bq (%)

	
	2001
	2006
	

	CNPT Điện – điện tử (1000USD)
	504.992
	676.891
	6,0

	- CNPT SX thiết bị VP, máy tính
	423.610
	478.836
	2,5

	- CNPT SX thiết bị điện, VL điện
	6.485
	26.312
	32,3

	- CNPT SX linh kiện điện, điện tử 
	74.897
	171.743
	18,1

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	

	- CNPT SX thiết bị VP, máy tính
	83,9
	70,7
	

	- CNPT SX thiết bị điện, VL điện
	1,3
	3,9
	

	- CNPT SX linh kiện điện, điện tử 
	14,8
	25,4
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.

Trong các nhóm ngành CNPT, nhìn chung CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính tăng không đáng kể, bình quân tăng 2,5%/năm trong giai đoạn 2001 – 2006. Tuy nhiên đây vẫn là nhóm ngành có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao nhất, mặc dù những năm gần đây có giảm nhưng đến năm 2006 vẫn chiếm 70,7% (nói là nhóm ngành nhưng chỉ có 1 sản phẩm bảng mạch của Công ty Fujitsu). Các nhóm ngành còn lại nhìn chung tăng trưởng cao và ổn định, tuy nhiên tỷ trọng chỉ chiếm chưa đến 30%.
Qua số liệu trên cho thấy, xuất khẩu của CNPT ngành công nghiệp điện - điện tử phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài, đặc biệt vào các chiến lược sản xuất kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia có cơ sở sản xuất tại Việt Nam (như Fujitsu chẳng hạn). Nhìn chung, CNPT ngành công nghiệp điện - điện tử của tỉnh rất có thế mạnh về xuất khẩu trong thời gian qua, đây là một trong những điều kiện cơ bản để phát triển ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử trong nước. Đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam đã gia nhập WTO như hiện nay, khi các tập đoàn sản xuất điện tử lớn đầu tư vào Việt Nam như tập đoàn sản xuất Intel, Canon,… sẽ có những tác động mạnh mẽ đến cả ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển.

Bên cạnh sự đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn của CNPT ngành điện - điện tử, thì kim ngạch nhập khẩu của ngành vẫn còn khá cao, vẫn còn phải nhập siêu sản phẩm đầu vào cho sản xuất. Điều này cho thấy CNPT vật liệu điện – điện tử (công nghệ vật liệu) trong nước vẫn còn rất nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được cho nhu cầu, cả về số lượng lẫn chất lượng để sản xuất sản phẩm CNPT linh phụ kiện (công nghệ chế tạo). Ngoài ra, sản xuất linh phụ kiện điện - điện tử còn phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia đang chi phối các doanh nghiệp FDI sản xuất ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn chung, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn vẫn có định hướng chiến lược nội địa hóa cơ cấu sản phẩm, nhằm làm giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Đây chính là cơ hội của CNPT ngành điện - điện tử, đặc biệt là khu vực sản xuất trong nước phải tận dụng cơ hội này để phát triển.
Một điều đáng quan tâm hiện nay đó là việc sản xuất CNPT nhất là các linh kiện điện tử, đáng lẽ ra sẽ đáp ứng phần nào yêu cầu lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, có một ngịch lý đó là các doanh nghiệp lắp ráp trong nước lại phải nhập chủ yếu linh kiện từ nước ngoài, còn các linh kiện điện tử sản xuất trong nước lại xuất khẩu là chính. Điều này cho thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm CNPT điện – điện tử trong nước còn nhiều hạn chế về quy mô và sức mua, các chủng loại sản phẩm CNPT sản xuất trong nước không tương thích với sản phẩm lắp ráp trong nước, và một vấn đề cũng rất quan trọng đó là chưa có sự liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất CNPT và nhà lắp ráp.

1.4. Vốn sản xuất kinh doanh
Tổng vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp CNPT điện – điện tử đến cuối năm 2006 là 7.606 tỷ đồng, chiếm trên 89% tổng vốn kinh doanh ngành điện – điện tử và chiếm 8,4% toàn ngành công nghiệp.
Về cơ cấu vốn CNPT ngành điện – điện tử theo thành phần cho thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất, trên 90%, công nghiệp trong nước chỉ chưa đến 10%. Điều này cho thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài (vốn đầu tư nước ngoài) đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quyết định sự phát triển của CNPT ngành điện – điện tử.

Trong cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của CNPT ngành điện – điện tử theo các nhóm ngành có CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính chiếm 31,7%; CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện chiếm 30,1% và lĩnh vực sản xuất linh kiện điện, điện tử chiếm cao nhất 38,2%.
2.5. Công nghệ
Trong ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai có tới gần 80% là số doanh nghiệp sản xất công nghiệp phụ trợ. Cũng như CNPT ngành cơ khí, trình độ công nghệ của CNPT ngành công nghiệp điện - điện tử nhìn chung cao hơn các ngành công nghiệp khác trên địa bàn, cụ thể:

	Danh mục
	T
	H
	I
	O
	TCC

	Toàn tỉnh
	0,6218
	0,8022
	0,3948
	0,7369
	0,6667

	Ngành Điện tử
	0,6736
	0,8573
	0,4583
	0,8058
	0,6774

	Chênh lệch
	+0,0518
	+0,0551
	+0,0635
	+0,0689
	+0,0107


Ngành công nghiệp điện – điện tử là ngành có các chỉ số T, H, I, O và TCC khá cao. Trong tổng số 30 doanh nghiệp được khảo sát thì có đến 29 doanh nghiệp đạt trên mức trung bình. Tuy nhiên, theo bảng số liệu trên cũng cho thấy trình độ công nghệ của ngành điện - điện tử tuy cao hơn bình quân chung toàn ngành, nhưng mức độ cao hơn không đáng kể, điều đó cho thấy trình độ công nghệ của ngành điện - điện tử Đồng Nai nhìn chung vẫn còn thấp, không có lạc hậu nhưng cũng chỉ đạt mức trên trung bình là chủ yếu.

2.6. Lao động

Lao động CNPT ngành điện – điện tử đến năm 2006 có 23.852 người, chiếm trên 90% lao động ngành điện điện tử và chiếm 7,1% lao động toàn ngành công nghiệp. Tốc độ tăng bình quân lao động CNPT ngành điện – điện tử giai đoạn 2001 – 2006 là 12,5%/năm (toàn ngành công nghiệp tăng 14,4%/năm), cụ thể:
	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2006
	

	CNPT Điện – điện tử (Người)
	11.792
	23.852
	12,5

	- CNPT SX thiết bị VP, máy tính
	2.684
	3.436
	4,2

	- CNPT SX thiết bị điện, VL điện
	1.417
	2.358
	8,9

	- CNPT SX linh kiện điện, điện tử 
	7.691
	18.058
	15,3

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	

	- CNPT SX thiết bị VP, máy tính
	22,8
	14,4
	


	- CNPT SX thiết bị điện, VL điện
	12,0
	9,9
	

	- CNPT SX linh kiện điện, điện tử 
	65,2
	75,7
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.

Trong các nhóm ngành CNPT điện – điện tử, nhóm sản xuất linh kiện có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân 15,3%/năm và chiếm tỷ trọng 75,7% trong cơ cấu (năm 2006). Điều này cho thấy lĩnh vực sản xuất linh kiện điện – điện tử những năm qua tăng cao và ổn định, do đó lao động cũng tăng nhanh.

Theo báo cáo kết quả đề tài điều tra đánh giá trình độ công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ (tháng 3/2005), trình độ lao động của ngành điện - điện tử như sau:

	Danh mục
	Trên
ĐH 
	Đại
học
	Cao đẳng, trung cấp 
	PT
TH 
	Sơ
cấp 

	Toàn tỉnh (%)
	0,20
	6,14
	5,96
	49,47
	32,26

	Ngành Điện tử
	0,09
	5,53
	6,13
	66,02
	22,23


Qua số liệu trên cho thấy, trình độ lao động ngành điện tử còn thấp hơn so bình quân chung toàn ngành công nghiệp, nhất là lao động có trình độ từ trung cấp trở lên. Khi đi sâu phân tích cho thấy mặc dù trình độ học vấn, kinh nghiệm của lao động không cao, thế nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng thoả đáng tới công tác đào tạo và đào tạo lại trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tiến hành đào tạo trong nội bộ khi tuyển mới, ít khi quan tâm tới công tác đào tạo cập nhật và nâng cao trong quá trình làm việc.
1.7. Hiệu quả đầu tư

Theo số liệu thống kê năm 2006, ngành công nghiệp điện – điện tử cũng là một trong những ngành đạt hiệu quả cao trong các ngành công nghiệp chủ yếu, bình quân lợi nhuận/vốn sản xuất kinh doanh đạt 6,7%, gấp gần hai lần so với bình quân chung của toàn ngành công nghiệp, trong đó CNPT ngành điện – điện tử đạt cao hơn bình quân chung của ngành điện - điện tử và cao hơn 2 lần bình quân chung ngành công nghiệp. Tình hình các nhóm ngành như sau:

	Danh mục
	Vốn SXKD

31/12/2006

(Tỷ đồng)
	Tỷ lệ

VA/GO

(%)
	Năng suất

VA/LĐ

(Tr.đồng)
	Vốn/LĐ

(Tr.đồng)
	LN/Vốn

(%)

	Toàn ngành CN
	91.006
	24,9
	77,3
	272,6
	3,4

	Ngành điện – điện tử
	8.584
	21,6
	130,4
	326,3
	6,7

	CNPT điện – điện tử
	7.606
	20,8
	126,7
	318,9
	7,1

	- SX thiết bị VP, máy tính
	2.410
	14,0
	307,2
	701,5
	7,5

	- SX thiết bị điện, VL điện
	2.289
	27,4
	370,7
	970,7
	2,7

	- SX linh kiện điện tử 
	2.907
	28,6
	60,4
	161,0
	10,3


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.

Nhóm CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện có hiệu quả (lợi nhuận/vốn) thấp nhất (bình quân 2,7%) và nhóm này cũng tập trung nhiều doanh nghiệp trong nước. Nhóm sản xuất linh kiện điện, điện tử có hiệu quả cao nhất, đạt 10,3%.

Quy mô trang bị vốn bình quân/1 lao động của CNPT ngành điện – điện tử là 318,9 triệu đồng, là một trong những ngành có suất đầu tư lớn (gấp gần 1,2 lần so với quy mô trang bị vốn bình quân toàn ngành công nghiệp), trong đó CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện cao nhất (970,7 triệu đồng/1 lao động), gấp hơn 3 lần bình quân của CNPT điện – điện tử; CNPT sản xuất thiết bị văn phòng máy tính 701,5 triệu đồng và thấp nhất là công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, chỉ có 161 triệu đồng/lao động. Điều này cho thấy CNPT sản xuất linh kiện điện tử còn sử dụng nhiều lao động, các linh kiện sản xuất còn nhiều thủ công.

Tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) của CNPT ngành điện – điện tử là 20,8%, thấp hơn bình quân chung toàn ngành công nghiệp, trong đó CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính thấp nhất, chỉ đạt 14%. Điều này cho thấy sản xuất CNPT ngành sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính vẫn mang tính gia công (lắp ráp cụm chi tiết) phục vụ lắp ráp tổng thể là chính.

Năng suất lao động tính theo giá trị gia tăng (VA) của CNPT ngành điện – điện tử đạt 126,7 triệu đồng/1 lao động, cao hơn bình quân chung ngành công nghiệp gần 2 lần. Trong các nhóm ngành CNPT, nhóm sản xuất linh kiện điện, điện tử đạt mức rất thấp, chỉ đạt 60,4 triệu đồng/1 lao động. Điều này cho thấy sản xuất những linh kiện điện tử sản xuất thời gian qua vẫn sử dụng nhiều lao động thủ công, và một lần nữa lại cho thấy việc đánh giá về trình độ lao động ngành điện – điện tử thấp là một thực tế cần phải quan tâm.

Qua phân tích hiệu quả trên cho thấy, mặc dù thời gian qua công nghiệp phụ trợ ngành điện – điện tử của Đồng Nai đã có bước phát triển và đã có một quy mô nhất định trong ngành công nghiệp Đồng Nai. Tuy nhiên, qua số liệu trên cho thấy CNPT ngành điện, điện tử chủ yếu thu hút các nhà đầu tư nước ngoài sản xuất các sản phẩm sử dụng ít vốn, nhiều lao động (khai thác tiềm năng lao động là chính) và tuy năng suất lao động không cao nhưng hiệu quả mang lại rất cao (ví dụ như lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử chẳng hạn).
3. CNPT ngành dệt may, giày dép

3.1. Cơ sở sản xuất

Đến cuối năm 2006, số lượng doanh nghiệp CNPT ngành dệt may, giày dép (DMG) Đồng Nai có 48 doanh nghiệp sản xuất, trong tổng số 2.430 cơ sở của ngành DMG, chiếm 2% tổng số doanh nghiệp của ngành DMG. Giai đoạn 2001 - 2006, số lượng doanh nghiệp CNPT ngành DMG tăng 31 doanh nghiệp (năm 2000 có 17 doanh nghiệp), cụ thể:

	Danh mục
	Đvt
	Năm
	Tăng (+), giảm (-)

	
	
	2000
	2006
	

	Ngành dệt may, giày dép
	Cơ sở
	1.268
	2.430
	+ 1.162

	CNPT dệt may, giày dép
	Cơ sở
	17
	48
	+ 31

	- QD Trung ương
	Cơ sở
	1
	1
	0

	- Ngoài quốc doanh
	Cơ sở
	5
	5
	0

	- Đầu tư nước ngoài
	Cơ sở
	11
	42
	+ 31

	Chia theo nhóm ngành
	Cơ sở
	17
	48
	+ 31

	- CNPT ngành dệt
	
	8
	21
	+13

	- CNPT ngành may
	
	8
	15
	+7

	- CNPT ngành giày dép
	
	1
	12
	+11


“Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai”.

Qua số liệu trên cho thấy số lượng doanh nghiệp CNPT DMG của Đồng Nai còn quá ít so với toàn ngành DMG, trong đó chiếm đa số là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là chính và lĩnh vực sản xuất chủ yếu là sản xuất sợi cho ngành dệt.

Đối với các nhóm ngành CNPT, chiếm tỷ trọng cao là CNPT ngành dệt, năm 2006 có 21 doanh nghiệp, tăng 13 doanh nghiệp so với năm 2000; CNPT ngành may có 15 doanh nghiệp, tăng 7 doanh nghiệp và CNPT ngành giày dép năm 2000 chỉ có 1 doanh nghiệp, đến năm 2006 đã có 12 doanh nghiệp, tăng thêm 11 doanh nghiệp.
Tình hình cụ thể từng nhóm ngành CNPT như sau:
1) CNPT ngành dệt:

Giai đoạn 2001-2006, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp ngành dệt không ngừng tăng lên, năm 2006 tăng gấp 3,2 lần so với năm 2000, năm 2000 chỉ có 47 doanh nghiệp tham gia sản xuất ngành dệt (trong đó có 1 doanh nghiệp QDTW, 14 doanh nghiệp ĐTNN, 32 cơ sở NQD). Đến 2006 tăng thêm 103 doanh nghiệp thành 150 doanh nghiệp tham gia ngành dệt, trong đó có 1 doanh nghiệp QDTW, 77 doanh nghiệp ĐTNN và 72 cơ sở NQD, cụ thể:
	Số cơ sở

sản xuất
(cơ sở)
	Năm 2000
	Năm 2006
	Tăng (+), giảm (-)

	
	CN

dệt
	CNPT dệt
	CN

dệt
	CNPT dệt
	

	
	
	Cơ
khí
	Sợi
	Hóa
chất
	Tổng
	
	Cơ
khí
	Sợi
	Hóa
chất
	Tổng
	CN dệt
	Phụ trợ

	Tổng
	47
	 
	
	
	8
	150
	
	
	
	21
	+103
	+13

	- QDTW
	1
	 
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	0
	0

	- NQD
	32
	 
	
	
	
	72
	
	
	
	
	+40
	

	- ĐTNN
	14
	 
	6
	1
	7
	77
	1
	14
	5
	20
	+63
	+13


“Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai”.

Số lượng các doanh nghiệp CNPT ngành dệt cũng không ngừng tăng qua các năm, đến năm 2006, số cơ sở hoạt động sản xuất phụ trợ cho ngành dệt là 21 cơ sở, tập trung chủ yếu vào thành phần kinh tế có vốn ĐTNN, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2000. Các sản phẩm phụ trợ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: sản xuất sợi, hoá chất, các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành dệt. 
2) CNPT ngành may:
Tính đến cuối năm 2006, trên địa bàn tỉnh có 2.100 cơ sở sản xuất thuộc ngành may mặc, tăng gấp gần 2 lần so với năm 2000, gồm: 1 doanh nghiệp quốc doanh trung ương, 2 doanh nghiệp quốc doanh địa phương, 77 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và 2.020 cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh. Số lượng cơ sở chiếm số lượng lớn chủ yếu tập trung ở thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, sản xuất ở dạng cơ sở gia đình. Hầu hết các cơ sở sản xuất thuộc công nghiệp may mặc chủ yếu gia công và sản xuất đo may theo dạng hộ gia đình là chính. 
Đối với CNPT ngành may, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành hầu như chưa phát triển, chỉ có một vài doanh nghiệp. Cụ thể được thể hiện qua bảng số liệu sau:

	Số cơ sở

sản xuất
(cơ sở)
	Năm 2000
	Năm 2006
	Tăng (+), giảm (-)

	
	CN

may
	CNPT may
	CN

may
	CNPT may
	

	
	
	Cơ
khí
	Nhựa
	Phụ
liệu
	Tổng
	
	Cơ
khí
	Nhựa
	Phụ
liệu
	Tổng
	CN may
	Phụ trợ

	Tổng
	1.116
	
	
	
	8
	2.100
	
	
	
	17
	+984
	+9

	- QDTW
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0
	0

	- QDĐP
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	0
	0

	- NQD
	1.101
	
	
	4
	4
	2.020
	
	
	6
	6
	+919
	+2

	- ĐTNN
	12
	
	
	4
	4
	77
	
	
	11
	11
	+65
	+7


“Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai”.

Đến cuối năm 2006 có 17 doanh nghiệp phụ trợ ngành may, tăng 9 doanh nghiệp so với năm 2000, trong đó ngoài quốc doanh tăng 2 cơ sở và ĐTNN tăng 7 doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp ĐTNN sản xuất các sản phẩm phụ liệu ngành may như nhãn, khoá kéo, ren viền, chỉ… Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu sản xuất cúc áo, nhãn.
3) CNPT giày dép:
Tính đến cuối năm 2006, ngành giày dép trên địa bàn tỉnh có 180 cơ sở, tăng gấp hơn 1,7 lần so với năm 2000, gồm: 1 doanh nghiệp quốc doanh địa phương, 21 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và 158 cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh đang hoạt động. 
Tình hình cụ thể được thể hiện qua bảng sau:

	Số cơ sở

sản xuất
(cơ sở)
	Năm 2000
	Năm 2006
	Tăng (+), giảm (-)

	
	CN

GD
	CNPT giày dép
	CN

GD
	CNPT giày dép
	

	
	
	Cơ
khí
	Da

NLC
	Phụ
liệu
	Tổng
	
	Cơ
khí
	Da

NLC
	Phụ
liệu
	Tổng
	CN GD
	Phụ trợ

	Tổng
	105
	
	
	
	2
	180
	
	
	
	12
	+75
	+10

	- QDĐP
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0
	0

	- NQD
	94
	
	
	1
	1
	158
	
	
	1
	1
	+64
	0

	- ĐTNN
	10
	
	
	1
	1
	21
	1
	7
	3
	11
	+11
	+10


“Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai”.

Các doanh nghiệp phụ trợ giày dép năm 2000 có 2 doanh nghiệp (1 ĐTNN và 1 NQD) chuyên sản xuất đế giày và vải giả da. Đến năm 2006, số lượng doanh nghiệp CNPT giày dép là 12 doanh nghiệp, trong đó có 7 doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu chính (da, đế) và 5 doanh nghiệp sản xuất phụ liệu (mút xốp, keo dán, khuôn giày...).
3.2. Tăng trưởng GTSXCN

Ngành dệt may, giày dép Đồng Nai là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp lớn trong tỷ trọng công nghiệp và xuất khẩu, giai đoạn 2001-2006, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 20,9%/năm và đến năm 2006 chiếm 25,3% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm 44,2% toàn tỉnh. Riêng cơ cấu nội bộ ngành dệt – may – giày dép, ngành giày dép chiếm tỷ trọng lớn nhất (tính theo GTSXCN), chiếm 53,2%; ngành dệt chiếm 37,4%; ngành may chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, chiếm 9,4%.

Đối với CNPT ngành DMG, năm 2006 GTSX CNPT ngành dệt may, giày dép đạt 4.897 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2000. Giai đoạn 2001 - 2006, giá trị sản xuất CNPT ngành DMG tăng trưởng bình quân 22,4%/năm, cao hơn bình quân chung toàn ngành công nghiệp và ngành DMG. Cụ thể:
	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2006
	

	Toàn ngành CN (Tỷ đồng)
	17.992
	51.482
	19,2

	Ngành Dệt may, giày dép
	4.182
	13.032
	20,9

	CNPT Dệt may, giày dép
	1.455
	4.897
	22,4

	- CNPT ngành dệt
	1.337,3
	3.985,6
	20,0

	- CNPT ngành may
	87
	338
	25,3

	- CNPT ngành giày dép
	30
	573
	63,5

	Cơ cấu (%)
	34,8
	37,6
	

	- CNPT ngành dệt
	91,9
	81,4
	

	- CNPT ngành may
	6,0
	6,9
	

	- CNPT ngành giày dép
	2,1
	11,7
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.
Về cơ cấu, năm 2000 tỷ trọng CNPT DMG chiếm 34,8% tổng giá trị SXCN ngành DMG, đến năm 2006 tỷ trọng này là 37,6%. 
Tình hình cụ thể các nhóm ngành CNPT ngành DMG như sau:
a) CNPT ngành dệt:

CNPT ngành dệt ở Đồng Nai, theo nhận dạng được xác định tại quy hoạch này, chỉ có một số sản phẩm thuộc ngành công nghiệp phụ trợ mới được hình thành trong vài năm gần đây đó là sản xuất sợi các loại, sản xuất phụ tùng ngành dệt (cơ khí) và các loại hoá chất cho ngành dệt. Tuy nhiên hiện nay CNPT ngành dệt ở Đồng Nai mới phát triển mạnh ở lĩnh vực sản xuất sợi, phần lớn các ngành công nghiệp phụ trợ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp hầu như chưa có mặt ở Đồng Nai, đặc biệt là công nghiệp cơ khí, công nghiệp hoá chất phụ trợ cho ngành dệt. Năm 2006, GTSX CNPT ngành dệt đạt 3.985,6 tỷ đồng (giá cố định 1994), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2006 là 20%/năm (ngành dệt tăng 18,3%/năm). 
Về cơ cấu, CNPT ngành dệt năm 2006 chiếm 81,8% ngành dệt và chiếm 81,4% tổng CNPT ngành DMG. Điều này cho thấy CNPT ngành dệt đã phát triển và đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của ngành dệt nói riêng và ngành dệt may, giày dép nói chung. Ngoài ra, đối với CNPT ngành DMG ở Đồng Nai hiện tại vẫn chủ yếu là CNPT ngành dệt là chính và sản phẩm phụ trợ cũng chỉ là sợi các loại phục vụ cho dệt vải và dệt các sản phẩm khác. Trong các thành phần kinh tế, CNPT dệt ĐTNN chiếm tỷ trọng đến trên 99%, công nghiệp trong nước không đáng kể.
b) CNPT ngành may:

CNPT ngành may chiếm tỷ trọng 27,6% trong ngành may (năm 2000 chỉ chiếm 16,9%), tuy nhiên tỷ trọng CNPT ngành may lại chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong CNPT ngành DMG (năm 2006 chiếm 6,9%). Tốc độ tăng trưởng GTSX CNPT ngành may giai đoạn 2001 – 2006 đạt 25,3% (trong khi đó ngành may chỉ tăng 15,5%/năm và CNPT toàn ngành DMG tăng 22,4%/năm). Điều này cho thấy CNPT ngành may những năm qua cũng đã có những phát triển nhất định, các sản phẩm phụ trợ ngày càng đa dạng. 
Các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ may lớn chủ yếu tập trung ở thành phần đầu tư nước ngoài (chiếm trên 95% GTSX CNPT ngành may), với các sản phẩm như khoá kéo, chỉ, nhãn, lót... Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay chủ yếu sản xuất một số loại như cúc áo, nhãn... Tuy nhiên một số sản phẩm như cúc áo sản xuất từ nguyên liệu như vỏ sò, trai... hiện nay ở Đồng Nai có một số cơ sở sản xuất nhưng nhìn chung gây ô nhiễm môi trường.
3) CNPT giày dép:

Trong CNPT toàn ngành dệt, may và giày dép thì tỷ trọng CNPT ngành giày dép cũng chưa đáng kể, mặc dù về cơ cấu đã có sự chuyển dịch từ 2,1% năm 2000 lên 11,7% năm 2006.
Trong ngành giày dép, CNPT ngành chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, năm 2006 chiếm 8,3% GTSXCN toàn ngành giày dép (năm 2000 chiếm 1,6%). Tuy có chuyển dịch về cơ cấu nhưng CNPT ngành giày dép vẫn là một trong những lĩnh vực chưa phát triển ở Đồng Nai, trong khi đó Đồng Nai lại là một trong những địa phương có ngành công nghiệp giày dép phát triển mạnh.

3.3. Thị trường

Doanh thu tiêu thụ năm 2006 của CNPT ngành dệt, may và giày dép là 9.140 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 57,8%, tiêu thụ nội địa chiếm 42,2%. Do đó có thể nói rằng sự phát triển của CNPT ngành DMG của Đồng Nai cũng phụ thuộc rất lớn bởi thị trường xuất khẩu (thị trường nước ngoài).

Kim ngạch xuất khẩu CNPT ngành DMG năm 2006 đạt 330 triệu USD, chiếm 20,5% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành DMG và chiếm gần 9,2% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Với kim ngạch như hiện nay, CNPT ngành DMG cũng là một trong những lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của Đồng Nai. Giai đoạn 2001 - 2006 bình quân tăng 31%/năm, cao hơn nhiều so với toàn ngành (toàn ngành 20,2%/năm).

Tình hình tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu CNPT ngành DMG qua các năm theo bảng sau:

	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2001
	2006
	

	CNPT dệt may, giày dép (1000USD)
	85.479
	330.205
	31,0

	- CNPT ngành dệt
	69.400
	258.585
	30,1

	- CNPT ngành may
	16.079
	26.931
	10,9

	- CNPT ngành giày dép
	0
	44.689
	

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	

	- CNPT ngành dệt
	81,2
	78,3
	

	- CNPT ngành may
	18,8
	8,2
	

	- CNPT ngành giày dép
	
	13,5
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.

Qua bảng trên cho thấy, xuất khẩu CNPT ngành DMG chủ yếu là CNPT ngành dệt là chính, năm 2006 kim ngạch xuất khẩu CNPT ngành dệt chiếm 78,3% tổng kim ngạch xuất khẩu CNPT ngành DMG và có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 30,1%/năm. Các ngành còn lại chỉ chiếm trên 20% và tốc độ tăng trưởng cũng dừng lại mức trên 10%/năm.

Về thị trường tiêu thụ, CNPT ngành dệt năm 2006 có doanh số đạt 7.406 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu 56%, nội địa 44%; CNPT ngành may tiêu thụ 705 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu 61%, nội địa 39% và CNPT giày dép tiêu thụ 1.029 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu 69,5%, nội địa 30,5%. Qua số liệu này cho thấy nhìn chung CNPT các ngành chủ yếu vẫn là xuất khẩu, cao nhất là lĩnh vực giày dép (70%). 
Trong kim ngạch xuất khẩu CNPT ngành dệt, tỷ trọng sản phẩm sợi là chính, chiếm trên 99%; các ngành còn lại như ngành may chủ yếu kim ngạch xuất khẩu sản phẩm phụ liệu như khoá kéo, dây đai; ngành giày dép chủ yếu sản phẩm như da, keo, khuôn giày. 
Thị trường nội địa đối với sản phẩm CNPT ngành dệt may và giày dép chủ yếu bán cho các doanh nghiệp ngành may mặc, dệt và sản xuất giày dép sản xuất trong nước để xuất khẩu thành phẩm. Thị trường xuất khẩu các sản phẩm CNPT ngành DMG của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là Mỹ, EU và Nhật Bản.

3.4. Vốn sản xuất kinh doanh
Tổng vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp CNPT ngành DMG đến cuối năm 2006 là 18.033 tỷ đồng, chiếm 62% tổng vốn kinh doanh ngành DMG và chiếm 20% toàn ngành công nghiệp. Điều này cho thấy CNPT ngành DMG nói riêng và ngành DMG nói chung chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng vốn sản xuất kinh doanh toàn ngành công nghiệp (ngành DMG chiếm gần 30% toàn ngành công nghiệp).
Về cơ cấu vốn CNPT ngành DMG theo thành phần cho thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất, trên 98%, công nghiệp trong nước chỉ chưa đến 2%. Điều này cho thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài (vốn đầu tư nước ngoài) đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quyết định sự phát triển của CNPT ngành DMG.

Trong cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của CNPT ngành DMG theo các nhóm ngành có CNPT ngành dệt chiếm cao nhất (87%); CNPT ngành may chiếm 8%, CNPT giày dép chiếm 5%. Trong nội bộ từng ngành, vốn SXKD của CNPT ngành dệt chiếm 87% ngành dệt; CNPT ngành may chiếm 64% và CNPT ngành giày dép chiếm 9,2% ngành giày dép. Do đó cho thấy CNPT ngành dệt và ngành may đang đóng một vai trò quan trọng trong phát triển 2 ngành này.
3.5. Công nghệ
Qua khảo sát đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong đó ngành công nghiệp dệt, may là ngành có nhiều doanh nghiệp được khảo sát (88 doanh nghiệp). Do có khá nhiều các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn nên trình độ công nghệ của các doanh nghiệp tương đối cao. Có đến 78/88 doanh nghiệp có chỉ số TCC trên mức trung bình, cụ thể:

	Danh mục
	T
	H
	I
	O
	TCC

	Toàn tỉnh
	0,6218
	0,8022
	0,3948
	0,7369
	0,6667

	Ngành dệt may
	0,6129
	0,7912
	0,3908
	0,7514
	0,6347

	Chênh lệch
	- 0,0089
	- 0,011
	- 0,004
	+ 0,0145
	- 0,032


Mặc dù số lượng doanh nghiệp có chỉ số TCC trên mức trung bình rất cao, nhưng hệ số đóng góp công nghệ công nghệ TCC của ngành dệt may lại thấp hơn trung bình toàn Tỉnh. Điều đó cho thấy trình độ công nghệ của ngành DMG của Đồng Nai nhìn chung vẫn còn thấp, không có lạc hậu nhưng cũng chỉ đạt mức trên trung bình là chủ yếu.

2.6. Lao động

Lao động CNPT ngành DMG có đến cuối năm 2006 có 17.534 người, chiếm trên 11,8% lao động toàn ngành DMG và chiếm 5,3% lao động toàn ngành công nghiệp. Tốc độ tăng bình quân lao động CNPT ngành DMG giai đoạn 2001 – 2006 là 16,6%/năm (toàn ngành công nghiệp tăng 14,4%/năm), cụ thể như sau:

	Danh mục 
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2006
	

	CNPT dệt may, giày dép (Người)
	7.816
	17.534
	16,6

	- CNPT ngành dệt
	5.899
	12.392
	13,2

	- CNPT ngành may
	1.067
	2.749
	17,1

	- CNPT ngành giày dép
	850
	2.393
	18,8

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	

	- CNPT ngành dệt
	75,5
	70,7
	

	- CNPT ngành may
	13,7
	15,7
	

	- CNPT ngành giày dép
	10,9
	13,6
	


“Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai”.

Trong các nhóm ngành CNPT ngành DMG, nhóm CNPT ngành dệt chiếm tỷ trọng cao nhất (70,7%), CNPT ngành may chiếm 15,7% và CNPT ngành giày dép chiếm 13,6%.

Theo báo cáo kết quả đề tài điều tra đánh giá trình độ công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ (tháng 3/2005), trình độ lao động của dệt may như sau:

	Danh mục
	Trên
ĐH 
	Đại
học
	Cao đẳng, trung cấp 
	PT
TH 
	Sơ
cấp 

	Toàn tỉnh (%)
	0,20
	6,14
	5,96
	49,47
	32,26

	Ngành dệt may
	0,05
	2,48
	2,16
	44,10
	51,22


Qua số liệu trên cho thấy, trình độ lao động ngành dệt may còn thấp hơn so bình quân chung toàn ngành công nghiệp, nhất là lao động có trình độ từ PTTH trở lên. Trình độ học vấn rất thấp, chủ yếu là có trình độ học vấn dưới phổ thông trung học. Nhiều công ty tuyển dụng lao động chỉ yêu cầu học hết tiểu học nhưng vẫn không thể tuyển đủ số lượng cần thiết. Điều này có thể giải thích vì sao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành dệt may trong tỉnh Đồng Nai nói riêng và của toàn Tỉnh nói chung chưa cao. Công tác đào tạo rất yếu, thậm chí chỉ số GH3 (về công tác đào tạo) còn thấp hơn trung bình toàn Tỉnh, mặc dù chỉ số về đào tạo GH3 của tỉnh rất thấp, dưới mức trung bình.

3.7. Hiệu quả đầu tư

Theo số liệu thống kê năm 2006, ngành công nghiệp dệt may, giày dép là một trong những ngành hiệu quả sản xuất kinh doanh kém nhất (lợi nhuận âm), trong đó phải nói đến lĩnh vực sản xuất CNPT ngành dệt kém hiệu quả nhất. Nguyên nhân là do ngành dệt sợi vốn đầu tư lớn, nhưng mức thu hồi chậm, ngoài ra còn do một số doanh nghiệp trong ngành vẫn còn trong giai đoạn đầu, chưa thu hồi vốn hoàn toàn, lợi nhuận chưa có, nên ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn ngành dệt. Các lĩnh vực khác như công nghiệp phụ trợ ngành may và giày dép, mặc dù hiệu quả không cao nhưng cũng duy trì được mức lợi nhuận/vốn từ 2,5% đến 5,6%. Tình hình các nhóm ngành như sau:

	Danh mục
	Vốn SXKD

31/12/2006

(Tỷ đồng)
	Tỷ lệ

VA/GO

(%)
	Năng suất

VA/LĐ

(Tr.đồng)
	Vốn/LĐ

(Tr.đồng)
	LN/Vốn

(%)

	Toàn ngành CN
	91.006
	24,9
	77,3
	272,6
	3,4

	Ngành dệt may, giày dép
	29.281
	22,8
	36,9
	197,4
	-1,6

	CNPT dệt may, giày dép
	18.033
	24,1
	127,8
	1.031
	-2,1

	- CNPT ngành dệt
	15.790
	23,7
	145,1
	1.279
	-3,0

	- CNPT ngành may
	1.419
	29,6
	77,3
	516
	2,5

	- CNPT ngành giày dép
	824
	23,0
	96,5
	344
	5,6


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.

Quy mô trang bị vốn bình quân/1 lao động của CNPT ngành DMG là 1.031 triệu đồng, là một trong những lĩnh vực ngành có suất đầu tư lớn (gấp hơn 3 lần so với quy mô trang bị vốn bình quân toàn ngành công nghiệp), trong đó CNPT ngành dệt cao nhất (1.279 triệu đồng/1 lao động), gấp hơn 6 lần bình quân của CNPT ngành DMG; CNPT ngành may 516 triệu đồng và thấp nhất là CNPT ngành giày dép 344 triệu đồng/lao động. Điều này cho thấy CNPT ngành dệt là lĩnh vực sử dụng nhiều vốn và hiện tại hiệu quả đầu tư không cao.
Tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) của CNPT ngành DMG là 24,1%, xấp xỉ bằng bình quân chung toàn ngành công nghiệp, trong đó CNPT ngành may cao nhất 29,6%. Năng suất lao động tính theo giá trị gia tăng (VA) của CNPT ngành DMG đạt 127,6 triệu đồng/1 lao động, cao hơn bình quân chung ngành công nghiệp gần 2 lần. Trong các nhóm ngành CNPT, nhóm CNPT ngành dệt có năng suất cao nhất 145,1 triệu đồng/1 lao động, CNPT ngành may là thấp nhất 77,3 triệu đồng/1 lao động.

I.2.3. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Qua nhận dạng và phân tích đánh giá hiện trạng phát triển các ngành CNPT của 3 ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua, có thể đánh giá kết quả đạt được như sau:

1) Ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được hình thành và từng bước có những bước phát triển mạnh, trong đó tập trung vào CNPT của 3 ngành công nghiệp lớn đó là ngành công nghiệp cơ khí; công nghiệp điện – điện tử và công nghiệp dệt may, giày dép (tỷ trọng GTSXCN 3 ngành chiếm gần 50% tổng GTSX toàn ngành công nghiệp). Đến năm 2006, tỷ trọng CNPT của 3 ngành này đã chiếm 52,6% GTSXCN của 3 ngành và chiếm 24% GTSXCN toàn ngành công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng các ngành CNPT giai đoạn 2001 – 2006 bình quân đạt 19%/năm, xấp xỉ mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng 19,2%/năm) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của 3 ngành chủ lực (3 ngành tăng 18,5%/năm). Điều này cho thấy CNPT Đồng Nai đã có những bước phát triển đáng kể và đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững.
2) Đã hình thành khá rõ nét một số lĩnh vực CNPT như công nghiệp phụ trợ phục vụ công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; CNPT ngành điện – điện tử và công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp dệt vải các loại. Một số ngành công nghiệp phụ trợ có tỷ trọng lớn và tăng trưởng với tốc độ cao như CNPT ngành cơ khí tăng 35,4%/năm; CNPT ngành dệt may, giày dép tăng 22,4%/năm. Sự phát triển nhanh của các lĩnh vực CNPT này đã góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực phát triển nhanh (như ngành cơ khí, ngành dệt may và giày dép) và đóng góp một phần đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu của các ngành công nghiệp chủ lực (như ngành điện – điện tử và ngành dệt may, giày dép).
3) Ngành CNPT phát triển đã cung cấp một khối lượng lớn các sản phẩm CNPT phục vụ sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, nhất là CNPT ngành cơ khí với doanh thu tiêu thụ nội địa chiếm 78% tổng doanh thu tiêu thụ, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hoá một số sản phẩm như sản xuất lắp ráp xe máy. Các ngành CNPT điện – điện tử, dệt may - giày dép, ngoài việc xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao, cũng đã sản xuất ra một khối lượng lớn sản phẩm CNPT phục vụ sản xuất trong nước (ngành điện – điện tử tiêu thụ nội địa 24%, ngành DMG 42,2%).
4) Công nghiệp phụ trợ phát triển đã góp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực CNPT và các lĩnh vực sản xuất thành phẩm khác như sản xuất ô tô, xe máy, vật liệu điện, cấu kiện xây dựng, sản xuất vải... Bên cạnh đó, sự phát triển của CNPT thời gian quan đã “phôi thai” hình thành mối liên kết sản xuất giữa các thành phần kinh tế giữa cơ sở sản xuất trong nước và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất CNPT vệ tinh cho các doanh nghiệp lắp ráp (hiện tại liên kết chủ yếu trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là chính). Đây cũng là một trong những tiền đề quan trọng trong việc tiếp tục tăng cường mối liên kết trong sản xuất giữa các thành phần kinh tế trong thời gian tới.

2. Một số tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua việc phát triển CNPT cũng còn nhiều khó khăn tồn tại, cụ thể:

1) Ngoài một số lĩnh vực tăng trưởng cao, quy mô tương đối lớn, vẫn còn nhiều lĩnh vực CNPT có tốc độ tăng trưởng còn thấp, như: CNPT ngành điện - điện tử (lĩnh vực CNPT ngành sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính và sản xuất linh kiện điện tử…), làm cho tỷ trọng so toàn ngành có xu hướng giảm. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng phát triển và quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, quy mô CNPT của một số lĩnh vực cũng còn quá nhỏ bé, như: CNPT ngành may mặc, giày dép, công nghiệp chế tạo, điện tử tiêu dùng… chưa tương xứng với tiềm năng phát triển CNPT phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực.
2) Tuy CNPT đã hình thành và phát triển nhưng nhìn chung sản phẩm CNPT của các ngành công nghiệp chủ lực còn khá khiêm tốn về chủng loại. Ngoài một số lĩnh vực CNPT ngành công nghiệp cơ khí (ô tô, xe máy) và điện - điện tử (linh kiện các loại) khá phong phú về chủng loại, còn lại các lĩnh vực khác mới dừng lại ở một vài sản phẩm linh kiện mà thôi (như lĩnh vực cơ khí chế tạo, CNPT xây dựng, cơ khí tiêu dùng, may mặc, giày dép), mặc dù những lĩnh vực này rất có nhiều tiềm năng cho phát triển đa dạng các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Sự kém phong phú về chủng loại các sản phẩm công nghiệp phụ trợ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất, lắp ráp các sản phẩm kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm do phải nhập khẩu chi tiết, linh kiện, nguyên liệu… với chi phí cao hơn.
3) Sản phẩm CNPT có hàm lượng công nghệ (công nghệ chế tạo còn thấp), chủ yếu là gia công và lắp ráp cụm linh kiện, sản xuất sản phẩm đơn giản là chính. Bên cạnh đó, CNPT sản xuất nguyên, vật liệu (công nghệ vật liệu) như sắt, thép, kim loại màu, cao su kỹ thuật, nhựa kỹ thuật, da, bông… chưa phát triển, chủ yếu phải nhập khẩu, do đó sản phẩm CNPT có giá trị gia tăng thấp, sử dụng nhiều lao động. Công nghệ sản xuất các sản phẩm CNPT nhìn chung còn rất thấp, chưa thu hút được công nghệ cao, công nghệ nguồn trong sản xuất các linh kiện, phụ tùng đòi hỏi kỹ thuật cao như vi mạch, linh kiện bán dẫn, chíp, chế tạo chi tiết phức tạp như động cơ xe máy, ô tô… Sản xuất chủ yếu khai thác và sử dụng nguồn nhân lực là chính.
4) Trình độ nguồn nhân lực phục vụ cho các ngành công nghiệp phụ trợ theo kết quả đánh giá phân tích trong phần hiện trạng nhìn chung còn quá thấp, nhiều lĩnh vực mang tính công nghệ cao, hiện đại như công nghiệp điện, điện tử, cơ khí… tuy nhiên trình độ lao động còn quá thấp, thấp hơn bình quân chung của toàn ngành công nghiệp. Điều này làm ảnh hưởng đến năng suất sản xuất sản phẩm CNPT và qua đó làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm CNPT trên thị trường trong nước và thế giới, do đó hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành CNPT nhìn chung còn thấp, một số lĩnh vực sản xuất hiệu quả quá thấp, thua lỗ. Lĩnh vực sản xuất CNPT nhất là sản xuất chi tiết linh kiện thường có hàm lượng công nghệ lớn nên giá trị gia tăng cao, tuy nhiên hiện tại giá trị gia tăng của các ngành CNPT cũng còn thấp.
5) Các doanh nghiệp sản xuất CNPT trên địa bàn chủ yếu là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn cả về số lượng và quy mô sản xuất. Các doanh nghiệp trong nước sản xuất công nghiệp phụ trợ còn rất ít cả về số lượng và quy mô, chỉ có khả năng sản xuất một số sản phẩm đơn giản. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước rất khó khăn trong việc tiếp cận thị trường xuất khẩu, gần như không thể tham gia thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài mới hình thành mức sơ khai, phạm vi hẹp. Các doanh nghiệp trong nước rất khó khăn trong việc tiếp cận và tham gia vào trong hệ thống sản xuất sản phẩm CNPT của các tập đoàn lớn, do thiếu thông tin cũng như năng lực sản sản xuất đáp ứng các yêu cầu của các nhà lắp ráp.
3. Nguyên nhân tồn tại
Nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình phát triển các ngành CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thể đánh giá như sau:
1) Thị trường trong nước còn quá nhỏ kể cả về sức mua và quy mô, do đó ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của các sản phẩm cuối cùng, và từ đó ảnh hưởng đến việc phát triển các ngành CNPT. Thời gian qua, Việt Nam đã có bước tăng trưởng kinh tế khá, tuy nhiên so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaixia, Philippines... quy mô thị trường trong nước vẫn còn tương đối nhỏ với dân số hơn 85 triệu dân, cũng hạn chế đến quá trình hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn, do thị trường của các loại hàng hóa còn phân tán, đồng thời chịu sự cạnh tranh quyết liệt của hàng hóa nhập lậu. Đối với thị trường ô tô, sức tiêu thụ xe hơi tại Việt Nam quá nhỏ, 40.000 xe/năm, chỉ bằng 1/20 so với Thái Lan, trong khi chủng loại ôtô nhiều, số lượng mỗi chủng loại lại quá ít. 
2) Môi trường đầu tư, như: Hạ tầng kỹ thuật (điện, thông tin,…), nguồn nhân lực chất lượng cao,… chưa thực sự đảm bảo các điều kiện để hấp dẫn, thu hút công nghệ cao, công nghệ nguồn, CNPT vào tỉnh Đồng Nai nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung (ngay thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành các khu công nghệ cao, tuy nhiên thu hút các nhà đầu tư cũng còn rất hạn chế). Đây là một trở lực rất lớn trong quá trình thúc đẩy chuyển dịch về phía các ngành CNPT, nhất là công nghiệp phụ trợ ngành điện – điện tử, cơ khí,... mang tính kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại, hàm lượng công nghệ cao. Bên cạnh đó, hiện nay mặc dù môi trường chính sách ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hoạt động nhưng chính sách pháp luật thường xuyên điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến việc thu hút phát triển ngành CNPT. 
3) Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển CNPT các ngành công nghiệp chủ lực nhìn chung chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu để phát triển các sản phẩm CNPT có chất lượng cao và khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Với các ngành CNPT đòi hỏi công nghệ chế tạo tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao... nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất các sản phẩm này đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên hiện nay nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp của Đồng Nai đang thiếu cả về số lượng và chất lượng, do đó rất khó khăn trong việc thu hút đầu tư các lĩnh vực CNPT, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại.
4) Thông tin về phát triển các lĩnh vực, sản phẩm CNPT còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, yêu cầu cao về hợp tác phát triển, chia sẽ thông tin và cộng đồng trách nhiệm, do đó nhu cầu về trao đổi, cung cấp thông tin là hết sức cần thiết. Hiện nay nhiều doanh nghiệp có nhu cầu hoặc có năng lực sản xuất ra nhiều sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tuy nhiên do thiếu thông tin nên không thể sản xuất, tiêu thụ hoặc tìm nhà cung cấp những sản phẩm linh phụ kiện mà mình cần. Điều này dẫn đến giữa doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp không gặp nhau, nên không thể hợp tác sản xuất cùng phát triển.
5) Thiếu sự liên kết chặt chẽ và rộng rãi giữa các doanh nghiệp CNPT với nhau, giữa các thành phần kinh tế, nhất là giữa các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài. Việc thiếu liên kết chặt chẽ xuất phát từ một số lý do như: (1) Các danh nghiệp trong nước với xuất phát điểm thấp, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, thiếu nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công nhân, kỹ sư chưa cao... nên chưa thể đi sâu nghiên cứu, sản xuất các chi tiết sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp về chất lượng và thời gian giao hàng. (2) Các doanh nghiệp thiếu thông tin lẫn nhau, do đó không biết ai cần gì, ai làm ra cái gì. Chất lượng một số sản phẩm CNPT của doanh nghiệp trong nước còn thấp, chưa đồng đều và giá thành cao, chưa đáp ứng được yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (3) Các doanh nghiệp FDI, thông thường đã có riêng hệ thống vệ tinh quen thuộc từ lâu trên thế giới, hơn nữa cùng với quá trình hội nhập, các quy định thuế quan ngày càng được nới lỏng, các doanh nghiệp FDI có xu thế sử dụng dịch vụ của hệ thống này hơn là phối hợp cùng phát triển với các doanh nghiệp nội địa. (4) Vai trò của các Hiệp hội ngành hàng trong việc tạo điều kiện phối hợp, liên kết doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Hiệp hội chưa trở thành đầu mối quan trọng trong hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài phối hợp, liên kết sản xuất để cùng phát triển.
6) Chính sách khuyến khích phát triển CNPT chưa được hình thành, các sản phẩm CNPT thực hiện theo chính sách chung, do đó chưa có những ưu tiên, khuyến khích phát triển đối với các ngành CNPT. Thực tế cho thấy chính sách công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Nhà nước có ảnh hưởng chung trên toàn quốc, kể cả Đồng Nai. Do đó cần phải hoàn thiện một chính sách công nghiệp, trong đó có ưu tiên CNPT và cần phải tập trung vào xây dựng những chính sách về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực có kỹ năng và trình độ kỹ thuật cao để thu hút phát triển các ngành CNPT.
7) Trong tình hình hội nhập kinh tế ngày càng sâu, thị trường ngày càng mở rộng... nhưng do tính đặc thù về công nghệ, quá trình chuyên môn hóa trong các ngành CNPT ngành cơ khí, điện - điện tử… đang diễn ra rất quyết liệt, các tập đoàn xuyên quốc gia luôn nắm vai trò quyết định trong chiến lược phát triển và chi phối hoạt động của ngành hàng. Từng hãng, từng quốc gia đều có chiến lược riêng về tổ chức sản xuất vệ tinh và phân chia thị trường. Vì vậy doanh nghiệp rất khó khăn trong việc tham gia hệ thống sản xuất CNPT của tập đoàn, công ty đa quốc gia đó và Nhà nước cũng rất khó khăn trong việc hoạch định chính sách, định hướng chiến lược cho phát triển những ngành CNPT phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ lực.

Phần II
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

PHỤ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2015,

 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.

II.1. DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 – 2015, TẦM NHÌN 2020.

II.1.1. Môi trường quốc tế

Với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trên Thế giới ngày càng được mở rộng, các hiệp định thương mại đa phương, song phương được k‎ý kết và thực hiện, thị trường xuất khẩu cho sản phẩm Việt Nam ngày càng được mở rộng. Với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, các quan hệ liên kết kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, các quan hệ phát triển công nghiệp phụ trợ không chỉ bó hẹp trong một địa phương, một quốc gia, mà được thực hiện trong phạm vi khu vực và phạm vi toàn cầu. Điều này tác động to lớn đến các doanh nghiệp trong nước, để tồn tại và phát triển, yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải nổ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng,... đảm bảo cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong nước và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực sản xuất ngành công nghiệp phụ trợ. Trong điều kiện gia nhập khu vực và thế giới, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là các sản phẩm phụ trợ phải đảm bảo chất lượng và giá thành cạnh tranh. 

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, để thực hiện các cam kết với các tổ chức quốc tế, thị trường thương mại Việt Nam dần dần sẽ được tự do hoá và mở cửa. Do vậy, các doanh nghiệp sẽ phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường và minh bạch hơn. Hội nhập quốc tế sẽ nâng cao tính cạnh tranh, mở ra nhiều cơ hội, sẽ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp có năng lực để thực hiện các cuộc trao đổi, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh doanh. Vì thế, uy tín và vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được nâng lên, ít nhất là trên thị trường khu vực. Điều này thực sự tạo cơ hội cho các doanh nghiệp từng bước nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh và phát triển vững mạnh.

Ở Đồng Nai, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất CNPT hiện tại là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, có trình độ quản lý, công nghệ, vốn... cao hơn các doanh nghiệp trong nước, do đó hội nhập sẽ có nhiều tác động tích cực cho các doanh nghiệp phát triển. Hội nhập cũng mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp CNPT trong nước, tuy nhiên các doanh nghiệp trong nước, chủ yếu là các DNVVN, ngoài sự cạnh tranh với các doanh nghiệp ĐTNN ở trong nước, các doanh nghiệp còn phải cạnh tranh với hàng hoá thị trường toàn cầu. Đây cũng là những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp CNPT trong nước trong tiến trình hội nhập. Việc thay đổi về công nghệ, bộ máy điều hành, chính sách và sách lược kinh doanh, năng động... và sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất CNPT phát triển.

II.1.2. Môi trường trong nước

Môi trường trong nước có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển công nghiệp phụ trợ, thể hiện qua có yếu tố sau :

1) Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển ngành CNPT. Đây là những nhân tố hết sức quan trọng đến phát triển ngành CNPT của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam không ngừng được cải thiện cho phù hợp với các điều kiện quốc tế và thực hiện lộ trình thuế ưu đãi theo cam kết thương mại,... sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển các ngành công nghiệp, trong đó có CNPT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho thị trường công nghiệp phụ trợ trong nước phát triển phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực của các chính sách, nếu việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế không phù hợp cũng sẽ có tác động kìm hãm sự phát triển công nghiệp nói chung và CNPT nói riêng.

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số chính sách có liên quan đến phát triển doanh nghiệp như Luật Đầu tư (có hiệu lực từ 1/7/2006), xác định các lĩnh vực sản xuất theo mức độ ưu tiên, ưu đãi đầu tư, trong đó có CNPT. Đối với các DNVVN, liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất CNPT, như: Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 về “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”, góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn; Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Năm 2006, Chính phủ có Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16/01/2006, về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với phát triển ngành công nghiệp là “Tiếp tục rà soát lại các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, phân ngành công nghiệp đã có để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của thị trường, nhất là quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ”. Ngày 23/10/2006, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg, phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010)..., và Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN ngày 31/7/2007 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ đến năm 2010, tầm nhìn 2020... Đây là những tiền đề quan trong trong hoạch định chính sách phát triển CNPT trong những năm tới, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành CNPT phát triển.
Đối với Đồng Nai, là một tỉnh có ngành công nghiệp phát triển, xác định phát triển mạnh CNPT thời gian tới là hết sức cần thiết, UBND tỉnh đã xây dựng chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thông qua xây dựng Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2006 – 2010 (tại Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai), là một trong những chương trình có tác động tốt đến phát triển CNPT do đại đa số các sản phẩm CNPT thuộc nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Tỉnh. Bên cạnh đó, việc xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí, chương trình điện – điện tử, chương trình khuyến công... cũng góp phần tác động nhất định đến phát triển CNPT trong thời gian tới. Với việc thực hiện có hiệu quả những chính sách phát triển công nghiệp hiện tại và nghiên cứu hình thành những chính sách mới ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành công nghiệp phụ trợ Đồng Nai phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh bền vững.
2) Điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật (điện, thông tin, nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề…) đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển các ngành CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sản xuất CNPT với quy mô lớn, công nghệ hiện đại... rất cần những điều kiện về kỹ thuật hạ tầng tốt mới đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút các nhà đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại. Tuy nhiên, điều kiện hạ tầng phải đồng bộ cả về cơ sở vật chất và hạ tầng xã hội, nếu không có sự đồng bộ thì cũng không phát huy hết tiềm năng về phát triển CNPT trên địa bàn.

Một trong những khó khăn về điều kiện cơ sở hạ tầng của Đồng Nai trong phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ hiện nay đó là nguồn nhân lực và hệ thống đào tạo nguồn nhân lực. Mặc dù hiện nay các điều kiện về vật chất kỹ thuật tương đối tốt, tuy nhiên nguồn nhân lực chưa đáp ứng thì cũng sẽ rất khó khăn trong việc phát triển CNPT, nhất là thu hút các nhà đầu tư lớn. Bên cạnh đó, gần thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều điều kiện trong việc thu hút đầu tư những dự án CNPT có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, công nghệ cao… do có những thuận lợi về cơ sở hạ tầng kỹ thuật (có các khu công nghệ cao), thuận lợi về nguồn nhân lực, hệ thống đào tạo nguồn nhân lực, các dịch vụ kỹ thuật, tài chính… tốt hơn so Đồng Nai. Do đó, đây cũng là một trong những khó khăn cho Đồng Nai trong việc hoạch định chính sách phát triển CNPT, chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp thông qua chính sách thu hút đầu tư những ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, hiện đại… để chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại.

3) Ngoài những nhân tố trên, phát triển CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn phụ thuộc vào rất nhiều những nhân tố khác, như: Tăng trưởng các ngành kinh tế sẽ tăng quy mô sản xuất các sản phẩm công nghiệp và qua đó CNPT có điều kiện phát triển; khả năng cạnh tranh sản phẩm công nghiệp phụ trợ của các doanh nghiệp trong nước; các điều kiện về nguồn nguyên liệu... Hiện nay hầu hết các nguyên liệu thô (phục vụ công nghệ vật liệu) cho sản xuất CNPT trên địa bàn đều phải nhập khẩu. Bên cạnh các nhân tố vĩ mô, các nhân tố vi mô liên quan đến ngành CNPT, doanh nghiệp như năng lực tổ chức quản lý sản xuất, khả năng tài chính của các doanh nghiệp, công nghệ máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm,... cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển CNPT của Đồng Nai.

 II.2. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.

II.2.1. Mục tiêu, định hướng phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2015.
Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 746/2005/QĐ-CT.UBT ngày 04/02/2005; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006- 2020 (xây dựng năm 2006) đang trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 tỉnh Đồng Nai (tháng 2 năm 2006). Mục tiêu và phương hướng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020 như sau:

1. Mục tiêu

a) Về quy mô 

- GDP công nghiệp đến năm 2010 là 24.991 tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2005; đến năm 2015 là 51.814 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2010 và đến năm 2020 là 102.014 tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2015.
- Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010 là 98.820 tỷ đồng, đến 2015 là 221.327 tỷ đồng và đến năm 2020 là 474.967 (theo giá cố định 1994). Như vậy, đến năm 2010, GTSXCN tăng gấp hơn 2,3 lần năm 2006; năm 2015 tăng gấp hơn 2,2 lần năm 2010 và đến năm 2020 gấp hơn 2 lần năm 2015.
- Nâng tỷ trọng các ngành công nghiệp cơ khí, điện - điện tử và hoá chất từ 34,4% (2005) lên 40%, 50% và trên 60% trong cơ cấu GTSX công nghiệp vào 2010, 2015 và 2020. 

- Sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và tiên tiến chiếm trên 75% và trên 85% GTSXCN toàn ngành đến 2015 và 2020. 

b) Về tốc độ tăng trưởng bình quân
- Tốc độ tăng GDP công nghiệp thời kỳ 2006 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 lần lượt là 16,3%, 15,7% và 14,5%.
- Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2006 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 lần lượt là 18,4%, 17,5% và 16,5%.
2. Định hướng
Định hướng phát triển cho ngành công nghiệp Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015 cần tập trung:

1) Quan tâm chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu theo hướng kêu gọi, ưu tiên, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn có kỹ thuật cao, các sản phẩm có hàm lượng chất xám, có giá trị gia tăng cao như ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất vật liệu mới... nhằm đưa công nghệ mới vào sản xuất. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ tăng tỷ lệ nội địa hoá gắn với các ngành sản xuất linh kiện, phụ liệu, sửa chữa, bảo dưỡng... tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ các ngành công nghiệp này để tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phát triển công nghiệp Đồng Nai.

2) Giai đoạn 2001 – 2010, tiếp tục ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ nhất là nguyên liệu từ nông, lâm, ngư nghiệp, các ngành nghề truyền thống như gốm mỹ nghệ, chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp khai thác khoáng sản như khai thác đá, các vật liệu phi kim loại và may mặc, da giày... là những ngành trước đây vẫn chiếm trên 50% giá trị sản lượng công nghiệp. 

3) Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu, chú trọng việc cải tạo trang bị lại, đầu tư có trọng điểm và xây dựng mới các cơ sở với qui mô thích hợp, có giải pháp tổ chức phát triển sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng công suất chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như: Nhân hạt điều, bông xơ, mía đường, nước trái cây, cà phê, bắp,... Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm công nghiệp dùng cho xuất khẩu và tiêu dùng như: Thịt heo, gà... Giai đoạn 2011 – 2015 chỉ ưu tiên thu hút đầu tư những dự án chế biến có trình công nghệ cao, chế biến tinh, chế biến sâu, không gây ô nhiễm, sử dụng ít lao động... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu, tài nguyên trong nước và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

4) Từ nay đến 2010, tiếp tục phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu đó là ngành dệt, may mặc, giày dép theo quy hoạch chung của cả nước, trong đó Đồng Nai cũng là một trong những địa phương chọn làm trọng điểm đầu tư (có 1 khu công nghiệp chuyên ngành dệt may), đẩy mạnh việc chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành hàng. Khuyến khích, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa... tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
5) Sau năm 2010, về cơ cấu giảm dần các ngành thâm dụng nhiều lao động như dệt may, giày dép, chế biến gỗ... nâng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành công nghệ cao, hiện đại, các ngành sử dụng nhiều vốn, công nghiệp chủ lực có lợi thế so sánh với các địa phương khác trong vùng. Kêu gọi thu hút đầu tư những đối tác mạnh, những tập đoàn lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường, vốn đầu tư... để xây dựng những dự án có quy mô lớn, làm tâm điểm cho việc phát triển các ngành công nghiệp khác, từ đó phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.

6) Định hướng tính chất ưu tiên các ngành công nghiệp đến năm 2010, có tính đến 2015 như sau:

- Giai đoạn 2006 – 2010, tập trung phát triển 16 sản phẩm và nhóm công nghiệp chủ lực:

(1) Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói...).

(2) Nhóm sản phẩm gốm, sứ, gạch men (gốm mỹ nghệ, sứ dân dụng và công nghiệp, gạch men).

(3) Nhân hạt điều và các loại khác.

(4) Thức ăn chăn nuôi.

(5) Bột ngọt.

(6) Vải sợi các loại.

(7) Quần áo may sẵn và sản phẩm phụ kiện.

(8) Giày dép và sản xuất phụ kiện.

(9) Hóa dược và nông dược (cho người và động thực vật).

(10) Nhựa và các sản phẩm từ nhựa.

(11) Máy móc thiết bị nông nghiệp (máy nổ diesel, máy công tác).

(12) Ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng.

(13) Dây và cáp điện các loại.

(14) Máy móc thiết bị điện công nghiệp (máy biến thế, động cơ điện...).

(15) Sản xuất linh kiện điện tử và máy móc thiết bị điện tử tin học, viễn thông.

(16) Công nghiệp chế biến gỗ.

- Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: 

(1) Cơ khí chế tạo (ô tô, đóng tàu, máy móc phục vụ nông nghiệp, cơ điện tử và sửa chữa thiết bị xây dựng).

(2) Thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin (sản phẩm thiết bị văn phòng máy tính, máy in, fax, photocopy...).

(3) Sản phẩm công nghệ cao, mới (sản phẩm phần mềm dùng trong sản xuất, gia công xuất khẩu, phục vụ nhu cầu nội địa).

- Phát triển ngành công nghiệp có lợi thế so sánh của tỉnh: 
(1) Ngành chế biến lương thực, thực phẩm;

(2) Ngành khai thác khoáng sản (tuy nhiên ngành này khai thác phải chọn lọc và đúng quy hoạch).

- Phát triển các sản phẩm công nghiệp phụ trợ.

- Phát triển mạnh công nghiệp có vốn ĐTNN và công nghiệp địa phương, công nghiệp mũi nhọn và công nghiệp phụ trợ để giảm nhập khẩu, hạ giá thành và nâng dần tỷ lệ nội địa hoá, giá trị quốc gia của sản phẩm, tiến đến tỷ lệ nội địa hoá một số sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt trên 80% và 90% vào 2015 và 2020.

- Phát triển công nghiệp đồng bộ với phát triển dịch vụ, đô thị, phát triển nông nghiệp nông thôn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người lao động nhất là điều kiện nhà ở cho công nhân và bảo vệ môi trường. 

II.2.2. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2020
1. Công nghiệp cơ khí
Hướng phát triển công nghiệp cơ khí đến 2020 là từng bước hình thành và phát triển các nhà máy, tổ hợp công nghiệp cơ khí chế tạo có qui mô lớn và hiện đại đóng vai trò là trung tâm công nghiệp cơ khí chế tạo một số sản phẩm như máy công cụ, máy nông nghiệp, phương tiện vận tải, máy xây dựng và sản phẩm cơ khí tiêu dùng ở khu vực các tỉnh phía Nam. Ưu tiên thu hút đầu tư để GTSXCN của công nghiệp cơ khí tăng 23 - 25% và 22 - 23% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 2016 - 2020. Nâng tỷ trọng công nghiệp cơ khí hiện chiếm 10,3% lên 12 - 13%, 16 - 17% và 21 - 22% GTSX công nghiệp của tỉnh vào 2010, 2015 và 2020. 
Phát triển các ngành sản phẩm chủ yếu bao gồm: (1) Sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy: Sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy; (2) Cơ khí chế tạo: Phát triển các sản phẩm thị trường trong nước có nhu cầu lớn và có khả năng cạnh tranh ở thị trường các nước đang phát triển trong thời kỳ 10 - 15 năm tới, bao gồm: Sản xuất thiết bị, phụ tùng và tổng thành máy động lực, máy xây dựng, máy nông nghiệp, dây chuyền chế biến. Sản xuất máy công cụ, thiết bị y tế, máy móc tự động hoá, thiết bị tiêu chuẩn. (3) Phát triển cơ khí tiêu dùng, bao gồm: Sản xuất máy điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, dụng cụ gia đình. (4) Phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu kim loại, gồm: Tập trung sản xuất thép chất lượng cao, thép chuyên dụng cung cấp cho công nghiệp cơ khí, đóng tàu và sản xuất ô tô của vùng KTTĐPN, phần khác có thể mở rộng tiêu thụ ra thị trường khu vực Duyên hải miền Trung. Đối với thép xây dựng, chủ yếu sản xuất thép khung cho xây dựng lắp ráp.

2. Công nghiệp điện - điện tử

Mục tiêu phát triển, đẩy mạnh phát triển công nghiệp điện - điện tử trở thành ngành công nghiệp chủ lực, có tốc độ phát triển nhanh, tốc độ gia tăng GTSX bình quân đạt 22 - 24% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 21 - 22% trong 2016 - 2020, nâng tỷ trọng công nghiệp điện - điện tử trong GTSXCN của tỉnh từ 10,8% (2006) lên 14%; 17,5 - 18% và 22 - 22,5% vào 2010, 2015 và 2020. 

Công nghiệp điện - điện tử là ngành công nghiệp ưu tiên phát triển công nghiệp của vùng KTTĐPN, sản phẩm công nghiệp điện - điện tử của vùng hiện chiếm gần 70% GTSX toàn ngành trong nước, sản xuất tập trung ở TP.HCM (60%) và Đồng Nai (27%), sản phẩm chủ yếu là linh phụ kiện và lắp ráp (CKD, IKD) thiết bị điện tử nghe nhìn, thiết bị điện, cáp điện và thiết bị thông tin viễn thông. 

Hướng phát triển công nghiệp điện - điện tử, tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển sản xuất sản phẩm điện tử nghe nhìn theo hướng chuyển dần từ lắp ráp sang sản xuất linh kiện và sản xuất hàng điện tử nghe nhìn cao cấp, đồng thời mở rộng ra sản xuất các sản phẩm điện - điện tử kỹ thuật cao hiện trong nước sản xuất còn hạn chế và có nhu cầu lớn như máy phát và biến thế điện công suất lớn, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, linh kiện điện tử, bản mạch, máy tính và trang thiết bị điện tử cho công nghiệp ô tô, đóng tàu để tiêu thụ trong nước thay thế nhập khẩu và xuất khẩu ra bên ngoài. 

3. Công nghiệp hoá chất
Hướng phát triển công nghiệp hoá chất đẩy mạnh sử dụng nguồn dầu khí khai thác ở Bà Rịa - Vũng Tàu và các nguồn nguyên liệu khác, chọn lọc các công nghệ tiên tiến để phát triển công nghiệp chế hoá các sản phẩm từ lọc dầu và khí thiên nhiên, ưu tiên phát triển sản xuất các hoá phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học. Mục tiêu phát triển đạt tốc độ gia tăng GTSX bình quân 20 - 22% từ nay đến 2015 và 19 - 20% trong giai đoạn tiếp theo đến 2020, tỷ trọng công nghiệp hóa chất trong cơ cấu GTSX công nghiệp tăng từ 11,1% (2006) lên 13,5; 16% và 18 - 18,5% vào 2010, 2015 và 2020. 
Tập trung phát triển các sản phẩm hóa chất có nhu cầu tiêu thụ lớn trong nước, bao gồm: Hoá chất phục vụ nông nghiệp: phân bón, thuốc BVTV (khí hoá lỏng, chất dẻo, sơn tổng hợp...); Dược phẩm: thuốc chữa bệnh, thuốc thú y; Hoá chất phục vụ công nghiệp: axít, xút, sản phẩm điện hoá (pin, ắc qui, que hàn...); Sản phẩm nhựa: màng PP, ống nhựa áp lực cao, bột nhựa, hạt nhựa, keo dán các loại; Cao su: săm lốp, gioong cao su phục vụ công nghiệp ô tô, xe máy, đóng tàu, cao su dân dụng. Sơn: sơn ô tô, sơn cao cấp cho xây dựng; Hoá chất tẩy rửa: các loại chất tẩy rửa công nghiệp và dân dụng; Hoá mỹ phẩm; Sợi tổng hợp và chất nhuộm phục vụ công nghiệp dệt may.
4. Công nghiệp dệt, may và giày dép
Công nghiệp dệt may - da giày hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, sản phẩm chủ yếu là gia công. Từ nay đến 2010, công nghiệp dệt may- da giày vẫn là một trong những ngành có khả năng cạnh tranh hội nhập khá cao so với các ngành khác do đặc điểm sử dụng nhiều lao động, thích hợp với nhiều loại hình và qui mô đầu tư, thị trường tiêu thụ trong nước còn lớn, thị trường xuất khẩu đã tương đối định hình. Công nghiệp dệt - may - da giày không nằm trong số các ngành công nghiệp mũi nhọn của vùng KTTĐPN trong thời kỳ tới, trong tình hình chi phí nhân công lao động ở các đô thị lớn ngày một tăng lên, sản xuất dệt – may - da giày trong vùng có xu hướng chuyển dần về các đô thị nhỏ và khu vực nông thôn.

Phương hướng phát triển công nghiệp dệt may- da giày là tăng cường đổi mới công nghệ kết hợp với phát triển các ngành phụ trợ như sợi, chỉ may, nhuộm, thiết kế mẫu mã để chuyển dần từ gia công sang sản xuất nội địa hoá sản phẩm. Phát triển khu công nghiệp dệt may để làm trung tâm để mở rộng sản xuất vệ tinh dệt may về nông thôn. 
Mục tiêu phát triển công nghiệp dệt may- da giày, qui mô GTSX tăng bình quân 11- 12% và 6 - 7% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 2016 - 2020, tỷ trọng của ngành trong cơ cấu GTSX công nghiệp của tỉnh giảm dần từ 23,2% (2006) xuống còn chiếm 16 - 17%; 11- 12% và 7- 8% vào 2010, 2015 và 2020.
5. Công nghiệp chế biến nông lâm sản
Mục tiêu phát triển ngành đạt tốc độ gia tăng GTSX bình quân 15 - 16% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 14 - 15% trong giai đoạn 2016 - 2020. Tỷ trọng công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và gỗ, giấy trong cơ cấu GTSX công nghiệp của tỉnh giảm dần từ 33,9% (2006) xuống còn 32 - 33%; 27 - 28% và 21 - 22% vào 2010, 2015 và 2020. 

Công nghiệp chế biến nông lâm sản và gỗ, giấy là ngành sản phẩm đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GTSX công nghiệp hiện nay ở tỉnh. Thời kỳ tới với mức độ thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi ngày càng được nâng lên, nhu cầu chế biến nông sản đặc biệt là nông sản thực phẩm rất lớn do đó cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản. 

Hướng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản khuyến khích đầu tư phát triển các nhà máy chế biến trang thiết bị hiện đại gắn với xây dựng các vùng nguyên liệu tại chỗ để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ưu tiên cho các dự án đầu tư sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ hiện còn thiếu nhà máy chế biến như chế biến thịt, sữa, hoa quả; chế biến điều, mủ cao su, rượu bia, nước giải khát; chế biến đa dạng hoá sản phẩm đường, dầu thực vật, giấy và đồ gỗ. 

6. Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng
Tập trung phát triển một số sản phẩm VLXD có nhu cầu lớn trong tỉnh và một phần tiêu thụ ở thị trường bên ngoài như gạch xây, gạch men, đá ốp lát, sứ vệ sinh từ nguồn khai thác nguyên liệu đá, cát, sét, cao lanh trên địa bàn đồng thời tích cực mở rộng ra sản xuất các sản phẩm VLXD từ nguyên liệu hợp kim và nhựa như thiết bị vệ sinh, tấm lợp, tấm trần, khung cửa, vách ngăn lắp ráp, ống nhựa cấp thoát nước. Mục tiêu phát triển công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD có tốc độ gia tăng GTSX đạt bình quân 18 - 19% từ nay đến 2015 và 15 - 16% trong giai đoạn tiếp theo đến 2020.

7. Công nghiệp điện, nước
Phát triển công nghiệp điện và nước với nhịp độ đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh, GTSX của ngành trong giai đoạn từ nay đến 2015 tăng bình quân 3,5 - 4% và trong giai đoạn tiếp theo đến 2020 tăng bình quân 3%. 

II.3. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.

II.3.1. Quan điểm chung

Phát triển CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến 2020, trên cơ sở những quan điểm sau:

1) Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ gắn với Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2015 và Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn 2020, Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ của cả nước... nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển bền vững, hội nhập vững chắc với nền kinh tế thế giới.
2) Phát triển công nghiệp phụ trợ là nền tảng, động lực để thúc đẩy công nghiệp Đồng Nai phát triển, đặc biệt tạo nền tảng cho một số ngành công nghiệp chủ lực của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung phát triển một cách bền vững. Phát triển công nghiệp phụ trợ trên cơ sở phát huy và tăng cường tối đa năng lực đầu tư của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các công ty, tập đoàn đa quốc gia.

3) Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ được xây dựng trên cơ sở chọn lọc một số ngành công nghiệp chủ lực, dựa trên tiềm năng, thế mạnh của Đồng Nai, năng lực cạnh tranh của ngành, sự phân công lao động giữa các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, của cả nước, khu vực và quốc tế. Phát triển công nghiệp phụ trợ cho mỗi chuyên ngành phải phù hợp với những đặc thù riêng của từng chuyên ngành và đặc thù của Địa phương. Phát triển CNPT tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước phát triển, có sự liên kết trong sản xuất giữa các thành phần kinh tế, phát huy nội lực.

4) Với đặc thù của Đồng Nai, công nghiệp đầu tư nước ngoài phát triển, tuy nhiên hiện nay quy mô thị trường một số ngành còn nhỏ, do đó quan điểm phát triển CNPT cần tập trung phát triển các ngành CNPT vừa đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, vừa xuất khẩu, đặc biệt chú trọng đến xuất khẩu, nhằm phát triển nhanh CNPT, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai sản xuất lắp ráp. Ngoài cung cấp trong nước, CNPT Đồng Nai phấn đấu trở thành một mắc xích cung cấp sản phẩm phụ trợ có hàm lượng giá trị cao trong dây chuyền sản xuất quốc tế của các công ty, tập đoàn đa quốc gia.

II.3.2. Lựa chọn các ngành công nghiệp phụ trợ ưu tiên phát triển giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020
Việc lựa chọn, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn 2020 được dựa trên các tiêu chí sau:

1) Là những ngành sản xuất những sản phẩm phụ trợ cho các ngành công nghiệp lắp ráp có “hàm lượng công nghiệp phụ trợ cao” (như ngành cơ khí ô tô, xe máy, cơ khí; chế tạo, điện tử).
2) Là những ngành sản xuất những sản phẩm phụ trợ cho các ngành công nghiệp có “tỷ trọng xuất khẩu lớn” (điện tử, dệt may, giày dép);

3) Là những ngành có thể thu hút được sự quan tâm, chú ý của các nhà đầu tư FDI, tập đoàn lớn của nước ngoài có thể vào đầu tư lâu dài tại Đồng Nai với quy mô lớn và là ngành có “tỷ trọng giá trị công nghiệp lớn” trong tổng thể ngành công nghiệp Đồng Nai.

Trên cơ sở các tiêu chí trên, định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015 và phân tích đánh giá hiện trạng các ngành CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 – 2006. Căn cứ tiêu chí trên cho thấy hiện tại: (1) các ngành có “hàm lượng CNPT cao” ở Đồng Nai có ngành cơ khí (lĩnh vực ô tô, xe máy, chế tạo...) và ngành điện điện tử (sản xuất thiết bị, linh kiện...); (2) Các ngành có “tỷ trọng xuất khẩu lớn” có dệt may, giày dép và ngành điện – điện tử và các ngành trên đều là những ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp. Do dó, giai đoạn 2006 - 2015, Đồng Nai xác định các ngành công nghiệp phụ trợ quy hoạch ưu tiên để phát triển, gồm:

(1) CNPT ngành cơ khí;

(2) CNPT ngành điện - điện tử;

(3) CNPT ngành dệt may, giày dép.

II.3.3. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CNPT GIAI ĐOẠN 2006 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

1. QUY HOẠCH CNPT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ
1.1. Quan điểm

Ngoài quan điểm chung về phát triển các ngành CNPT, phát triển CNPT ngành cơ khí giai đoạn 2006 – 2015 trên cơ sở những quan điểm sau:
1) Phát triển CNPT ngành cơ khí phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Đồng Nai đến 2010, tầm nhìn đến năm 2020 đã được phê duyệt. CNPT ngành cơ khí phát triển nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí phát triển mạnh theo hướng hiện đại và phục vụ đắc lực cho phát triển các ngành công nghiệp khác.
2) Tập trung phát triển CNPT một số lĩnh vực trọng tâm như CNPT cơ khí ô tô, xe máy; cơ khí chế tạo; cơ khí xây dựng, tiêu dùng. Tạo nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp lắp ráp và sản xuất, chế tạo sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh. Bên cạnh đó tận dụng năng lực chế tạo để sản xuất linh kiện, phụ tùng, thiết bị... phục vụ các ngành, lĩnh vực công nghiệp khác.
3) Trên cơ sở tiếp thu công nghệ tiên tiến của thế giới, gắn kết với việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ. Đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng,... để tận dụng năng lực hiện có, phục vụ cho công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh trên địa bàn, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Từng bước chủ động về nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước.

4) Với xu thế hội nhập và phân công lao động quốc tế, xác định thị trường sản xuất CNPT ngành cơ khí không chỉ dừng lại sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ sản xuất trong tỉnh, trong nước, mà là hướng tới thị trường toàn cầu. CNPT ngành cơ khí Đồng Nai phải từng bước là một bộ phận của CNPT của ngành cơ khí toàn cầu.
5) Phát triển CNPT ngành cơ khí phải có sự chọn lọc về công nghệ, sản phẩm... phù hợp với điều kiện phát triển ngành cơ khí trong từng thời kỳ, trong đó theo hướng ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm bằng công nghệ chế tạo hiện đại, công nghệ cao, phát triển CNPT vật liệu phục vụ cho các lĩnh vực chế tạo... và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
1.2. Mục tiêu
1.2.1. Mục tiêu chung

Phát triển mạnh CNPT ngành cơ khí nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí phát triển thành ngành công nghiệp then chốt của địa phương, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm CNPT ngành cơ khí có công nghệ cao, hiện đại... tạo điều kiện thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Căn cứ mục tiêu tăng trưởng GTSXCN ngành cơ khí từ 23 - 25% và 22 - 23% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 2016 - 2020. Nâng tỷ trọng công nghiệp cơ khí hiện chiếm 10,3% năm 2006, lên 12 - 13%, 16 - 17% và 21 - 22% GTSXCN của tỉnh vào 2010, 2015 và 2020. Bên cạnh đó, với việc phân tích đánh giá hiện trạng phát triển CNPT ngành cơ khí thời gian qua, xác định mục tiêu phát triển cụ thể CNPT ngành cơ khí như sau:
- GTSX CNPT ngành cơ khí đến năm 2010 là 7.649 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 24.324 tỷ đồng và đến 2020 là 71.290 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng GTSX CNPT ngành cơ khí giai đoạn 2007 – 2010; 2011 – 2015 và 2016 – 2020 lần lượt là 26,5%/năm, 26%/năm và 24%/năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành cơ khí từ 2 – 3%/năm).

- Tỷ trọng CNPT ngành cơ khí so với tổng CNPT theo quy hoạch năm 2010 là 29,8%, năm 2015 là 35,2% và năm 2020 là 40%.

- Tỷ trọng CNPT ngành cơ khí so với toàn ngành công nghiệp cơ khí đến 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 63,9%, 69,3% và 75,2% (năm 2006 là 59%).
1.3. Định hướng 

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu phát triển, định hướng phát triển CNPT ngành cơ khí giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020 tập trung:

1) Phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí trong đó tập trung cho các lĩnh vực trọng tâm như cho sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; cơ khí xây dựng; tiêu dùng; cơ khí chế tạo các thiết bị phục vụ nông nghiệp và các ngành khác, nhằm đáp ứng các nhu cầu sản xuất lắp ráp trong nước, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu.

2) Tiếp tục khuyến khích phát triển các lĩnh vực CNPT ngành cơ khí để phục vụ các ngành công nghiệp khác như sản xuất linh kiện, phụ tùng, chế tạo máy móc phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp hoá chất, dệt may và các ngành công nghiệp khác, nhằm đa dạng hoá sản phẩm CNPT, đáp các yêu cầu và thúc đẩy phát triển ngành cơ khí phát triển mạnh.
3) Khai thác triệt để năng lực hiện có của ngành cơ khí trong sản xuất các sản phẩm CNPT phục vụ các ngành công nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng, thiết bị... để tận dụng năng lực hiện có, phục vụ cho công nghiệp sản xuất, lắp ráp trên địa bàn, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Từng bước chủ động về linh kiện, phụ tùng, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, lắp ráp một số lĩnh vực như ôtô, xe máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp, xây dựng.

4) CNPT ngành cơ khí có nhiều tiềm năng về thị trường trong nước, sản phẩm CNPT ngành cơ khí rất đa dạng và phong phú, CNPT ngành cơ khí phục vụ cho rất nhiều các lĩnh vực sản xuất công nghiệp... Do đó xác định thị trường trong nước là một trong những thị trường mang tính quyết định để CNPT ngành cơ khí phát triển đa dạng. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực CNPT có quy mô lớn, mang tính toàn cầu như ô tô, xe máy... thị trường xuất khẩu là thị trường quan trọng trong việc phát triển nhanh ngành CNPT trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
5) Khuyến khích và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh CNPT ngành cơ khí theo danh mục xác định trong từng giai đoạn nhất định, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, trong đó quan tâm đến CNPT khâu công nghệ nguyên vật liệu, công nghệ chế tạo. Phát triển mạnh CNPT ngành cơ khí, tạo điều kiện tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh, nhất là các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia.
1.4. Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ

1.4.1. Dự báo thị trường sản phẩm cơ khí
Ngành cơ khí là một trong những ngành CNPT có thị trường trong nước rất lớn và tiềm năng, bên cạnh đó sản phẩm công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí cũng đa dạng và phục vụ nhiều lĩnh vực, các ngành kinh tế. Dự báo tổng nhu cầu các sản phẩm cơ khí giai đoạn 2001 – 2010 khoảng 110 tỷ USD, trong đó riêng ngành công nghiệp phụ trợ 60 tỷ USD. Hiện nay, theo đánh giá của một số chuyên gia, ngành cơ khí trong nước mới đáp ứng được khoảng 33% nhu cầu về sản phẩm cơ khí trong nước, trong đó CNPT ngành cơ khí cả nước nói chung còn rất khiêm tốn. Ngoài một số ít sản phẩm CNPT phục vụ lắp ráp xe máy đã đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước, các sản phẩm CNPT ngành cơ khí khác còn rất hạn chế cả về quy mô và chất lượng.
Đối với thị trường xuất khẩu, mặc dù sản phẩm CNPT cơ khí xuất khẩu còn rất ít. Tuy nhiên, với xu thế hội nhập toàn cầu, đây là thị trường mục tiêu mà các doanh nghiệp CNPT cần hướng tới để tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế và phát triển bền vững. Dự báo thị trường một số sản phẩm CNPT ngành cơ khí như sau:
a) Dự báo thị trường ô tô.
Thị trường ôtô Việt nam hiện còn nhỏ bé, tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế Việt nam ngày càng tăng trưởng, mức thu nhập quốc dân tính theo đầu người (GDP) sẽ ngày càng tăng cao, nhất là giai đoạn sau 2010. Theo kết quả dự đoán, tỉ lệ tăng trưởng sản lượng xe ô tô ở Việt nam hàng năm là 12% (kể cả nhu cầu bổ sung cho số lượng xe phải thanh lý là 5%) thì nhu cầu ôtô vào năm 2010 sẽ là khoảng 120.000 – 130.000 xe/năm. Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004, dự báo nhu cầu xe ô tô đến 2010 và 2020 là 239.000 xe và 398.000 xe.

Đối với Đồng Nai, là địa phương nằm trong khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam, có thuận lợi riêng để phát triển thị trường ôtô, đó là: Hệ thống đường giao thông tương đối phát triển so với mặt bằng chung của cả nước, nhất là trong những năm gần đây hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên được nâng cấp và mở rộng, tạo nhiều thuận lợi cho việc lưu hành phương tiện vận tải ôtô cả về số lượng và lưu lượng. Bên cạnh đó Đồng Nai có ngành công nghiệp phát triển, có nhiều khu công nghiệp tập trung, thu nhập bình quân tính theo đầu người của Đồng Nai thuộc vào loại cao của cả nước. Do đó, dự báo nhu cầu xe trên địa bàn sẽ tăng cao hơn giai đoạn 2001 – 2005 (tăng 11,2%/năm), dự báo tăng trưởng số lượng 13 – 15%/năm trong giai đoạn 2006 – 2010, trong đó xe tải chiếm trên 50%. Dự kiến đến năm 2010, tổng số xe lưu hành trên địa bàn từ 55.000 – 60.000 xe.
b) Dự báo thị trường xe máy.
Mặc dù thời gian qua công nghiệp xe máy phát triển nhanh, CNPT ngành xe máy cũng phát triển mạnh và là một trong những lĩnh vực CNPT đạt tỷ lệ về nội địa hoá cao nhất trong các lĩnh vực CNPT ngành cơ khí. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, mặc dù CNPT ngành xe máy phát triển nhưng mới chỉ dừng lại ở mặt lượng. Hầu hết các sản phẩm CNPT xe máy mới chỉ dừng lại ở những sản phẩm yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ chế tạo đơn giản. Các chi tiết quan trọng như hộp số, chi tiết động cơ... chủ yếu vẫn nhập khẩu. Do đó, với sự tăng trưởng của quy mô thị trường và sự đòi hỏi về chất lượng thì CNPT ngành xe máy vẫn còn nhiều cơ hội phát triển ở thị trường trong nước. Mặt khác, đối với thị trường nước ngoài, nhất là các thị trường các nước kém phát triển... Đây cũng là một trong những mục tiêu mà các doanh nghiệp sản xuất CNPT xe máy hướng tới trong quá trình hội nhập.
Bộ Công nghiệp cũng đề ra kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xe gắn máy đến năm 2010. Theo đó, ngành công nghiệp xe gắn máy Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu trong nước khoảng 1,3 triệu chiếc/năm, xuất khẩu 300.000 chiếc/năm, tỷ lệ nội địa hoá toàn xe đạt trên 90%, tỷ lệ nội địa hóa động cơ trên 80%. Với những dự báo trên, CNPT ngành xe máy thời gian tới vẫn là một trong những ngành thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển sản xuất.
c) Dự báo thị trường cơ khí xây dựng. 

Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, nhất là Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thì nhu cầu máy móc thiết bị, cấu kiện kim loại, vật liệu xây dựng... phục vụ ngành xây dựng cũng ngày càng cao. Các sản phẩm ngành cơ khí xây dựng hiện nay chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm là các sản phẩm thép cán các loại, tôn màu, cấu kiện kim loại,... chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước là chính. Các sản phẩm khác nhìn chung quy mô không lớn. Nhu cầu máy móc thiết bị, phương tiện và phụ tùng thay thế phục vụ xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông thủy bộ và khai thác sản xuất các loại vật liệu xây dựng... là rất lớn. 
Giai đoạn từ nay đến 2020, nhu cầu đầu tư các sản phẩm cấu kiện kim loại phục vụ xây dựng lắp đặt các dây chuyền thiết bị đồng bộ như nhà máy xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, lọc dầu... từ 4 – 5 tỷ USD/năm. Các loại máy xây dựng theo dự báo hàng năm giai đoạn 2006 - 2010, như sau: bơm bê tông các loại có nhu cầu 500 cái, xe trải bê tông xi măng 800 cái, xe trộn bê tông 750 cái, thiết bị va rung 350 cái, thiết bị nghiền sàng đá 600 cái, trạm trộn bê tông 100 m3/h 300 cái... Sau năm 2010 nhu cầu về các loại sản phẩm này dự báo tăng từ 10 – 15%/năm.
Đối với Đồng Nai, giai đoạn 2006 – 2010 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 14 – 15%/năm, cao hơn giai đoạn 2001 – 2005 (giai đoạn 2001 – 2005 tăng trưởng bình quân 12,85%/năm). Theo các số liệu Quy hoạch ngành Xây dựng đã được phê duyệt thì giai đoạn 2006 - 2020 toàn ngành Xây dựng trong tỉnh sẽ đầu tư khoảng 57.957 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2006 - 2010 sẽ đạt 18.757 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những nhân tố hết sức quan trọng cho ngành cơ khí xây dựng Đồng Nai tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất những sản phẩm phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là các hoạt động dịch vụ cơ khí xây dựng phát triển. Tuy nhiên sản phẩm của ngành cơ khí Đồng Nai hiện nay sản xuất chỉ đáp ứng được một số nhu cầu nhất định, những sản phẩm khác phải nhập khẩu hoặc cung cấp từ các địa phương khác. 

d) Dự báo thị trường cơ khí tiêu dùng.
Nhu cầu hàng tiêu dùng ngày càng tăng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, trong đó các loại máy, thiết bị, dụng cụ và các phương tiện cơ khí tiêu dùng như: máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, bếp gas, đồ gia dụng bằng inox… chiếm một vị trí quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. 
Sản phẩm cơ khí tiêu dùng ngày càng đa dạng và phong phú, trong đó xu hướng ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm có tính hiện đại và chất lượng cao... Do đó, với quy mô dân số trên 80 triệu dân và với mức sống ngày càng cao trong những năm tới, thì sản phẩm cơ khí tiêu dùng có rất nhiều tiềm năng về thị trường để phát triển.
Đồng Nai là một tỉnh nằm trong tứ giác kinh tế của phía Nam, có mức tăng trưởng kinh tế vào loại cao nhất nước, thu nhập bình quân đầu người năm 2006 là 940 USD (đứng thứ 3 cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Do đó nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị tiêu dùng như tủ lạnh, máy giặt và bếp gas để tạo thêm phương tiện cho gia đình cũng ngày càng tăng lên.
e) Dự báo thị trường cơ khí chế tạo.

Đối với cơ khí chế tạo trong phạm vi quy hoạch này chủ yếu cơ khí chế tạo máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp (như máy cày, bừa, canh tác, thu hoạch...), các thiết bị cho công nghiệp chế biến, máy công cụ (máy phay, bào, tiện, đột dập...), chế tạo khuôn mẫu, cơ khí dệt may... (ngoài những lĩnh vực trên). Đối với lĩnh vực máy nông nghiệp, dự báo giai đoạn 2001 – 2010 nhu cầu máy kéo 4 bánh từ 18 – 35 ML khoảng 7.000 – 8.000 chiếc/năm, các loại máy công cụ đi theo (cày, bừa...) khoảng 70.000 tấn/năm. Máy chế biến nông sản cỡ nhỏ khoảng 35.000 – 45.000 cái/năm. Cơ khí phục vụ công nghiệp nhẹ trung bình hàng năm khoảng 8.000 – 9.000 tấn phụ tùng và 400 – 600 tấn thiết bị. Đến năm 2010, máy công cụ mới hiện đại cần đầu tư khoảng 2.000 cái và số máy công cụ hiện có khoảng 50.00 cái, trong đó cần thay thế dần khoảng 80%... Điều đó cho thấy hiện nay nhu cầu cơ khí chế tạo là rất lớn, tuy nhiên cơ khí chế tạo trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu.
1.4.2. Dự báo nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ

Căn cứ vào những dự báo về thị trường phát triển các sản phẩm ngành công nghiệp cơ khí. Dự báo nhu cầu phát triển CNPT các lĩnh vực cơ khí giai đoạn 2007 – 2015, tầm nhìn 2020 như sau:

a) CNPT cơ khí ô tô.
Theo quy hoạch ngành ô tô đến năm 2010, ngoài việc sản xuất các loại xe ô tô các loại, dự báo nhu cầu một số sản phẩm CNPT quan trọng phục vụ ngành ô tô như sau:

- Nhóm sản phẩm phụ trợ bên ngoài (Vùng I): Sản xuất các nhóm sản phẩm như: khung, cabin, bánh xe, rờ moóc các loại... là ngành đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình lắp ráp xe ôtô. Theo quy hoạch phát triển ngành ô tô thì nhu cầu sản xuất trong nước các sản phẩm này thời gian tới là rất lớn (theo số liệu quy hoạch sản xuất lắp ráp các loại ô tô đến 2010 như sau: xe khách 36.000 xe; xe tải 127.000 xe; xe con từ 4 – 9 chỗ ngồi 10.000 xe; xe chuyên dùng 6.000 xe; xe cao cấp 60.000 xe). Một số doanh nghiệp đang đầu tư dây chuyền hiện đại để thực hiện sản xuất những sản phẩm CNPT này.
- Nhóm sản phẩm phụ trợ truyền lực (Vùng II): Sản xuất các sản phẩm như: động cơ ôtô, cần thắng xe, khớp trục lái các loại... đây là nhóm sản phẩm phụ trợ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tạo nên thương hiệu cho ôtô Việt Nam. Theo quy hoạch, dự báo nhu cầu các nhóm sản phẩm này như sau: (1) Động cơ ô tô (chủ yếu là các loại động cơ diesel có công suất từ 80 - 400 mã lực): Tổng sản lượng của các nhà máy sản xuất động cơ khoảng 100.000 động cơ/năm vào năm 2010, khoảng 200.000 động cơ/năm vào năm 2020, trong đó động cơ có công suất 100 - 300 mã lực chiếm 70%. Phấn đấu đến năm 2010 đạt 50%. Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài sản xuất các loại động cơ cho các loại xe con. (2) Hộp số: Sản lượng đạt 100.000 bộ/năm vào 2010, khoảng 200.000 bộ/năm vào năm 2020, tỷ lệ sản xuất trong nước đạt 90% vào năm 2010. (3) Cụm truyền động: Sản lượng đạt 100.000 bộ/năm vào năm 2010, khoảng 200.000 bộ/năm vào năm 2020. Tỷ lệ sản xuất trong nước đạt 90% vào năm 2010.
- Nhóm sản phẩm phụ trợ sản xuất các linh kiện cho xe ô tô (Vùng III): Sản xuất các chi tiết và linh kiện cho xe ô tô, như: Thùng, điện, ghế đệm, hệ thống lái, gương kính... là những phẩm hiện nay đang có nhu cầu phục vụ cho các nhà lắp ráp trong nước.
Tuy nhiên, cũng cần phải đánh giá rằng, với quy mô thị trường trong nước hiện tại và cũng như những năm tới, thì việc phát triển mạnh CNPT phục vụ sản xuất lắp ráp ô tô trong nước là hết sức khó khăn, nhất là việc đầu tư những dự án có quy mô lớn, sản xuất hàng loạt. Đối với Đồng Nai hiện nay thì việc một số doanh nghiệp sản xuất CNPT ô tô ở Đồng Nai lại chủ yếu sản xuất phục vụ xuất khẩu là chính, tiêu thụ trong nước quá nhỏ và với những chi tiết đơn giản. Do đó, đây cũng là bước khởi đầu dự báo cho nhu sản xuất CNPT ô tô muốn phát triển mạnh phải hướng tới thị trường toàn cầu.
b) CNPT cơ khí xe máy.
Với mục tiêu đến 2010 ngành công nghiệp xe gắn máy Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu trong nước khoảng 1,3 triệu chiếc/năm, xuất khẩu 300.000 chiếc/năm, tỷ lệ nội địa hoá toàn xe đạt trên 90%, tỷ lệ nội địa hóa động cơ trên 80%. Do đó nhu cầu về CNPT cho sản xuất xe máy trong những năm tới vẫn rất lớn, nhất là sản xuất các linh kiện, phụ tùng, động cơ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, trong đó thị trường xuất khẩu là một trong những thị trường quan trọng mà CNPT xe máy phải hướng tới trong những năm tới.
c) CNPT cơ khí xây dựng.

Với dự báo thị trường sản phẩm cơ khí xây dựng, CNPT cơ khí xây dựng sẽ có nhu cầu lớn các sản phẩm như sau: Sản phẩm, chi tiết phụ trợ cho các máy móc, thiết bị phục vụ công tác xây dựng như trạm trộn bê tông thương phẩm, các loại đầm bê tông, bơm bê tông tươi... Các loại cốp pha bê tông: Cốp pha thông dụng, cốp pha trượt, cốp pha leo, cốp pha bản rộng, dàn giáo xây dựng... Các loại kết cấu kim loại và thiết bị phi tiêu chuẩn: Khung nhà công nghiệp, các khung cột dầm, giá đỡ, sàn thao tác... các thiết bị phi tiêu chuẩn của nhà máy xi măng lò quay công suất nhỏ đến trung bình và cho các nhà máy công nghiệp khác. Sản xuất các loại đường ống và trang thiết bị phụ trợ cho nhà máy sản xuất công nghiệp... Các loại vật liệu (công nghệ vật liệu) phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng như sản xuất thanh nhôm định hình dùng trong xây dựng dân dụng, các loại VLXD như sắt, thép kết cấu (thép định hình), tôn cuộn...
Đối với Đồng Nai, thời gian qua thị trường CNPT cơ khí xây dựng ngoài phục vụ sản xuất trong nước, CNPT cơ khí xây dựng đã có xu hướng hướng xuất khẩu. Các doanh nghiệp đã từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm cơ khí xây dựng sang các nước trong khu vực và ngoài khu vực. Các sản phẩm xuất khẩu như tôn cuộn, kết cấu kiện kim loại... và đây cũng là một trong những tiềm năng để cho CNPT cơ khí xây dựng phát triển mạnh.

d) CNPT cơ khí tiêu dùng, chế tạo khác.
Nhu cầu về thị trường sản phẩm cơ khí tiêu dùng, cơ khí chế tạo đã dự báo ở phần trên là rất lớn trong những năm tới. Tuy nhiên thực tế trong thời gian qua nhìn chung các sản phẩm này vẫn còn mang nhiều tính chất sản xuất khép kín (sản xuất theo kiểu tích hợp) nhất là các loại máy công cụ, máy nông nghiệp, sản phẩm tiêu dùng... Các sản phẩm này liên quan đến nhiều chi tiết chế tạo, vật liệu chế tạo... Tuy nhiên về vật liệu chế tạo trong nước mới sản xuất được nguyên liệu cho sản phẩm đúc như gang, các loại thép, vật liệu kim loại khác (inox, nhôm...) phục vụ chế tạo chủ yếu nhập khẩu. Các chi tiết phụ trợ chủ yếu cũng là các sản phẩm đúc bằng gang mà các doanh nghiệp không tự đúc, phải đặt hàng của các cơ sở bên ngoài hoặc đặt hàng một số chi tiết khác nhưng không lớn. Do đó nhu cầu về sản phẩm CNPT tuy lớn nhưng để phát triển mạnh CNPT cũng hết sức khó khăn. Đối với Đồng Nai, là một tỉnh có ngành công nghiệp phát triển, trong đó các lĩnh vực công nghiệp nhẹ cũng rất phát triển như dệt may, giày dép, chế biến gỗ... Đây cũng là một trong những lĩnh vực có nhu cầu về sản phẩm CNPT cơ khí rất lớn mà CNPT cơ khí chế tạo cần phải hướng tới.

1.4.3. Quy hoạch định hướng công nghiệp phụ trợ

a) Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.
Phấn đấu GTSX CNPT ngành cơ khí đến năm 2010 là 7.649 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 24.324 tỷ đồng và đến 2020 là 71.290 tỷ đồng, cụ thể các nhóm ngành như sau:
a.1) Về quy mô.
- CNPT cơ khí ô tô: Năm 2010 là 2.388 tỷ, đến năm 2015 là 9.571 tỷ đồng và đến 2020 là 34.857 tỷ đồng.

- CNPT cơ khí xe máy: Năm 2010 là 1.843 tỷ, đến năm 2015 là 4.780 tỷ đồng và đến 2020 là 10.040 tỷ đồng.

- CNPT cơ khí xây dựng: Năm 2010 là 2.491 tỷ, đến năm 2015 là 7.304 tỷ đồng và đến 2020 là 19.740 tỷ đồng.

- CNPT cơ khí tiêu dùng: Năm 2010 là 761 tỷ, đến năm 2015 là 2.057 tỷ đồng và đến 2020 là 4.705 tỷ đồng.

- CNPT cơ khí chế tạo: Năm 2010 là 165 tỷ, đến năm 2015 là 613 tỷ đồng và đến 2020 là 1.948 tỷ đồng.

a.2) Về tốc độ.

Tốc độ tăng trưởng bình quân CNPT ngành cơ khí tử giai đoạn 2007 – 2010 là 26,5%, giai đoạn 2011 – 2015 là 26% và giai đoạn 2016 – 2020 là 24%, trong đó:
- CNPT cơ khí ô tô: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN lần lượt là 67%/năm, 32%/năm và 29,5%/năm.

- CNPT cơ khí xe máy: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN là 17%/năm, 21%/năm và 16%/năm.

- CNPT cơ khí xây dựng: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN là 18%/năm, 24%/năm và 22%/năm.

- CNPT cơ khí tiêu dùng: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN là 20%/năm, 22%/năm và 18%/năm.

- CNPT cơ khí chế tạo: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN là 40%/năm, 30%/năm và 26%/năm.

Cụ thể qua bảng số liệu sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT cơ khí
	2.986
	7.649
	24.324
	71.290
	26,5
	26,0
	24,0
	25,4

	- Ô tô
	307
	2.388
	9.571
	34.857
	67,0
	32,0
	29,5
	40,2

	- Xe máy
	983
	1.843
	4.780
	10.040
	17,0
	21,0
	16,0
	18,1

	- Xây dựng
	1.285
	2.491
	7.304
	19.740
	18,0
	24,0
	22,0
	21,5

	- Tiêu dùng
	367
	761
	2.057
	4.705
	20,0
	22,0
	18,0
	20,0

	- Chế tạo
	43
	165
	613
	1.948
	40,0
	30,0
	26,0
	31,3

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- Ô tô
	10,3
	31,2
	39,3
	48,9
	
	
	
	

	- Xe máy
	32,9
	24,1
	19,7
	14,1
	
	
	
	

	- Xây dựng
	43,0
	32,6
	30,0
	27,7
	
	
	
	

	- Tiêu dùng
	12,3
	9,9
	8,5
	6,6
	
	
	
	

	- Chế tạo
	1,4
	2,2
	2,5
	2,7
	
	
	
	


a.3) Về cơ cấu.
Tỷ trọng CNPT các nhóm ngành so với CNPT toàn ngành cơ khí đến 2010 là: CNPT ô tô chiếm 31,2%; xe máy 24,1%, xây dựng 32,6%, tiêu dùng 9,9% và chế tạo 2,2%. Năm 2015 lần lượt là 39,3%, 19,7%, 30%, 8,5% và 2,5%. Năm 2020 lần lượt là 48,9%, 14,1%, 27,7%, 6,6% và 2,7%. 

Như vậy, qua định hướng trên cho thấy, trong các nhóm CNPT cơ khí được quy hoạch, nhìn chung sản phẩm CNPT cơ khí tập trung vào lĩnh vực ô tô, xe máy và cơ khí xây dựng là chính (chiếm khoảng 85 – 90%).
b) Định hướng sản phẩm.
Định hướng quy hoạch một số sản phẩm CNPT chính cho ngành cơ khí từng giai đoạn như sau:

- Sản lượng sản xuất khung, truyền lực, cabin, hộp số, động cơ diesel... năm 2010 đạt từ 3.000 – 4.000 bộ, đến năm 2010 đạt từ 6.000 – 8.000 bộ và đến năm 2020 đạt từ 18.000 – 20.000 bộ.

- Sản lượng sản xuất các linh kiện phụ tùng ô tô xuất khẩu (ngoài những sản phẩm trên) đến 2010 đạt 100 triệu USD, bao gồm các sản phẩm chi tiết đúc chính xác, cần thắng, khớp trục lái, bánh răng...; đến năm 2015 đạt trên 400 triệu USD và năm 2020 đạt trên 1 tỷ USD (năm 2020 bao gồm cả xuất khẩu động cơ, trục truyền, khung gầm).

- Sản lượng linh kiện phụ tùng xe máy đáp ứng 90% tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm vào năm 2010 và sản xuất các bộ chi tiết (cả động cơ) đáp ứng 30 – 40% nhu cầu sản xuất và lắp ráp cả nước. Sau năm 2010 đáp ứng trên 50% nhu cầu linh kiện, phụ tùng lắp ráp cả nước.

- Xuất khẩu linh kiện, phụ tùng xe máy đến năm 2010 đạt 67 triệu USD, năm 2015 là 167 triệu USD và năm 2020 là 380 triệu USD.

- Sản xuất kết cấu kiện kim loại đến năm 2010 đạt 100.000 tấn, năm 2015 đạt 200.000 tấn và đến 2020 là 350.000 tấn. Tôn cuộn đến năm 2010 đạt 150.000 tấn, từ năm 2010 trở đi tăng bình quân hàng năm 15 – 18%/năm.

- Các sản phẩm phục vụ xây dựng như ống thép, ống gang, thanh nhôm, dàn giáo, cốp pha... tăng bình quân từ 18 – 20%/năm.

- Nguyên liệu cho sản xuất cấu kiện kim loại xây dựng như thép hình, thép tấm... đến năm 2010 đạt 50.000 tấn, sau 2010 tăng bình quân 20% năm.

- Các sản phẩm linh kiện, phụ tùng, khuôn mẫu... phục vụ cho sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp đóng tàu và các ngành công nghiệp khác... tăng từ 25 – 30%/năm.

c) Định hướng thị trường.

Thị trường CNPT ngành cơ khí Đồng Nai thời qua vẫn chủ yếu tiêu thụ trong nước là chính (năm 2006 tiêu thụ trong nước chiếm 78%, xuất khẩu 22%). Tuy nhiên, theo dự báo về sản phẩm cơ khí và nhu cầu CNPT ngành cơ khí đã phân tích ở phần trên cho thấy, mặc dù thị trường sản phẩm cơ khí những năm tới là rất lớn, tuy nhiên hiện tại dung lượng vẫn còn rất nhỏ. Do đó để có thể phát triển mạnh CNPT thì ngoài thị trường trong nước cần phải có định hướng chiến lược đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, hội nhập vào thị trường toàn cầu. Điều này cũng phù hợp với xu thế phát triển và quan điểm phát triển các lĩnh vực CNPT.
Đối với thị trường trong nước, CNPT ngành cơ khí tiếp tục sản xuất và cung cấp các sản phẩm CNPT ô tô, xe máy, trong đó giai đoạn 2007 – 2010 chủ yếu vẫn là cung cấp linh kiện phụ tùng xe máy là chính, các sản phẩm CNPT ô tô từng bước gia tăng thị phần và định hướng phát triển mạnh sau 2010. Đối với sản phẩm cơ khí xây dựng tiếp tục tập trung sản xuất các sản phẩm kết cấu kiện kim loại phục vụ các dự án xây dựng, các trang thiết bị ngành xây dựng, nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng... CNPT cơ khí chế tạo, tiêu dùng tập trung sản phẩm đúc gang; khuôn mẫu; chế tạo các thiết bị, phụ tùng, linh kiện... phục vụ các ngành công nghiệp chế biến và các ngành công nghiệp khác như dệt may, giày dép...; sản xuất vật liệu phục vụ công nghiệp chế tạo.
Đối với thị trường xuất khẩu, dự báo xuất khẩu CNPT cơ khí những năm tới sẽ nâng dần tỷ trọng trong doanh số tiêu thụ của ngành từ 22% năm 2006 lên 30 – 40% và năm 2010 và sau 2010 tỷ trọng này là trên 50%, cụ thể:
	Danh mục
	Kim ngạch XK (Tr.USD)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT cơ khí
	103
	289
	1.014
	2.987
	29,5
	28,6
	24,1
	27,2

	- Cơ khí ô tô
	26
	100
	447
	1.365
	40
	35
	25
	32,7

	- Cơ khí xe máy
	30
	67
	167
	381
	22
	20
	18
	19,8

	- Cơ khí xây dựng
	38
	108
	371
	1.178
	30
	28
	26
	27,8

	- Cơ khí tiêu dùng
	4
	8
	15
	31
	15
	15
	15
	15

	- Cơ khí chế tạo
	4
	7
	14
	32
	11
	16
	18
	15,3

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- Cơ khí ô tô
	25,2
	34,6
	44,1
	45,7
	
	
	
	

	- Cơ khí xe máy
	29,1
	23,2
	16,5
	12,8
	
	
	
	

	- Cơ khí xây dựng
	36,9
	37,4
	36,6
	39,4
	
	
	
	

	- Cơ khí tiêu dùng
	3,9
	2,8
	1,5
	1,0
	
	
	
	

	- Cơ khí chế tạo
	3,9
	2,4
	1,4
	1,1
	
	
	
	


Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất sản phẩm CNPT ngành cơ khí giai đoạn 2007 – 2015 duy trì mức bình quân 28 – 30%/năm, giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 24 – 25%/năm. Trong đó xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm CNPT ô tô xe máy (linh kiện, phụ tùng, động cơ); cơ khí xây dựng (cấu kiện kim loại, ống gang, ống thép, dây thép không rỉ, gia công mạ...).
d) Dự báo nhu cầu về lao động.
Dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển CNPT ngành cơ khí như sau:
- Năm 2006, lao động CNPT ngành cơ khí là 22.751 người. Dự báo đến năm 2010 là 39.270 người, năm 2015 là 75.534 người và năm 2020 là 145.286 người.
- Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2001 – 2006 là 23,2% (do CNPT ngành cơ khí sản xuất vẫn mang tính gia công là chính). Dự báo giai đoạn 2007 – 2020 tăng bình quân hàng năm từ 14 – 15% (thấp hơn giai đoạn 2001 – 2006).

Với dự báo trên, nhu cầu lao động cho CNPT ngành cơ khí là rất lớn cả về số lượng và chất lượng. Thời gian tới, định hướng CNPT ngành cơ khí cần phải có sự chuyển hướng sang sản xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ cao hơn, sử dụng ít lao động hơn và như vậy thì trình độ lao động cũng cần phải cao hơn so với thời gian qua, mới đáp ứng được yêu cầu về sản xuất, cũng như năng suất lao động. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, nguồn nhân lực là một trong những vấn đề đang được hết sức quan tâm, do đó để đáp ứng được lao động cho các ngành CNPT cần có những giải pháp phù hợp.
e) Dự báo nhu cầu về vốn đầu tư.
Theo tính toán hệ số ICOR trên cơ sở GTSXCN tăng thêm cho giai đoạn 2001 – 2006 đối với CNPT ngành cơ khí là 1,1. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới việc đầu tư vào CNPT ngành cơ khí sẽ cao hơn mức đầu tư giai đoạn 2001 – 2006, do đó dự báo hệ số ICOR sẽ có xu hướng cao hơn khoảng 10%. Như vậy, có thể dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất CNPT cơ khí giai đoạn 2007 – 2020 khoảng 1,2. Do đó, nhu cầu vốn đầu tư như sau:

- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2007 – 2020: 68.304 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 68.304 tỷ đồng x 1,2 = 81.965 tỷ đồng (hiện giá 1994). 
- Tính theo USD, vốn đầu tư cho phát triển CNPT cơ khí giai đoạn 2007 – 2020 là 7,45 tỷ USD, trong đó: Giai đoạn 2007 – 2010 là 509 triệu USD (bình quân hàng năm là 127 triệu USD); giai đoạn 2011 – 2015 là 1.819 triệu USD (bình quân hàng năm là 364 triệu USD); giai đoạn 2016 – 2020 là 5.123 triệu USD (bình quân hàng năm là 1.024 triệu USD.
Với nhu cầu vốn cho đầu tư như trên là rất lớn, nhất là giai đoạn sau 2010, trong khi đó khả năng của các doanh nghiệp trong nước hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, do đó cần tăng cường công tác liên kết, kêu gọi thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế để đạt được mục tiêu đã đề ra. Hiện nay, vốn đầu tư trong CNPT ngành cơ khí chủ yếu là vốn đầu tư từ nước ngoài, chiếm trên 90%, do đó nguồn vốn trong thời gian tới ngoài tiếp tục phát triển của các doanh nghiệp đã đầu tư thì vốn đầu tư vẫn là nguồn vốn quyết định sự phát triển của CNPT ngành cơ khí Đồng Nai.
1.5. Danh mục dự án thu hút đầu tư

Dự kiến thu hút đầu tư các dự án CNPT cơ khí như sau:
- Các dự án mở rộng quy mô, phát triển sản xuất các cơ sở sản xuất hiện có sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, sản xuất phụ tùng của các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy…;

- Các dự án sản xuất động cơ diesel ô tô;

- Các dự án sản xuất khung, cabin ô tô;

- Các dự án sản xuất hệ truyền lực, hộp số;
- Các dự án sản xuất động cơ xe máy;

- Các dự án đầu tư mới sản xuất linh kiện, phụ tùng xe máy;

- Các dự án chế tạo khuôn mẫu, đúc chi tiết, gia công phụ tùng máy công cụ và máy nông nghiệp, gia công áp lực;
- Các dự án sản xuất cấu kiện kim loại phi tiêu chuẩn phục vụ thi công các công trình xây dựng công nghiệp, cầu cống, thủy điện, xi măng…;

- Các dự án sản xuất công nghệ vật liệu cho sản xuất ô tô, xe máy, chế tạo máy, sản xuất trang thiết bị cấu kiện xây dựng, vật liệu xây dựng, luyện kim chất lượng cao;
- Các dự án chế tạo chi tiết nhựa, cao su,... phục vụ ngành cơ khí ô tô, xe máy, cơ khí tiêu dùng…
2. QUY HOẠCH CNPT NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

2.1. Quan điểm
Ngoài quan điểm chung về phát triển các ngành CNPT, phát triển CNPT ngành điện – điện tử giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020 trên cơ sở những quan điểm sau:

1) Ngành công nghiệp phụ trợ công nghiệp điện - điện tử được phát triển dựa trên những đặc thù riêng của ngành điện - điện tử, trở thành tiền đề cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử. Đồng thời, từng bước đóng vai trò hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển. 

2) Lấy việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao làm trọng tâm trong phát triển công nghiệp phụ trợ. Ưu tiên đầu tư đào tạo lớp công nhân kỹ thuật lành nghề, các chuyên gia đầu ngành. Hình thành các cơ sở nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ mang tính đột phá.
3) Thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới của các công ty, các tập đoàn sản xuất đa quốc gia các ngành nghề sản xuất chủ chốt, đầu tư theo hướng tích tụ sản xuất, trở thành các mắt xích trong dây chuyền sản xuất, cung ứng linh phụ kiện điện tử toàn cầu cho các công ty, tập đoàn sản xuất đa quốc gia. Hỗ trợ, thúc đẩy tạo môi trường chuyển giao công nghệ giữa các công ty, tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp sản xuất trong nước, tận dụng lợi thế của người đi sau trong việc ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến.
4) Khuyến khích tạo điều kiện để công nghiệp trong nước phát triển theo hướng từng bước đáp ứng nhu cầu của các công ty, các tập đoàn sản xuất đa quốc gia, nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng. Đảm bảo đủ năng lực cung ứng nhu cầu linh phụ kiện điện, điện tử cho thị trường trong nước, hướng đến thị trường khu vực và quốc tế. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để phát huy các nguồn lực sản xuất trong nước phát triển.
2.2. Mục tiêu
2.2.1. Mục tiêu chung

Phát triển mạnh CNPT ngành điện – điện tử nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp điện – điện tử phát triển thành ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm CNPT ngành điện – điện tử có trình độ công nghệ cao, hiện đại... góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại.

2.2.2. Mục tiêu cụ thể
Với mục tiêu tăng trưởng GTSXCN ngành điện – điện tử từ 22 - 24% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 21 - 22% trong giai đoạn 2016 - 2020, nâng tỷ trọng công nghiệp điện - điện tử trong GTSXCN toàn tỉnh từ 10,8% (2006) lên 14%; 17,5 - 18% và 22 - 22,5% vào năm 2010, 2015 và 2020. Bên cạnh đó, với việc phân tích đánh giá hiện trạng phát triển CNPT ngành điện – điện tử thời gian qua, xác định mục tiêu phát triển cụ thể CNPT ngành điện – điện tử như sau:

- GTSX CNPT ngành điện – điện tử đến năm 2010 là 9.990 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 29.439 tỷ đồng và đến 2020 là 79.877 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng GTSX CNPT ngành điện – điện tử giai đoạn 2007 – 2010; 2011 – 2015 và 2016 – 2020 lần lượt là 22,3%/năm, 24,1%/năm và 22,1%/năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành điện – điện tử từ 2 – 3%/năm).

- Tỷ trọng CNPT ngành điện – điện tử so với tổng CNPT theo quy hoạch năm 2010 là 38,9%, năm 2015 là 42,5% và năm 2020 là 44,8%.

- Tỷ trọng CNPT ngành điện – điện tử so với toàn ngành công nghiệp điện – điện tử đến 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 83,7%, 91,3% và 95,5% (năm 2006 là 82,9%).

2.3. Định hướng
Định hướng phát triển CNPT ngành điện – điện tử giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020 tập trung:

1) Phát triển CNPT ngành điện – điện tử trên cơ sở phát triển một số nhóm ngành đã có thế mạnh sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như thiết bị điện, vật liệu điện, linh kiện điện tử... Đồng thời, hỗ trợ tạo điều kiện phát triển một số nhóm ngành phụ trợ đang có nhu cầu phát triển để phục vụ cho công nghiệp sản xuất sản phẩm điện - điện tử. 
2) Nuôi dưỡng và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ mới. Xây dựng đội ngũ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới vững mạnh để tăng sức cạnh tranh... Sự phát triển CNPT điện – điện tử sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực CNPT và công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

3) Cấu trúc lại ngành công nghiệp điện - điện tử của tỉnh theo hướng di chuyển dần từ lắp ráp đơn giản, sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp... sang sản xuất, thiết kế và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường lắp ráp trong nước và xuất khẩu.

4) Tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài ngành công nghiệp điện - điện tử, đặc biệt là các nhóm ngành sản phẩm kỹ thuật cao, hàm lượng công nghệ và vốn lớn... nhằm phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử theo hướng hiện đại. Từng bước chuyên môn hóa trong sản xuất, xây dựng cho ngành công nghiệp phụ trợ công nghiệp điện - điện tử một vị thế nhất định trong sản xuất sản phẩm, để có thể tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng linh phụ kiện cho thị trường trong nước, khu vực và thế giới.

5) Tạo môi trường chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác sản xuất giữa các công ty, các tập đoàn sản xuất đa quốc gia với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Tạo điều kiện chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, quản lý từ các tập đoàn sản xuất đa quốc gia cho doanh nghiệp trong nước khi tham gia vào sản xuất sản phẩm phụ trợ ngành điện – điện tử.

6) Mở rộng và đẩy mạnh thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm CNPT ngành điện – điện tử. Xác định thị trường xuất khẩu là thị trường quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp điện – điện tử của Đồng Nai những năm tới. 
2.4. Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ

2.4.1. Dự báo thị trường sản phẩm điện – điện tử
Ngành công nghiệp điện – điện tử là ngành mang tính công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại. Với sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ và nhu cầu đời sống kinh tế – xã hội phát triển, sản phẩm ngành điện - điện tử ngày càng phát triển mạnh và hiện đại. Những năm gần đây, với sự phát triển về kinh tế cũng như mức sống ngày càng tăng, nhu cầu các sản phẩm điện – điện tử phục vụ cho sản xuất và đời sống ngày càng lớn.
Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu thị trường tiêu thụ phẩm điện - điện tử sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, đặt biệt là các dòng sản phẩm thiết bị ghi thu kỹ thuật số, thiết bị vi tính văn phòng, thiết bị nghe nhìn cao cấp cá nhân như: camera, máy chụp ảnh kỹ thuật số, vi tính (cá nhân và để bàn), máy in, máy photocopy, máy ghi âm MP4, iPot,... Vì hiện nay giá sản phẩm còn khá cao trong nước nên đã có phần hạn chế nhu cầu tiêu dùng. Với tình hình Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh quốc tế, đặc biệt là sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, thì thị trường sản xuất sẽ có nhiều sự cạnh tranh hơn, đây là điều kiện để nội địa hóa sản phẩm, sản xuất trong nước phát triển. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng các sản phẩm nghe nhìn cao cấp sử dụng công nghệ tiên tiến như truyền hình kỹ thuật số, tivi sử dụng công nghệ LCD, Plasma... đang ngày một tăng cao thị trường trong nước, thúc đẩy nhu cầu sản xuất sản phẩm điện tử ngày một mạnh mẽ. 

Theo định hướng phát triển ngành điện tử cả nước, dự báo một số sản phẩm điện tử như sau: Nhu cầu ti vi sản xuất trong nước giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 2,6 triệu chiếc/năm; radio khoảng trên 200 ngàn chiếc/năm; máy tính lắp ráp trong nước 1,8 triệu chiếc/năm... trong đó sản xuất lắp ráp trong nước khoảng 50 – 60%. Đối với các sản phẩm kỹ thuật điện, dự báo đến năm 2010 nhu cầu máy biến áp các loại bình quân 5.000 chiếc/năm, máy ngắt trung kế 2.000 – 3.000 chiếc/năm, máy phát điện 1 pha khoảng 30.000 – 50.000 chiếc/năm, công tơ điện 1 pha khoảng 1,5 – 2 triệu chiếc/năm, dây cáp điện 100.000 – 150.000 tấn/năm... Với mức sản xuất hiện nay mới đáp ứng được 60 – 65% nhu cầu. Số còn lại phải nhập khẩu, nhất là các loại thiết bị cao áp và công suất lớn như máy phát thuỷ điện, máy biến áp 110 – 220 KV, các thiết bị điện phục vụ kiểm tra, thí nghiệm... và nhất là sản phẩm CNPT công nghệ vật liệu phục vụ sản xuất (nguyên vật liệu) chủ yếu vẫn phải nhập khẩu là chính.
2.4.2. Dự báo nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ

Từ dự báo thị trường sản phẩm ngành công nghiệp điện – điện tử cho thấy nhu cầu về CNPT cho ngành điện – điện tử trong thời gian tới là rất lớn. Đối với Đồng Nai, dự báo nhu cầu CNPT ngành điện - điện tử có thể chia thành 3 nhóm chính sau:

a) Nhu cầu CNPT ngành sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính.
Nhu cầu CNPT cho lắp ráp các sản phẩm này hiện nay rất phát triển, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia lắp ráp các sản phẩm này. Tuy nhiên CNPT cho các sản phẩm này trong nước sản xuất mới dừng lại ở một số chi tiết đơn giản như khung, vỏ máy, bao bì...(chủ yếu mang tính cơ khí). Các linh phụ kiện điện tử chính chủ yếu nhập khẩu, do đó thị trường trong nước cũng là thị trường tiềm năng.

Tuy nhiên, đối với những sản phẩm CNPT linh phụ kiện cho sản xuất ngành này thì thị trường trong nước dù tiềm năng nhưng vẫn rất nhỏ bé so với việc đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng. Do đó, nhu cầu CNPT đối với sản phẩm này phải hướng tới một thị trường toàn cầu, mà trước mắt doanh nghiệp phải hướng tới thị trường xuất khẩu mới có thể phát triển quy mô lớn. Trên địa bàn Đồng Nai hiện tại sản xuất trong lĩnh vực này duy nhất có công ty Fujitsu sản xuất bảng mạch điện tử cho máy tính (công suất 8,5 triệu chiếc/năm). Tuy nhiên, đây cũng là CNPT ở khâu lắp ráp cụm chi tiết mà thôi, và thị trường xuất khẩu 100%.

Dự báo nhu cầu sản phẩm này trên thế giới tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt khi Việt Nam đã chính thức tham gia vào WTO, các giao dịch thương mại quốc tế hàng hóa trở nên dễ dàng hơn. Các nhóm sản phẩm phụ trợ thiết bị điện tử văn phòng, máy tính sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh giá trị sản xuất và kim ngạch xuất khẩu.
b) Nhu cầu CNPT ngành sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện.

Đây là lĩnh vực phát triển với thị trường trong nước là chủ yếu, và đã phát triển khá mạnh trong nước, nhất là Đồng Nai, địa phương có nhiều doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm CNPT lĩnh vực này. Cùng với sự phát triển kinh tế, lĩnh vực này đang có điều kiện để phát triển mạnh. Hiện nay, theo dự báo các sản phẩm thiết bị kỹ thuật điện trong nước mới đáp ứng được 60 – 65% nhu cầu. Do đó thời gian tới, CNPT lĩnh vực này có nhiều nhu cầu để tiếp tục phát triển, nhất là các sản phẩm CNPT công nghệ vật liệu phục vụ sản xuất (nguyên vật liệu) trong nước còn chưa phát triển, chủ yếu vẫn phải nhập khẩu là chính.
c) Nhu cầu linh kiện điện – điện tử.

Linh kiện điện tử mới được sản xuất ở Việt Nam những năm gần đây, chủ yếu là do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thực hiện. Linh kiện điện tử là nhóm hàng có những đóng góp quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng thời gian qua. Các sản phẩm lắp ráp chính như: đèn hình ti vi (công suất 2 triệu chiếc/năm), tụ điện các loại, cuộn cao áp, cuộn phát xung, lái tia,... Một số linh kiện này được cung cấp cho các doanh nghiệp lắp ráp trong nước nhằm tăng tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm điện tử tại Việt Nam và còn phần lớn để xuất khẩu. Đồng Nai là địa phương có sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất cả nước, tập trung nhiều nhà máy đầu tư nước ngoài có quy mô lớn và sản phẩm linh kiện khá đa dạng. CNPT linh kiện điện tử đang là lĩnh vực đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Linh kiện điện tử đang là thành phần chiếm trên 80% cơ cấu trong ngành điện – điện tử của Đồng Nai.
2.4.3. Quy hoạch định hướng công nghiệp phụ trợ

a) Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.

Phấn đấu GTSX CNPT ngành điện – điện tử đến năm 2010 là 9.990 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 29.439 tỷ đồng và đến 2020 là 79.877 tỷ đồng, cụ thể các nhóm ngành như sau:

a.1) Về quy mô.
- CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính: Năm 2010 là 2.550 tỷ, đến năm 2015 là 6.345 tỷ đồng và đến 2020 là 13.326 tỷ đồng.

- CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện: Năm 2010 là 4.896 tỷ, đến năm 2015 là 14.354 tỷ đồng và đến 2020 là 38.794 tỷ đồng.

- Sản xuất linh kiện điện, điện tử: Năm 2010 là 2.544 tỷ, đến năm 2015 là 8.740 tỷ đồng và đến 2020 là 27.757 tỷ đồng.

a.2) Về tốc độ.

Tốc độ tăng trưởng bình quân CNPT ngành điện – điện tử giai đoạn 2007 – 2010 là 22,3%, giai đoạn 2011 – 2015 là 24,1% và giai đoạn 2016 – 2020 là 22,1%, trong đó:
- CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN lần lượt là 18%/năm, 20%/năm và 16%/năm.

- CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN là 23,5%/năm, 24%/năm và 22%/năm.

- Sản xuất linh kiện điện, điện tử: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN là 25%/năm, 28%/năm và 26%/năm.

Cụ thể qua bảng số liệu sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT - ĐĐT
	4.462
	9.990
	29.439
	79.877
	22,3
	24,1
	22,1
	22,9

	- TBVP - MT
	1.315
	2.550
	6.345
	13.326
	18,0
	20,0
	16,0
	18,0

	- TBĐ - VLĐ
	2.105
	4.896
	14.354
	38.794
	23,5
	24,0
	22,0
	23,1

	- LK - ĐĐT
	1.042
	2.544
	8.740
	27.757
	25,0
	28,0
	26,0
	26,4

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- TBVP - MT
	29,5
	25,5
	21,6
	16,7
	
	
	
	

	- TBĐ - VLĐ
	47,2
	49,0
	48,8
	48,6
	
	
	
	

	- LK - ĐĐT
	23,4
	25,5
	29,7
	34,7
	
	
	
	


a.3) Về cơ cấu.
Tỷ trọng CNPT các nhóm ngành so với CNPT toàn ngành điện - điện tử đến năm 2010 là: CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính chiếm 25,5%; sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện chiếm 49%; sản xuất linh kiện điện, điện tử 25,5%. Năm 2015 lần lượt là 21,6%, 48,8% và 29,7%. Năm 2020 lần lượt là 16,7%, 48,6% và 34,7%. 

b) Định hướng sản phẩm.

Định hướng quy hoạch một số sản phẩm CNPT chính cho ngành điện – điện tử như sau:

b.1) CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính.
Định hướng thu hút đầu tư phát triển các loại sản phẩm CNPT như: Bảng mạch, mạch tích hợp, vi mạch điện tử (IC); đầu đọc cho các thiết bị quang học; đèn chiếu cho các thiết bị văn phòng; Tụ điện, điện trở, chip; Chi tiết cơ khí chính xác cho các thiết bị văn phòng... phần mềm công nghiệp cho công nghệ điều khiển tự động, kỹ thuật số.
b.2) CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện.

Định hướng sản xuất sản phẩm như: Dây điện từ, dây cáp, vật liệu điện (công tắc, cầu chì, bóng đèn...), kim loại chuyên dụng cho sản phẩm điện tử các loại (nhôm, đồng...), nhựa chuyên dụng cho sản phẩm điện tử các loại, hóa chất phục vụ cho các thiết bị ngoại vi điện - điện tử... Sản xuất vật liệu điện cho sản xuất ô tô, xe máy như đèn, dây điện, ắc quy, ăng ten... và vật liệu điện phục vụ các ngành công nghiệp khác.
b.3) Sản xuất linh kiện điện, điện tử.

Tập trung thu hút phát triển các sản phẩm linh kiện sản xuất các loại linh kiện cho lắp ráp điện tử tiêu dùng (tivi, radio, DVD, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà...) gồm biến thế trung tần, biến thế nguồn, bộ nguồn...; Moteur điện các loại; Rotor, Stator, Inductor, micro moteur điện các loại, cụm bộ phận motor điện các loại. Cuộn phát xung, cuộn chống nhiễm từ các loại... Ănten tivi, radio và các linh kiện điện tử khác.

Sản xuất linh kiện điện tử phục vụ công nghiệp như các sản phẩm vi mạch điện tử, bộ các thiết bị đo công nghiệp, thiết bị điều khiển số công nghệ PLC, bóng đèn công nghiệp, led, đèn tín hiệu, các thiết bị thu phát viễn thông các loại, linh kiện điện tử trong các máy công nghiệp... và các linh kiện điện tử phục vụ các lĩnh vực sản xuất khác.
c) Định hướng thị trường.

Thị trường CNPT ngành điện - điện tử thời gian của Đồng Nai vẫn chủ yếu xuất khẩu là chính (năm 2006 xuất khẩu chiếm 76% doanh thu). Dự báo thời gian tới, thị trường CNPT ngành điện điện tử vẫn xuất khẩu là chính, tỷ lệ xuất khẩu sẽ chiếm từ 70 – 80% doanh số tiêu thụ hàng năm. Dự báo kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010, 2015 và 2020 như sau:
	Danh mục
	Kim ngạch XK (Tr.USD)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT - ĐĐT
	676,8
	1.120
	2.670
	7.214
	13,4
	19,0
	22,0
	18,4

	- TBVP - MT
	478,8
	651,4
	957,2
	1.406
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	- TBĐ - VLĐ
	26,3
	62,2
	205,5
	627,2
	24,0
	27,0
	25,0
	25,4

	- LK - ĐĐT
	171,7
	406
	1.508
	5.180
	24,0
	30,0
	28,0
	27,5

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- TBVP - MT
	70,7
	58,2
	35,9
	19,5
	
	
	
	

	- TBĐ - VLĐ
	3,9
	5,6
	7,7
	8,7
	
	
	
	

	- LK - ĐĐT
	25,4
	36,3
	56,5
	71,8
	
	
	
	


Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm CNPT ngành điện – điện tử giai đoạn 2011 – 2015 duy trì mức bình quân 19%/năm, giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 22%/năm. Về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu: Hiện nay sản phẩm CNPT thiết bị văn phòng, máy tính chiếm trên 70%. Dự báo đến năm 2015 trở đi thì kim ngạch xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm linh kiện điện tử các loại, tiếp theo là CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính và một phần nhỏ là các thiết bị điện, vật liệu điện.

Đối với thị trường trong nước, CNPT ngành điện – điện tử tiếp tục sản xuất và cung cấp các sản phẩm cho sản xuất trang thiết bị điện, vật liệu điện; cung cấp linh phụ kiện điện cho sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy... và một số linh kiện cho lắp ráp điện tử tiêu dùng trong nước. Dự kiến doanh thu tiêu thụ thị trường trong nước chiếm khoảng 20 – 25% tổng doanh thu ngành điện – điện tử.
d) Dự báo nhu cầu về lao động.

Dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển CNPT ngành điện - điện tử như sau:

- Năm 2006, lao động CNPT ngành điện - điện tử là 23.852 người. Dự báo đến năm 2010 là 39.160 người, năm 2015 là 75.733 người và năm 2020 là 152.208 người.

- Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2001 – 2006 là 13% (do GTSXCN CNPT ngành điện - điện tử tăng thấp). Dự báo giai đoạn 2007 – 2020 tăng bình quân hàng năm từ 14 – 15%.

Với dự báo trên, nhu cầu lao động cho CNPT ngành điện - điện tử là rất lớn cả về số lượng và chất lượng. Thời gian tới, định hướng CNPT ngành điện - điện tử có sự chuyển hướng sang sản xuất những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hơn, sử dụng ít lao động hơn và như vậy thì trình độ lao động cũng cần phải cao hơn so với thời gian qua, mới đáp ứng được yêu cầu về sản xuất, cũng như năng suất lao động. Do đó, trình độ nguồn nhân lực cho phát triển CNPT ngành điện – điện tử là một vấn đề cần hết sức quan tâm trong thời gian tới mới có thể thành công trong phát triển ngành điện – điện tử, cụ thể:
- Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, liên tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm cơ sở để phát triển lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm điện tử cao cấp, cũng như tiếp nhận công nghệ kỹ thuật cao khi được chuyển giao của ngành sản xuất sản phẩm điện - điện tử.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật theo hướng tăng cường hàm lượng nghiên cứu và thiết kế, đủ năng lực và trình độ kỹ thuật có thể tiếp thu công nghệ hiện đạt được chuyển giao từ đối tác nước ngoài, đồng thời tăng cường hoạt động nghiên cứu ở các công ty trong và ngoài nước.

e) Dự báo nhu cầu về vốn đầu tư.

Theo tính toán hệ số ICOR trên cơ sở GTSXCN tăng thêm cho giai đoạn 2001 – 2006 đối với CNPT ngành điện – điện tử là 1,2. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới việc đầu tư vào CNPT ngành điện – điện tử sẽ cao hơn mức đầu tư giai đoạn 2001 – 2006, do đó dự báo hệ số ICOR sẽ có xu hướng cao hơn khoảng 5 -8%. Như vậy, có thể dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất CNPT điện – điện tử giai đoạn 2007 – 2020 khoảng 1,3. Do đó, nhu cầu vốn đầu tư như sau:

- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2007 – 2020: 75.415 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 75.415 tỷ đồng x 1,3 = 98.040 tỷ đồng (hiện giá 1994). 

- Tính theo USD, vốn đầu tư cho phát triển CNPT điện – điện tử giai đoạn 2007 – 2020 là 8,91 tỷ USD, trong đó: Giai đoạn 2007 – 2010 là 653 triệu USD (bình quân hàng năm là 163 triệu USD); giai đoạn 2011 – 2015 là 2.299 triệu USD (bình quân hàng năm là 460 triệu USD); giai đoạn 2016 – 2020 là 5.961 triệu USD (bình quân hàng năm là 1.192 triệu USD).
Về cơ cấu vốn đầu tư: Khả năng nguồn vốn đầu tư trong nước hạn hẹp, đối với ngành công nghiệp nói chung, hiện nay cơ cấu vốn đầu tư trong nước khoảng 25%, còn lại 75% là vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, với đặc thù ngành công nghiệp phụ trợ ngành điện - điện tử như đã phân tích phần thực trạng, dự kiến cơ cấu vốn đầu tư trong thời gian tới 90% là thu hút đầu tư nước ngoài, phần còn lại 10% là vốn đầu tư trong nước, chủ yếu là từ doanh nghiệp trung ương và dân doanh.
Với yêu cầu đầu tư cho CNPT ngành điện - điện tử nói trên, CNPT ngành điện – điện tử sẽ là ngành có tỷ trọng về thu hút vốn đầu tư lớn nhất trong các ngành công nghiệp thời gian tới, trong đó công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn. Do đó, cơ chế chính sách đầu tư, kêu gọi, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử cũng hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển của ngành.

2.5. Danh mục dự án thu hút đầu tư

Danh mục các dự án CNPT ngành điện – điện tử dự kiến như sau:

- Các dự án sản xuất linh kiện phụ tùng cho sản xuất, lắp ráp thiết bị văn phòng, máy tính (máy vi tính, máy in, máy photocopy,…): Bảng mạch điện tử, chíp, điện trở, bán dẫn, vỏ máy, khung máy,...
- Các dự án CNPT sản xuất máy móc thiết bị điện: Linh kiện sản xuất máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt...
- Các dự án sản xuất vật liệu điện, như: Dây cáp điện, dây điện, dây điện từ, công tắc, cầu dao, công tơ điện, máy biến áp, bóng đèn, ro le tự động, ắc quy, pin...
- Các dự án sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử gia dụng phục vụ sinh hoạt gia đình, sản xuất công nghiệp (ti vi, radio, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà...), như: Vỏ máy, khung máy, động cơ, bảng mạch, linh kiện bán dẫn, đèn hình, cuộn lái tia, tụ điện,...
- Các dự án sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử gia dụng phục vụ giao tiếp truyền thông đa phương tiện, sản phẩm nghe nhìn giải trí cao cấp, như: Điện thoại di động, đầu thu phát kỹ thuật số, thiết bị trong lĩnh vực viễn thông...
- Các dự án sản xuất vật liệu thuộc công nghệ vật liệu điện - điện tử, như: sản xuất dây đồng, dây điện từ, cáp quang, kim loại màu khác, gốm sứ điện tử cao cấp, nhựa cao cấp...
- Các dự án sản xuất các linh kiện điện tử, phụ kiện lắp ráp sản phẩm công nghiệp khác.
- Các dự án sản xuất, gia công phần mềm.

3. QUY HOẠCH CNPT NGÀNH DỆT MAY – GIÀY DÉP

3.1. Quan điểm

Ngoài quan điểm chung về phát triển các ngành CNPT, phát triển CNPT ngành dệt may, giày dép giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020 trên cơ sở những quan điểm sau:

1) Phát triển công nghiệp phụ trợ ngành DMG phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Đồng Nai và cả nước, trên cơ sở gắn kết với các tỉnh trong Vùng, tập trung thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư phát triển trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư các nhà đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu vực đầu tư nước ngoài.
2) Tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp DMG đáp ứng được yêu cầu sản xuất trong nước, góp phần chủ động và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm cuối cùng. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm CNPT ngành DMG, tạo điều kiện cho ngành DMG phát triển.

3) Phát triển công nghiệp phụ trợ trên cơ sở chuyên môn hóa - hợp tác hóa, tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu.

4) Trong môi trường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế hiện nay, cần xác định vai trò quan trọng của công nghiệp phụ trợ ngành DMG. Việc phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành DMG phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, như : sản xuất phụ tùng thiết bị cơ khí, hóa chất nhuộm, sợi tổng hợp,... đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp Đồng Nai trong thời gian tới.
5) Phát triển công nghiệp phụ trợ ngành dệt may, giày dép trên cơ sở định hướng phát triển chung của ngành DMG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó cần có sự phân loại, chọn lọc dự án, có quy hoạch về bố trí không gian lãnh thổ... để bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển công nghiệp hiệu quả và bền vững.

3.2. Mục tiêu

3.2.1. Mục tiêu chung

Phát triển mạnh CNPT ngành DMG nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp DMG phát triển thành ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của địa phương, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm CNPT ngành DMG tạo điều kiện nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm cuối cùng.

3.2.2. Mục tiêu cụ thể

Với mục tiêu tăng trưởng GTSXCN ngành DMG từ 11 - 12% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 8 - 9% trong giai đoạn 2016 - 2020, giảm tỷ trọng công nghiệp DMG trong GTSXCN toàn tỉnh từ 25,3% (2006) xuống 20%; 15% và 11% vào năm 2010, 2015 và 2020. Bên cạnh đó, với việc phân tích đánh giá hiện trạng phát triển CNPT ngành DMG thời gian qua, xác định mục tiêu phát triển cụ thể CNPT ngành DMG như sau:

- GTSX CNPT ngành DMG đến năm 2010 là 8.040 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 15.437 tỷ đồng và đến 2020 là 27.211tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng GTSX CNPT ngành DMG giai đoạn 2007 – 2010; 2011 – 2015 và 2016 – 2020 lần lượt là 11,3%/năm, 11,5%/năm và 8%/năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành DMG từ 3 – 4%/năm).

- Tỷ trọng CNPT ngành DMG so với tổng CNPT theo quy hoạch này năm 2010 là 31,3%, năm 2015 là 22,3% và năm 2020 là 15,3%.

- Tỷ trọng CNPT ngành DMG so với toàn ngành công nghiệp DMG đến 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 40,6%, 46,3% và 53,9% (năm 2006 là 37,6%).

3.3. Định hướng

Định hướng phát triển CNPT ngành DMG giai đoạn 2007 – 2015, tầm nhìn 2020 tập trung:

1) Định hướng phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành DMG trên cơ sở hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, hướng tới nội địa hóa một số sản phẩm phụ trợ ngành DMG để thay thế hàng nhập khẩu, nâng cao tính chủ động trong sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu để phát triển nhanh sản xuất.

2) Phát triển công nghiệp phụ trợ DMG trên cơ sở phát triển các chuyên ngành công nghiệp, như: ngành cơ khí sản xuất linh kiện phụ tùng; ngành hoá chất sản xuất các hoá chất cho ngành DMG; sản xuất các loại sợi cho ngành dệt, nguyên phụ liệu cho ngành may, da giày... đảm bảo phục vụ cho ngành DMG phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. 
3) Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp DMG hiện có, để đáp ứng phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt, may – giày dép. Khuyến khích các dự án CNPT ngành DMG đầu tư về các địa bàn nông thôn các huyện miền núi, vùng nông thôn theo quy hoạch ngành, nhằm tạo việc làm và góp phần phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các huyện.
3.4. Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ

3.4.1. Dự báo thị trường sản phẩm ngành DMG
Thị trường sản phẩm ngành công nghiệp dệt may, giày dép của Đồng Nai hiện nay chủ yếu vẫn xuất khẩu là chính. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu ngành DMG chiếm 85% tổng doanh thu tiêu thụ, tiêu thụ trong nước chỉ chiếm khoảng 15%. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai chiếm trên 44% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp (khoảng 1,8 tỷ USD). Đối với CNPT ngành dệt, may và giày dép, năm 2006 thị trường xuất khẩu chiếm 57,8%, tiêu thụ nội địa chiếm 42,2%. Do đó có thể nói rằng sự phát triển của CNPT ngành DMG của Đồng Nai vẫn phụ thuộc rất lớn bởi thị trường xuất khẩu (thị trường nước ngoài). Dự kiến trong những năm tới, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm DMG của Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng bình quân hàng năm từ 18 – 20%/năm. Tình hình thị trường các nhóm sản phẩm như sau:
a) Thị trường sản phẩm ngành dệt may:
Dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đến năm 2010 khoảng trên 8 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng dệt khoảng 3 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc khoảng 5 tỷ USD. Thị trường dự báo tập trung vào các thị trường chính sau: Thị trường Mỹ khoảng 4 tỷ USD, EU khoảng 2,5 tỷ USD và vào thị trường Nhật khoảng 1,5 tỷ USD. 
Đối với thị trường nội địa, dự báo dân số Việt Nam đến năm 2010 khoảng gần 90 triệu người và mức tiêu thụ ngành dệt khoảng 6 kg/người hàng dệt cần cho nội địa khoảng 530 ngàn tấn vào năm 2010. Dự kiến sau 2010, tăng trưởng xuất khẩu và quy mô thị trường trong nước của các mặt hàng này bình quân từ 14 – 16%/năm.
Đối với Đồng Nai, dự báo thị trường ngành dệt may tiếp tục phát triển mạnh ở thị trường xuất khẩu, tập trung sản phẩm may mặc và sản phẩm dệt (sợi, quần áo). Đồng Nai cũng là một trong những địa phương có ngành dệt phát triển mạnh nhất cả nước. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn phải xuất khẩu là chính. Một số sản phẩm đã có thị trường trong nước như sợi, vải cho ngành may... 
b) Thị trường sản phẩm ngành giày dép:

Dự báo thị trường sản phẩm giày dép nội địa vào năm 2010 khoảng 90 triệu đôi, đây cũng là một thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp ngành giày dép có nhiều cơ hội để phát triển. 
Đối với thị trường nước ngoài, thị trường lớn nhất đó là thị trường Mỹ và Bắc Mỹ, hàng năm nhập khẩu khoảng 1,3 tỷ đôi giày các loại. Sản phẩm của Việt Nam tại thị trường này chủ yếu là giày thể thao và giày vải. Bên cạnh đó là thị trường Nhật Bản với dung lượng khoảng 250 – 300 triệu đôi/năm với chất lượng cao. Ngoài ra còn có các thị trường các nước SNG, các nước Đông Âu, các nước NICs Châu Á. Mục tiêu sản xuất cả nước đến năm 2010 giày dép các loại khoảng 640 triệu đôi; cặp túi các loại khoảng 80 triệu sản phẩm; da thuộc khoảng 80 triệu sqft. Dự kiến sau 2010, tăng trưởng xuất khẩu và nhu cầu thị trường trong nước tăng bình quân từ 14 – 15%/năm.
3.4.2. Dự báo nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ

Dự báo nhu cầu phát triển CNPT các ngành DMG giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn 2020 như sau:

a) Nhu cầu CNPT ngành dệt may:

Hiện nay, CNPT cho ngành dệt may chủ yếu phải nhập khẩu là chính, do đó với dự báo thị trường trong nước và thế giới của ngành dệt may những năm tới cho thấy nhu cầu về CNPT ngành dệt may là hết sức lớn. Theo định hướng của cả nước, đến năm 2010 nâng dần tỷ trọng phụ liệu may sản xuất trong nước, phát triển nguyên liệu bông và tơ tằm để chủ động về nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm và thu hẹp nguyên liệu nhập khẩu, trong đó mục tiêu sản xuất của cả nước đến năm 2010 như sau: Bông xơ 80.000 tấn; xơ sợi tổng hợp 120.000 tấn; sợi 300.000 tấn;... 
Đối với Đồng Nai, nhu cầu CNPT cho ngành dệt may hiện tại là rất lớn, phần lớn bông xơ cho sản xuất sợi phải nhập khẩu, CNPT cơ khí phục vụ ngành dệt may chưa phát triển, nguyên phụ liệu cho may mặc mới có một số doanh nghiệp sản xuất, tuy nhiên cũng xuất khẩu là chính. CNPT ngành dệt may mới dừng lại chủ yếu là sản phẩm sợi các loại và xuất khẩu trên 60% doanh số... Dự báo sau năm 2010, nhu cầu sản phẩm CNPT ngành dệt may tiếp tục gia tăng với tốc độ bình quân trên 15%/năm.
b) Nhu cầu CNPT ngành giày dép:
Cũng như ngành dệt may, CNPT ngành giày dép chủ yếu nhập khẩu là chính, những năm gần đây một số sản phẩm đã được sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu sản xuất như đế giày. Tuy nhiên nguyên liệu chính là da vẫn chủ yếu nhập khẩu. Các phụ kiện khác như hoá chất, sản xuất linh kiện phụ tùng cơ khí cho ngành giày... vẫn còn nhiều hạn chế. 
Theo dự báo, nhu cầu CNPT cả nước đến 2010 như sau: Da 80 triệu sqft; giả da khoảng 90 triệu yard; vải các loại khảng 155 triệu yard; đế giày 550 ngàn tấn; keo tổng hợp 10.000 tấn; phụ liệu 100.000 tấn; hoá chất (cho sản xuất da thuộc) 8.500 tấn; da muối (trong nước) 37.500 tấn... Sau 2010, dự báo gia tăng sản lượng các sản phẩm CNPT này tăng bình quân từ 12 – 15%/năm. Ngoài ra các sản phẩm cơ khí (linh kiện, phụ tùng, khuôn mẫu, dụng cụ... cho ngành giày dép cũng có nhu cầu lớn.

3.4.3. Quy hoạch định hướng công nghiệp phụ trợ

a) Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.

Phấn đấu GTSX CNPT ngành DMG đến năm 2010 là 8.040 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 15.437 tỷ đồng và đến 2020 là 27.211 tỷ đồng, cụ thể các nhóm ngành như sau:

a.1) Về quy mô.
- CNPT ngành dệt: Năm 2010 là 6.123 tỷ, đến năm 2015 là 10.536 tỷ đồng và đến 2020 là 15.488 tỷ đồng.

- CNPT ngành may: Năm 2010 là 612 tỷ, đến năm 2015 là 1.178 tỷ đồng và đến 2020 là 1.898 tỷ đồng.

- CNPT ngành giày dép: Năm 2010 là 1.304 tỷ, đến năm 2015 là 3.723 tỷ đồng và đến 2020 là 9.826 tỷ đồng.

a.2) Về tốc độ.

Tốc độ tăng trưởng bình quân CNPT ngành điện – điện tử giai đoạn 2007 – 2010 là 13,2%, giai đoạn 2011 – 2015 là 13,9% và giai đoạn 2016 – 2020 là 12%, trong đó:
- CNPT ngành dệt: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN lần lượt là 11,3%/năm, 11,5%/năm và 8%/năm.

- CNPT ngành may: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN là 16%/năm, 14%/năm và 10%/năm.

- CNPT ngành giày dép: Tốc độ tăng trưởng GTSXCN là 22,8%/năm, 23,3%/năm và 21,4%/năm.

Cụ thể qua bảng số liệu sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT - DMG
	4.897
	8.040
	15.437
	27.211
	13,2
	13,9
	12,0
	13,0

	- Dệt
	3.986
	6.123
	10.536
	15.488
	11,3
	11,5
	8,0
	10,2

	- May
	338
	612
	1.178
	1.898
	16,0
	14,0
	10,0
	13,1

	- Giày dép
	573
	1.304
	3.723
	9.826
	22,8
	23,3
	21,4
	22,5

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- Dệt
	81,4
	76,2
	68,3
	56,9
	
	
	
	

	- May
	6,9
	7,6
	7,6
	7,0
	
	
	
	

	- Giày dép
	11,7
	16,2
	24,1
	36,1
	
	
	
	


a.3) Về cơ cấu.
Tỷ trọng CNPT các nhóm ngành so với CNPT toàn ngành DMG đến năm 2010 là: CNPT ngành dệt chiếm 76,2%; CNPT ngành may 7,6% và CNPT ngành giày dép chiếm 16,2%. Năm 2015 lần lượt là 68,3%, 7,6% và 24,1%. Năm 2020 lần lượt là 56,9%, 7% và 36,1%. 

b) Định hướng sản phẩm:
Định hướng quy hoạch một số sản phẩm CNPT chính cho ngành DMG như sau:

b.1) Sản phẩm CNPT ngành dệt:
Sản phẩm CNPT ngành dệt chủ yếu tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính, gồm: sản phẩm cơ khí, sản phẩm sợi cho dệt vải các loại, hoá chất cho ngành dệt và một số sản phẩm khác:
- Đối với sản phẩm cơ khí: Bao gồm các sản phẩm như bánh răng, trục truyền động, suốt sắt kéo dài, các chi tiết dẫn sợi, nồi, cọc, khuyên, khung go, xe vận chuyển... nhu cầu thay thế thường xuyên và khá lớn. Tuy nhiên, cơ cấu giá trị những sản phẩm này trong CNPT ngành dệt nói chung chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, bình quân hàng năm chiếm chưa đến 1%.
- Đối với sản phẩm sợi: Đây là sản phẩm chính trong CNPT ngành dệt, thường xuyên chiếm tỷ trọng từ 95 – 98% CNPT ngành dệt.
- Đối với sản phẩm hoá chất và sản phẩm khác: Các loại thuốc nhuộm; chất trợ, hóa chất cơ bản, chế phẩm sinh học... cũng chiếm tỷ trọng nhỏ trong CNPT ngành dệt. Tỷ lệ giá trị sản phẩm này chiếm khoảng 3 – 5%.
- Các sản phẩm khác: Gồm vòng kéo dãn, vỏ suốt cao su, các sản phẩm ống giấy, ống nhựa (các bô bin sợi cho máy kéo sợi con, máy se, máy đánh ống)... chiếm tỷ trọng không đáng kể.
b.2) Sản phẩm CNPT ngành may:

Sản phẩm CNPT ngành may chủ yếu tập trung vào các nhóm sản phẩm chính, gồm: sản phẩm cơ khí, sản phẩm nhựa và phụ liệu:

- Sản phẩm cơ khí: Gồm các chi tiết thiết bị, phụ tùng cơ khí thay thế trong quá trình vận hành bảo dưỡng, sản phẩm cơ khí sử dụng phụ trợ cho công nghiệp dệt may, như: Các chi tiết thiết bị, phụ tùng cơ khí thay thế trong quá trình vận hành bảo dưỡng gồm: bánh răng, trục truyền động, các chi tiết dẫn sợi, suốt sắt kéo dài, các loại gá lắp, suốt chỉ, kéo cắt vải, kéo cắt chỉ...
- Sản phẩm nhựa: Ống nhựa cho ngành dệt, sợi tổng hợp, móc áo cho ngành may, các loại ghim cài, kẹp nhựa... 
- Phụ liệu: Chỉ các loại (may, thêu,...); nhãn mác, logo; khóa kéo các loại; nút áo các loại, bao gói... 
b.3) Sản phẩm CNPT ngành giày dép:

Các sản phẩm CNPT ngành giày dép gồm:

- Sản phẩm da, giả da, vải mộc: Gồm giả da, vải sợi...

- Sản phẩm cao su, plastic: Gồm cao su (cao su lưu hóa, TPR,..), chất dẻo (PU, PE, PVC,..).

- Phụ liệu khác: Các sản phẩm phụ trợ cho ngành giày dép là: Hoá chất, keo dán, phụ liệu trang trí...

- Sản phẩm cơ khí: Gồm phom, dao chặt, khuôn đúc đế, các thiết bị vận chuyển...

c) Định hướng thị trường.

Thị trường CNPT ngành DMG của Đồng Nai vẫn chủ yếu xuất khẩu là chính (năm 2006 xuất khẩu chiếm 58% doanh thu). 
Dự báo thời gian tới, thị trường CNPT ngành DMG vẫn xuất khẩu là chính, tỷ lệ xuất khẩu sẽ chiếm từ 60 - 80% doanh số tiêu thụ hàng năm, trong đó tỷ trọng sản phẩm CNPT ngành dệt chiếm từ 80 – 85%; các ngành còn lại như ngành may chủ yếu kim ngạch xuất khẩu sản phẩm phụ liệu như khoá kéo, dây đai... chiếm khoảng 5%; ngành giày dép chủ yếu sản phẩm như da, keo, khuôn giày... chiếm khoảng 10 – 14%. Thị trường xuất khẩu các sản phẩm CNPT ngành DMG của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là Mỹ, EU và Nhật Bản.
Đối với từng nhóm ngành, tỷ trọng xuất khẩu dự báo như sau:
- CNPT ngành dệt: Dự kiến xuất khẩu khoảng 55 – 60% tổng doanh số CNPT ngành dệt; 

- CNPT ngành may: Xuất khẩu chiếm 50 – 60%; 

- CNPT ngành giày dép: xuất khẩu chiếm 60 – 80%. 

Dự báo kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010, 2015 và 2020 như sau:

	Danh mục
	Kim ngạch XK (Tr.USD)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT - DMG
	330,2
	808,6
	1.661,7
	3.249,3
	25,1
	15,5
	14,4
	17,7

	- Dệt
	258,6
	689,7
	1.401,0
	2.639,8
	27,8
	15,2
	13,5
	18,1

	- May
	26,9
	40,7
	81,8
	164,6
	10,9
	15,0
	15,0
	13,8

	- Giày dép
	44,7
	78,2
	178,8
	444,9
	15,0
	18,0
	20,0
	17,8

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- Dệt
	78,3
	85,3
	84,3
	81,2
	
	
	
	

	- May
	8,1
	5,0
	4,9
	5,1
	
	
	
	

	- Giày dép
	13,5
	9,7
	10,8
	13,7
	
	
	
	


Với định hướng chung phát triển ngành dệt may, và giày dép đến 2020 sẽ giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu. Do đó dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm CNPT ngành DMG giai đoạn 2007 – 2010 duy trì mức bình quân 25,1%/năm, giai đoạn 2010 – 2015 bình quân 15,5%/năm và giai đoạn 2016 – 2020 là 14,4%/năm, trong đó:

- CNPT ngành dệt theo thứ tự là 27,8%, 15,2% và 13,5%/năm;
- CNPT ngành may theo thứ tự là 10,9%, 15% và 15%/năm.

- CNPT ngành giày dép theo thứ tự là 15%, 18% và 20%/năm.

Thị trường nội địa đối với sản phẩm CNPT ngành dệt may và giày dép chủ yếu bán cho các doanh nghiệp ngành may mặc, dệt và sản xuất giày dép sản xuất trong nước để xuất khẩu thành phẩm. Dự báo thị trường nội địa của CNPT ngành may mặc và giày dép Đồng Nai chiếm khoảng 20 – 40% tổng doanh số tiêu thụ CNPT của ngành DMG.

d) Dự báo nhu cầu về lao động.

Dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển CNPT ngành DMG như sau:

- Năm 2006, lao động CNPT ngành DMG là 17.534 người. Dự báo đến năm 2010 là 26.632 người, năm 2015 là 44.214 người và năm 2020 là 72.235 người.

- Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2001 – 2006 là 16,6%, dự báo giai đoạn 2007 – 2020 tăng bình quân hàng năm từ 10 – 11%/năm, do tốc độ tăng ngành dệt may và giày dép chậm lại theo quy hoạch định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp đến 2020.

e) Dự báo nhu cầu về vốn đầu tư.

Theo tính toán hệ số ICOR trên cơ sở GTSXCN tăng thêm cho giai đoạn 2001 – 2006 đối với CNPT ngành DMG là 1,05. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới việc đầu tư vào CNPT ngành DMG sẽ cao hơn mức đầu tư giai đoạn 2001 – 2006, do đó dự báo hệ số ICOR sẽ có xu hướng cao hơn khoảng 5%. Như vậy, có thể dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất CNPT DMG giai đoạn 2007 – 2020 khoảng 1,07. Do đó, nhu cầu vốn đầu tư như sau:

- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2007 – 2020: 22.315 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 22.315 tỷ đồng x 1,07 = 23.465 tỷ đồng (hiện giá 1994). 

- Tính theo USD, vốn đầu tư cho phát triển CNPT DMG giai đoạn 2007 – 2020 là 2,133 tỷ USD, trong đó: Giai đoạn 2007 – 2010 là 305 triệu USD (bình quân hàng năm là 75 triệu USD); giai đoạn 2011 – 2015 là 713 triệu USD (bình quân hàng năm là 143 triệu USD); giai đoạn 2016 – 2020 là 1.115 triệu USD (bình quân hàng năm là 223 triệu USD).
Về cơ cấu vốn đầu tư: Khả năng nguồn vốn đầu tư trong nước hạn hẹp, đối với ngành công nghiệp nói chung, hiện nay cơ cấu vốn đầu tư trong nước khoảng 25%, còn lại 75% là vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, với đặc thù ngành công nghiệp phụ trợ ngành DMG như đã phân tích phần thực trạng, dự kiến cơ cấu vốn đầu tư trong thời gian tới 90% là thu hút đầu tư nước ngoài, phần còn lại 10% là vốn đầu tư trong nước.

f) Định hướng về bố trí không gian quy hoạch.
Việc bố trí các dự án ngành dệt, may và giày dép được thực hiện theo định hướng thu hút đầu tư tại văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai. 
Riêng đối với các dự án CNPT ngành dệt, may và giày dép. Tuỳ theo tính chất ngành nghề sản xuất và sản phẩm phụ trợ. Định hướng bố trí không gian quy hoạch đối với các dự án CNPT ngành dệt, may và giày dép như sau:
- Đối với địa bàn thành phố Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch:

+ Các dự án sản xuất sợi cho ngành dệt, như: sản xuất sợi các loại, sợi tổng hợp PP (Polyprotylen), PE (Polyeste), sợi DTY... Các dự án sản xuất nguyên liệu chính: da, giả da, vải các loại cho ngành giày dép... Việc bố trí các dự án này theo định hướng tại văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.
+ Các dự án CNPT dệt may, giày dép thuộc các ngành khác, như: Sản xuất cơ khí dệt may - giày dép; phụ tùng thiết bị... (mang tính chất ngành cơ khí); hoá chất; cao su; nhựa;... tiếp tục bố trí theo quy hoạch định hướng ngành nghề từng khu công nghiệp đã phê duyệt.
- Đối với địa bàn thị xã Long Khánh và các huyện còn lại: Khuyến khích thu hút các dự án theo danh mục dự án thu hút đầu tư CNPT ngành dệt, may và giày dép đúng theo định hướng phát triển ngành nghề từng khu, cụm công nghiệp quy hoạch.
3.5. Danh mục dự án thu hút đầu tư

- Các dự án sản xuất sợi cho ngành dệt, như: sản xuất sợi các loại, sợi tổng hợp PP (Polyprotylen), PE (Polyeste), sợi DTY... Các dự án sản xuất nguyên liệu chính: da, giả da, vải các loại cho ngành giày dép; 
- Các dự án phụ liệu cho ngành giày dép: Hoá chất, keo dán, phụ liệu trang trí làm đẹp... Các dự án sản xuất nguyên phụ liệu may: sản xuất móc áo, gim cài, cúc áo, mex không dệt, chỉ, nhãn, băng chun, khoá kéo,...

- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị cho ngành dệt, nhuộm, hoàn tất và thiết bị hỗ trợ khác. Các dự sán sản xuất thiết bị ngành may, hấp, ủi...

- Các dự án cơ khí sản xuất phụ tùng ngành dệt, may như: sản xuất khung go, các phụ tùng linh kiện máy dệt, cọc sợi, suốt sắt, lõi suốt cao su, nồi khuyên, bánh răng, trục truyền động,... Các dự án sản xuất thiết bị, phụ tùng, linh kiện, và thiết bị phụ trợ khác cho ngành giày dép;

- Các dự án sản xuất hoá chất cho ngành dệt, chất trợ, thuốc nhuộm; Các dự án sản xuất các sản phẩm như cao su (cao su lưu hóa, TPR,..), chất dẻo (PU, PE, PVC,..).
- Các dự án sản xuất các sản phẩm như: phom, dao chặt, khuôn đúc đế, gót, kim may, cử may, ống viền, đục trang trí, khuôn in gia nhiệt, khuôn in cao tần, các thiết bị vận chuyển... ngành dệt, may, giày dép.

Phần III

CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

III.1. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

III.1.1. Giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư

Để các ngành công nghiệp phụ trợ Đồng Nai phát triển trong thời gian tới, vấn đề đầu tư và thu hút đầu tư trong và ngoài nước có vai trò rất quan trọng, cần có một số giải pháp để thu hút đầu tư như sau:
1. Giải pháp về vốn đầu tư

Theo dự báo trong giai đoạn 2007 – 2020 nhu cầu về vốn đầu tư cho các ngành phụ trợ trong phạm vi quy hoạch này là 203.470 tỷ đồng (hiện giá năm 1994), chiếm khoảng 40% vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp. Nếu tính ra USD thì tổng vốn đầu tư các ngành công nghiệp phụ trợ giai đoạn 2007 – 2020 là 18,5 tỷ USD, trong đó dự kiến cơ cấu vốn đầu tư trong nước khoảng 15 - 25% và vốn đầu tư từ nước ngoài từ 75 – 85%, cụ thể từng giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 2007 – 2010: Nhu cầu vốn khoảng 1,47 tỷ USD, bình quân hàng năm khoảng 368 triệu USD.
- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn khoảng 4,83 tỷ USD, bình quân hàng năm khoảng 966 triệu USD.
- Giai đoạn 2016 -2020: Nhu cầu vốn khoảng 12,2 tỷ USD, bình quân hàng năm khoảng 2,4 tỷ USD.

Nhìn vào cơ cấu vốn đầu tư hiện tại cho thấy việc phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ của Đồng Nai hiện nay phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài là chính. Do đó giải pháp về nguồn vốn cần tập trung:

1.2. Đối với nguồn vốn trong nước
Nguồn vốn đầu tư trong nước, tuy khó khăn và hạn hẹp nhưng đóng một vai trò hết sức quan trọng để các ngành công nghiệp phụ trợ trong nước từng bước phát triển. Nguồn vốn trong nước hiện nay tập trung cho các CNPT chủ yếu dựa vào:
- Vốn đầu tư từ tích lũy của các doanh nghiệp trong nước.
- Vốn do doanh nghiệp tự huy động.

- Vốn thu được từ cổ phần hóa, từ thị trường vốn.
- Vốn tín dụng...
a) Nguồn tích lũy (vốn tự có): Vốn của các doanh nghiệp trong nước thuộc ngành công nghiệp phụ trợ của Đồng Nai rất nhỏ so với tổng số vốn của các ngành CNPT, chỉ chiếm khoảng 10% so toàn ngành CNPT và hiệu quả đầu tư (lợi nhuận/vốn) cũng chưa cao. Với số vốn và hiệu quả như vậy, khả năng tích luỹ của các doanh nghiệp trong nước, thiếu vốn vẫn là khó khăn thường xuyên của đa số các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn tự có là nguồn vốn chủ động của doanh nghiệp và đảm bảo mang lại hiệu quả cao hơn các nguồn vốn khác, do đó các doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất để có nguồn tích lũy phục vụ tái đầu tư.
b) Nguồn vốn tự huy động: Đây là một nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân mang tính tạm thời, chỉ giải quyết phần nào vốn lưu động hoặc đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần quan tâm để giải quyết những khó khăn trước mắt về vốn.

c) Nguồn cổ phần hoá, thị trường chứng khoán: Hiện nay các doanh có nhiều khả năng huy động vốn từ cổ phần hóa các DNNN thuộc ngành CNPT hoặc thành lập những công ty cổ phần mới, phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Đây là một kênh vốn đầy tiềm năng, có quy mô lớn mà các nước phát triển đã và đang thực hiện. Xu hướng những năm tới, nguồn vốn này là một nguồn chủ lực để các doanh nghiệp tiếp cận và phát triển sản xuất trong nền kinh tế hội nhập. Để tham gia được thị trường này, bản thân các doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một chiến lược phát triển (từ quy mô đầu tư, sản phẩm, thương hiệu...) mới có thể thu hút mạnh mẽ nguồn vốn này.

d) Nguồn vốn tín dụng ngân hàng: Khả năng cung ứng của nguồn này hiện tại cho các doanh nghiệp cũng rất lớn và là một trong những nguồn chính hiện nay. Từ thực tế các nguồn vốn trên, trong giai đoạn 2006-2010 nguồn vốn tín dụng vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các nguồn vốn trong nước, do đó các doanh nghiệp cần nghiên cứu, xây dựng các dự án mang tính khả thi cao, để đảm bảo hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn mới có thể tiếp cận được các nguồn vốn này. 

1.2. Đối với nguồn vốn thu hút đầu tư nước ngoài
1.2.1. Đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vào các ngành CNPT.

Để đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, ngoài việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa cơ chế, chính sách... cần tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Tỉnh, cụ thể:

a) Đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư, trong đó coi trọng công tác vận động, xúc tiến đầu tư vào các ngành CNPT.

- Trên cơ sở xác định danh mục các dự án đầu tư vào CNPT cần có phân loại và chọn lọc dự án để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các ngành CNPT. Thực hiện đẩy mạnh việc vận động và xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung thu hút các tập đoàn lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu... đầu tư vào các ngành nghề CNPT mũi nhọn, như: các dự án CNPT ngành cơ khí, CNPT ngành điện - điện tử. Đối với các dự án CNPT ngành dệt may và giày dép có định hướng kêu gọi thu hút riêng theo từng lĩnh vực và từng khu công nghiệp chuyên ngành, theo từng địa bàn. Việc tổ chức xúc tiến đầu tư phải được xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể các danh mục dự án cần tập trung xúc tiến kêu gọi đầu tư. 

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền, phát hành các ấn phẩm giới thiệu hình ảnh của Tỉnh, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư để phục vụ cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

- Hỗ trợ các Công ty kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư, chính sách hỗ trợ quan tâm, tạo điều kiện cho các Công ty kinh doanh hạ tầng tham gia Đoàn xúc tiến đầu tư của Tỉnh tổ chức (có hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách cho từng chuyến đi).

b) Hình thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Quỹ Xúc tiến đầu tư của tỉnh Đồng Nai.

Với quy mô của ngành công nghiệp Đồng Nai hiện nay và với việc hình thành hệ thống các KCN, để phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút được nhiều dự án CNPT có chất lượng cao... việc xúc tiến đầu tư thông qua tổ chức Đoàn công tác gặp nhiều khó khăn về công tác chuẩn bị, tổ chức phối hợp, bố trí thời gian và sắp xếp chương trình. Các Công ty kinh doanh hạ tầng tự thân thực hiện xúc tiến đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí và đội ngũ cán bộ xúc tiến đầu tư. Do đó, để có thể thực hiện công tác xúc tiến đầu tư mang tính chuyên nghiệp, tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại từ các nước có nền công nghiệp phát triển, cần xem xét hình thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc UBND tỉnh quản lý trực tiếp, nhằm đáp ứng yêu cầu xúc tiến kêu gọi đầu tư trong tình hình mới.

Xây dựng Quỹ Xúc tiến Đầu tư trên cơ sở ngân sách Địa phương (trích từ nguồn thu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài), kết hợp với huy động vốn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/4/2005 về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

1.2.2. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sản xuất CNPT trên địa bàn tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất.

Với năng lực sản xuất các ngành CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay chiếm 24% năng lực sản xuất của toàn ngành công nghiệp. Nhiều dự án CNPT mới đầu tư nên chưa phát huy hết công suất. Bên cạnh đó, một số dự án mới chỉ thực hiện một phần vốn đăng ký hoặc đang có chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo sau khi đã phát huy hết công suất đầu tư. Do đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vốn (nuôi dưỡng các dự án), nâng cao năng lực sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng để CNPT Đồng Nai tiếp tục phát triển.

Để thực hiện được vấn đề trên, cần thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong đó cần ưu tiên tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về các chế độ chính sách (thuê đất, thuế, xuất nhập khẩu...), về nguồn nhân lực. Hỗ trợ các điều kiện về cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc...), đất đai mở rộng sản xuất, xây dựng nhà ở công nhân và các vấn đề có liên quan như đưa rước công nhân, đào tạo nguồn nhân lực...

2. Giải pháp chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp nói chung và CNPT nói riêng. Với những điều kiện cơ sở hạ tầng phù hợp với từng ngành nghề, quy mô đầu tư... sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy ngành hàng phát triển, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất CNPT. Ngoài việc tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc... phục vụ phát triển công nghiệp. Cần tiếp tục đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành phục vụ thu hút đầu tư các ngành CNPT, phù hợp với từng ngành nghề và từng điều kiện của các loại hình doanh nghiệp. Giải pháp về cơ sở hạ tầng cho phát triển CNPT thời gian tới cần tập trung:

1) Hiện nay đã hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành dệt may, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư CNPT ngành DMG đầu tư phát triển sản xuất. Tuy nhiên, để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng đất đai và giải quyết vấn đề về nguồn nhân lực, cũng như hạn chế một số vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phát triển những ngành thu hút nhiều lao động, cần tiếp tục rà soát các khu công nghiệp chuyên ngành dệt may và giày dép để bố trí các dự án CNPT ngành DMG cho phù hợp với quy hoạch từng khu công nghiệp.
2) Nghiên cứu lựa chọn vị trí thuận lợi (Long Thành hoặc Nhơn Trạch) để hình thành 2 khu công nghiệp chuyên ngành, có quy mô vừa (khoảng 150 – 200 ha), tạo điều kiện thu hút đầu tư vào 2 ngành ngành công nghiệp mũi nhọn: Công nghiệp cơ khí và Công nghiệp điện - điện tử, tin học (vì hiện tại CNPT cơ khí chiếm 60% ngành cơ khí, CNPT ngành điện - điện tử chiến 83% ngành điện – điện tử, do đó hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí và điện – điện tử cũng chính là hình thành cho CNPT của 2 ngành này).
3) Bên cạnh việc quy hoạch các khu công nghiệp chuyên ngành CNPT, cần tiếp tục nghiên cứu để hình thành các cụm công nghiệp phụ trợ, trước mắt ưu tiên hình thành 2 cụm CNPT (ở Long Thành, Vĩnh Cửu) cho 2 ngành cơ khí và điện – điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất cơ khí, đúc đồng, đúc gang, sản xuất thiết bị, vật liệu điện... có địa điểm để sản xuất và thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất CNPT ở các khu đô thị, nhất là di dời các cơ sở sản xuất tại thành phố Biên Hòa thời gian tới.
4) Đối với các cụm công nghiệp ở các địa phương, quá trình quy hoạch, giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp, cần ưu tiên bố trí các dự án của doanh nghiệp sản xuất CNPT, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các cơ sở di dời theo kế hoạch... để tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp phát triển.
III.1.2. Giải pháp về nguồn nhân lực

Thời gian qua, có nhiều dự án CNPT đầu tư vào Đồng Nai, tuy nhiên nhìn chung các dự án CNPT công nghệ cao, hiện đại, chế tạo... còn rất ít. Nguyên nhân của vấn đề này đã được phân tích trong phần đánh giá hiện trạng, trong đó có một nguyên nhân hết sức quan trọng đó là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được nhu cầu để thu hút những dự án này. Thời gian tới, với chiến lược phát triển dài hạn các ngành CNPT, trong đó hướng tới hiện đại hoá ngành công nghiệp, ưu tiên những dự án CNPT công nghệ cao, hiện đại... nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại. Do đó giải pháp về nguồn nhân lực cho phát triển các ngành CNPT đóng một vai trò quan trọng hàng đầu, nhất là nguồn nhân lực có tay nghề, có trình độ kỹ thuật để phát triển các ngành CNPT ngành cơ khí, điện – điện tử. 
Để thực hiện chiến lược nêu trên, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được coi là ưu tiên tập trung theo hướng sau:

1) Khuyến khích và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành, đủ sức chỉ đạo thực hiện các công trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo trong ngành CNPT. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp sản xuất CNPT trên địa bàn Đồng Nai, nhà đầu tư, giữa Đồng Nai với các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các Bộ ngành Trung ương trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân lực.
2) Đổi mới chương trình đào tạo, máy móc trang thiết bị đào tạo nghề, chia sẻ thông tin, việc làm... Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho các trường công nhân kỹ thuật, trung tâm dạy nghề trên địa bàn Đồng Nai đi đôi với việc đổi mới chương trình và nội dung đào tạo cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngành CNPT, chú trọng các nghề điều khiển học và gia công chính xác, kỹ thuật điện, cơ khí chế tạo... 
3) Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai, cơ sở hạ tầng... hình thành các Trường dạy nghề, Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao trên địa bàn Tỉnh, phục vụ nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, nhất là các lĩnh vực cơ khí, điện – điện tử.
4) Đồng Nai là một trong những tỉnh rất quan tâm đến chính sách phát triển nguồn nhân lực. Những năm gần đây, ngoài việc thiếu đội ngũ lao động có tay nghề, có kỹ thuật thì đã xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ lao động phổ thông ở một số ngành thu hút nhiều lao động như may mặc, giày dép, chế biến gỗ... Do đó chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các nghề thủ công truyền thống... sản xuất sản phẩm ngành CNPT thông qua các chương trình khuyến công, chương trình đào tạo nghề nông thôn.

5) Đối với một tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhanh như Đồng Nai thì hàng năm nhu cầu kinh phí cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là rất lớn, rất khó đáp ứng được yêu cầu. Do đó, để chính sách phát triển nguồn nhân lực tác động tích cực đến phát triển các ngành CNPT cần quan tâm ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất CNPT, nhất là các doanh nghiệp CNPT ngành cơ khí và CNPT ngành điện – điện tử, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có tay nghề kỹ thuật cung ứng cho các ngành CNPT mũi nhọn, công nghệ cao. Ngân sách cần dành riêng một khoản kinh phí để hỗ trợ có trọng điểm việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao, phục vụ cho các ngành CNPT mũi nhọn. 
6) Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc các ngành CNPT mũi nhọn của tỉnh, như: Ngành cơ khí, điện – điện tử... phục vụ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, trong đó có sự hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước.

III.1.3. Giải pháp khoa học - công nghệ
Các giải pháp khoa học – công nghệ tập trung vào việc khuyến khích chuyển giao, đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến phục vụ phát triển các ngành CNPT, nhất là công nghệ được chuyển giao từ các nước có ngành công nghiệp phát triển hoặc các tập đoàn sản xuất nổi tiếng thế giới, ưu tiên công nghệ EU, Mỹ, Nhật Bản và tập trung vào các lĩnh vực CNPT ngành cơ khí chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử... để đảm bảo phát triển bền vững. Tăng cường đầu tư về mọi mặt cho các hoạt động nghiên cứu – triển khai phát triển các ngành CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo phạm vi quy hoạch này. 
Trong điều kiện về nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước có hạn, các chính sách hỗ trợ về khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất CNPT trên địa bàn Tỉnh theo hướng ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp CNPT đủ điều kiện tham gia các chương trình, nhất là ưu tiên CNPT ngành cơ khí và ngành điện – điện tử, cụ thể:
1) Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập (nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá, giải pháp hữu ích và sáng chế, xây dựng thương mại điện tử theo mô hình B2C, xây dựng Website...) theo quy định tại chương trình số 8395/CTr-HTQT và số 8396/CTr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.
2) Đối với CNPT ngành cơ khí và CNPT ngành điện – điện tử là những ngành công nghiệp mũi nhọn, ngoài những chính sách hiện hành, cần tiếp tục hỗ trợ theo hướng thành lập Quỹ khuyến khích phát triển Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27/5/2005 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để hỗ trợ các doanh nghiệp, cụ thể là cho vay không lãi suất từ Quỹ khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp mũi nhọn thực hiện dự án hoàn thiện công nghệ (sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, quy trình mới...). Mức cho vay không quá 50% tổng kinh phí của dự án.

3) Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNPT thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2006 – 2010, được ưu tiên hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến, ưu tiên nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tư vấn, như: Tư vấn cho doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới; đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ; tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất... theo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ được thực hiện tại Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.
4) Các doanh nghiệp CNPT thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn theo quy định của Chính phủ tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển, được hỗ trợ như sau: Chuyển giao công nghệ (kể cả sản xuất thử nghiệm theo công nghệ được chuyển giao); Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng hạ giá thành sản phẩm; Sản xuất thử nghiệm (sản phẩm mới; nguyên liệu, phụ liệu thay thế hàng nhập khẩu) nhằm hoàn thiện công nghệ, thiết bị mới tiên tiến trước khi ứng dụng vào sản xuất; Hỗ trợ kinh phí (không quá 50% vốn đầu tư) đối với các dự án bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất (áp dụng cho công nghiệp mũi nhọn).

5) Các doanh nghiệp CNPT thuộc đối tượng hỗ trợ khuyến công theo quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, được ưu tiên hỗ trợ kinh phí liên quan đến các hoạt động khoa học - công nghệ, như: Chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật... với mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN, ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp về Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.
6) Hỗ trợ cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất... nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, sản xuất những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Tiếp tục phối hợp và liên kết chặt chẽ với các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các nhà sản xuất thiết bị... thực hiện hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và triển khai có hiệu quả và chuyên nghiệp các hội chợ công nghệ, thiết bị, tổ chức các hội thảo về công nghệ, thiết bị... cho các nhà đầu tư lựa chọn phù hợp.
III.1.4. Giải pháp về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường
Thị trường đóng một vai trò quan trọng trong phát triển CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài việc sản xuất đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, là thị trường tuy có tiềm năng nhưng nhìn chung dung lượng thị trường hiện tại còn quá nhỏ, nên các ngành CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải xác định thị trường xuất khẩu là thị trường mục tiêu mà các ngành CNPT phải hướng tới để tham gia vào hệ thống phân công lao động quốc tế trong quá trình hội nhập thị trường toàn cầu. Thực tế thời gian qua cho thấy thị trường sản phẩm CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chủ yếu phục vụ xuất khẩu (chiếm trên 70%). Do đó để tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp ngành CNPT cần tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tham gia vào kênh sản xuất và phân phối của các tập đoàn, công ty đa quốc gia. Bên cạnh việc duy trì và phát triển các thị trường truyền thống, cần tích cực xúc tiến mở các thị trường mới để đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô.
Để tạo điều kiện phát triển thị trường CNPT, việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường trong và ngoài nước là một trong những chính sách hết sức quan trọng trong phát triển sản xuất các ngành CNPT. Trên giác độ địa phương cần có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất CNPT phát triển thị trường trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa hoá, thay thế nhập khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm và mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Các chính sách giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp CNPT về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường như sau:

1) Doanh nghiệp được cung cấp thông tin miễn phí về thị trường trong và ngoài nước thông qua các cơ quan quản lí nhà nước, bộ phận xúc tiến thương mại của Tỉnh. Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường và công khai các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Trung ương cho các doanh nghiệp tham gia.

2) Đối với những doanh nghiệp CNPT được ưu tiên đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành được hỗ trợ một phần kinh phí. Nguồn và mức kinh phí hỗ trợ này được thực hiện thông qua chương trình xúc tiến thương mại của Tỉnh hàng năm. Đối với các hội chợ, triển lãm do ngành Thương mại và các ngành khác chủ trì, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hàng phù hợp với chương trình, ngân sách hỗ trợ 100% chi phí.
3) Ưu tiên hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm CNPT thuộc đối tượng công nghiệp nông thôn thuê diện tích tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm ở trong nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính, về hướng dẫn việc quản lí và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động khuyến công. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác này, được cân đối từ kinh phí khuyến công hàng năm của Tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo đúng điều kiện quy định.
4) Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNPT thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2006 – 2010, được ưu tiên tham gia chương trình và ưu tiên kinh phí xúc tiến thương mại, phát triển thị trường... theo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, với mức hỗ trợ được thực hiện tại Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

5) Các doanh nghiệp CNPT thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn theo quy định của Chính phủ tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển, được hỗ trợ như sau: Ưu tiên đưa vào chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu hàng năm; Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp để xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế (thông qua các hiệp hội ngành hàng); Giới thiệu sản phẩm miễn phí trên Website của Bộ Công nghiệp và của Sở Công nghiệp Đồng Nai; Trưng bày và giới thiệu sản phẩm miễn phí tại các hội chợ, triển lãm của quốc gia và của các địa phương.
6) Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNPT có điều kiện giới thiệu sản phẩm, phát triển sản xuất, liên kết doanh nghiệp... hàng năm Tỉnh sẽ xem xét ưu tiên kinh phí xúc tiến thương mại để Sở Công nghiệp tổ chức hội chợ triển lãm chuyên đề về công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoặc hỗ trợ lồng ghép với các hội chợ triển lãm khác trên địa bàn, trong Vùng Đông Nam bộ để tổ chức hội chợ triễn lãm về CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
III.1.5. Giải pháp về tăng cường liên kết doanh nghiệp

Thực tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy phát triển CNPT vẫn còn nhiều hạn chế trong liên kết giữa các doanh nghiệp CNPT với nhau, giữa các thành phần kinh tế, nhất là giữa các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài (như giữa nhà lắp ráp có vốn đầu tư nước ngoài với nhà sản xuất CNPT có vốn đầu tư trong nước chẳng hạn). Do đó, thời gian tới để tăng cường liên kết trong sản xuất CNPT cần tập trung một số giải pháp sau:
1) Các doanh nghiệp trong nước với xuất phát điểm thấp, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, thiếu nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công nhân, kỹ sư chưa cao... nên chưa thể đi sâu nghiên cứu, sản xuất các chi tiết sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp về chất lượng và thời gian giao hàng. Do đó, cần tăng cường công tác nghiên cứu – triển khai, đầu tư công nghệ phù hợp, tổ chức quản lý chuyên nghiệp... để có thể tham gia và đáp ứng các yêu cầu về sản xuất CNPT cho các nhà lắp ráp.

2) Tăng cường công tác thông tin lẫn nhau giữa các doanh nghiệp qua nhiều hình thức, trong đó cần có sự hỗ trợ của nhà nước về kênh thông tin này. Ngoài ra cần phải nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mang tính cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho các doanh nghiệp lắp ráp. Hiện tại các doanh nghiệp thiếu thông tin lẫn nhau, do đó không biết ai cần gì, ai làm ra cái gì. Chất lượng một số sản phẩm CNPT của doanh nghiệp trong nước còn thấp, chưa đồng đều và giá thành cao, chưa đáp ứng được yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
3) Tăng cường vai trò của các Hiệp hội ngành hàng trong việc tạo điều kiện phối hợp, liên kết doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, chính sách... Hiện nay vai trò của Hiệp hội ngành hàng trong liên kết doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Hiệp hội chưa trở thành đầu mối quan trọng trong hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài phối hợp, liên kết sản xuất để cùng phát triển.

4) Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao khả năng cạnh tranh trong sản xuất sản phẩm CNPT để từng bước tham gia vào chuỗi liên kết theo chiều dọc, tức là tập hợp các doanh nghiệp có mối liên quan trong quá trình tạo ra giá trị gia tăng từ khâu nguyên liệu, sản xuất,... đến phân phối, tiêu thụ, bán hàng tới tay người tiêu dùng,... tạo ra mối liên kết ngành. Cần hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao công nghệ,... để đáp ứng chất lượng sản phẩm cho nhà lắp ráp sản phẩm cuối cùng.
5) Hình thành các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành, đồng ngành tạo điều kiện thuận lợi yếu tố gần gũi về địa lý giữa các doanh nghiệp trong cùng một khu vực. Với sự hình thành các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phần nào đã hình thành được mối quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp vệ tinh có vốn trong nước có quy mô vừa và nhỏ. Phần lớn các quan hệ hợp tác doanh nghiệp kiểu này được hình thành tự phát chưa có sự tác động của Nhà nước. Do vậy, thời gian tới cần xây dựng các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành, đồng thời có các chính sách khuyến khích phát triển cơ sở hạ tầng, để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp. Cần chú trọng các địa bàn ưu tiên hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành, một số khu công nghiệp chuyên ngành đã hình thành, cần khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư.

6) Khuyến khích liên kết hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn đa quốc gia. Các tập đoàn đa quốc gia đã có mặt rất sớm ở Việt Nam và hiện nay đang đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn đầu tư cũng như mở ra các cơ hội mới cho các DNNVV trong nước tham gia hợp tác sản xuất kinh doanh. Các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động ở Việt Nam như Sanyo, Fujitsu... đang có những chương trình phát triển hệ thống đối tác kinh doanh chiến lược như các nhà cung cấp, các hãng phân phối... đã tạo điều kiện cho các DNNVV nâng cao trình độ quản lý và phát triển năng lực công nghệ để đáp ứng yêu cầu các các tập đoàn này.
III.1.6. Giải pháp về môi trường

Phát triển công nghiệp nói chung, CNPT nói riêng phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường là một trong những yêu cầu vô cùng cấp bách hiện nay. Việc bảo vệ môi trường để phát triển bền vững có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trên cơ sở đó, Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường, nhất là những quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp đã được ban hành. Các ngành CNPT quá trình sản xuất đã thải ra các chất thải rắn, chất thải lỏng, khí và các loại tạp âm... cần phải được xử lý theo đúng quy định. Vì vậy, giải pháp về bảo vệ môi trường trong sản xuất CNPT cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

1) Quy hoạch khu công nghiệp tập trung thu hút các dự án CNPT gắn liền với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với việc xử lý ô nhiễm môi trường sản xuất sản phẩm CNPT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với sản xuất các ngành công nghiệp phụ trợ.

2) Trong các dự án đầu tư sản xuất CNPT cần quy định xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất nội bộ trước khi thải vào khu xử lý nước thải chung của khu công nghiệp để xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt, lắp đặt thiết bị, giảm thiểu nồng độ khí độc và tiếng ồn, thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn để tái chế hoặc xử lý theo quy định.

3) Lựa chọn đầu tư công nghệ và trang thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại, tiến tiến theo hướng tự động hoá nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khoẻ người lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
4) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án ngành công nghiệp phụ trợ, thực hiện tốt công tác thẩm định công nghệ, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án công nghiệp phụ trợ. Xứ lý nghiêm minh các dự án vi phạm.
III.1.7. Các giải pháp, chính sách khác
1. Hỗ trợ cung cấp thông tin chuyên ngành về CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai là tỉnh có số lượng lớn doanh nghiệp với hơn 1.000 doanh nghiệp các thành phần kinh tế và hàng ngàn cơ sở sản xuất, để thúc đẩy sự phát triển CNPT, ngoài việc tổ chức hội chợ, hội thảo... cần hình thành kênh thông tin doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp về cung cấp thông tin. Hiện nay nhiều doanh nghiệp có nhu cầu hoặc có năng lực sản xuất ra nhiều sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tuy nhiên do thiếu thông tin nên không thể sản xuất, tiêu thụ hoặc tìm nhà cung cấp những sản phẩm linh phụ kiện mà mình cần. Điều này dẫn đến giữa doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp không gặp nhau, nên không thể hợp tác sản xuất cùng phát triển. 
Để thực hiện giải pháp này cần sớm hình thành Trung tâm thông tin công nghiệp – thuộc Sở Công nghiệp (hoặc bộ phận thuộc Sở) để cung cấp thông tin về ngành công nghiệp nói chung, thông tin về CNPT nói riêng. Bên cạnh đó cần nghiên cứu triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và đăng tải lên trang Website của Sở Công nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn, cả nước và nước ngoài đều có thể truy cập tìm hiểu về CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quá trình hỗ trợ cung cấp thông tin sẽ từng bước kết nối với hệ thống thông tin CNPT của các ngành trong Tỉnh (khoa học - công nghệ, thương mại...) và thông tin chung của toàn quốc và của các địa phương khác.

2. Khuyến khích hình thành các Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Hiệp hội ngành hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển ngành hàng trong điều kiện hội nhập. Hiện nay, với những cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập, việc hỗ trợ các doanh nghiệp ngành hàng thường phải thực hiện thông qua các hiệp hội ngành hàng. Các hiệp hội ngành hàng hình thành sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thông tin lẫn nhau để có điều kiện hợp tác cùng phát triển, thống nhất tiếng nói chung trong các vấn đề về định hướng phát triển, kiến nghị về cơ chế chính sách hỗ trợ, bảo về quyền lợi hợp pháp của hội viên... Đối với Đồng Nai, các ngành cơ khí, điện – điện tử, dệt may... cũng đã có những bước phát triển đáng kể về quy mô, do đó khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành hình thành hiệp hội như Hiệp hội cơ khí Đồng Nai, Hiệp hội dệt may Đồng Nai...
3. Tăng cường mối liên kết giữa các địa phương, giữa trung ương và địa phương trong phát triển CNPT.

Phát triển sản phẩm CNPT nói chung cần có thị trường rộng lớn, không bó hẹp bởi phạm vi địa phương hay một quốc gia, mà cần phải hướng tới một thị trường toàn cầu, tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế. Do đó cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong việc hỗ trợ cung cấp thông tin, liên kết sản xuất,… giữa định hướng quy hoạch phát triển tổng thể và quy hoạch phát triển của từng địa phương.
III.2. KIẾN NGHỊ
1) Thị trường sản phẩm các ngành CNPT trong giai đoạn hiện nay không chỉ giới hạn trên địa bàn của một địa phương mà trong phạm vi cả nước và thế giới. Việc hỗ trợ cung cấp thông tin công nghiệp nói chung và thông tin về CNPT nói riêng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của nhà nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập. Do đó đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu hình thành hệ thống thông tin về CNPT cả nước, thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp phụ trợ và đăng tải trên trang Website của Bộ Công thương. Tổ chức kết nối với các cơ sở dữ liệu của các địa phương có xây dựng cơ sở dữ liệu để cung cấp thông tin về CNPT một cách tốt nhất cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.
2) Sản phẩm các ngành công nghiệp phụ trợ rất đa dạng và phong phú, để có định hướng phát triển phù hợp với điều kiện của đất nước, của địa phương trong bối cảnh hội nhập, Bộ Công thương cần nghiên cứu hình thành Danh mục sản phẩm CNPT trọng điểm của quốc gia cho từng thời kỳ và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển, trình Chính phủ phê duyệt để phát triển công nghiệp phụ trợ có trọng tâm, trọng điểm.
4) Bộ Công thương cần xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm của các ngành CNPT trên phạm vi toàn quốc cho từng lĩnh vực và ngành hàng hàng năm, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm, liên kết doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và thị trường thế giới.
5) Bộ Công thương cần tăng cường hoạt động các Viện Nghiên cứu chuyên ngành để làm cầu nối và gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thiết kế - triển khai sản xuất các sản phẩm CNPT. Cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp CNPT.
6) Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét hình thành Trung tâm thông tin công nghiệp – thuộc Sở Công nghiệp (hoặc bộ phận thuộc Sở) để cung cấp thông tin về ngành công nghiệp nói chung, thông tin về CNPT nói riêng. Bên cạnh đó cho triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và đăng tải lên trang Website của Sở Công nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn, cả nước và nước ngoài đều có thể truy cập tìm hiểu về CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
KẾT LUẬN

Công nghiệp phụ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp cuối cùng và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá theo hướng hiện đại. Để thực hiện việc phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ theo định hướng, cần có chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, do đó “Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020” được hình thành. 
Sản phẩm công nghiệp phụ trợ rất đa dạng và phong phú, do đó Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ tập trung định hướng phát triển trong phạm vi 3 ngành công nghiệp có hàm lượng CNPT cao, đó là CNPT ngành cơ khí, điện – điện tử và ngành dệt may - giày dép. CNPT là một trong những lĩnh vực còn mới đối với Việt Nam, có rất nhiều quan điểm khác nhau về ngành CNPT, do đó quy hoạch phát triển CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổng kết một số nội dung mang tính cơ sở lý luận chung về các ngành công nghiệp phụ trợ, để xây dựng quy hoạch CNPT phù hợp với lý luận CNPT đã tổng kết.

Báo cáo quy hoạch cũng đã nhận dạng, phân tích và đánh giá hiện trạng phát triển CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong phát triển CNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 - 2006. Trên cơ sở tổng kết lý luận về CNPT, đánh giá hiện trạng… Báo cáo đã xây dựng định hướng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020, đề xuất những giải pháp và kiến nghị để thực hiện quy hoạch.
Với sự quan tâm và coi trọng phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và với việc thực hiện tốt hệ thống các giải pháp thực hiện quy hoạch, hỗ trợ một số điều kiện nhất định trong phạm vi cho phép của địa phương, phù hợp với những quy định pháp luật của Nhà nước trong tiến trình hội nhập. Hy vọng rằng, ngành công nghiệp Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành quả, góp phần sớm đưa Đồng Nai trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VIII đã đề ra.
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- Cụm chi tiết,
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